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PHẦN I. KHÁI QUÁT
1.1. Đặt vấn đề

1.1.1. Tóm tắt báo cáo TĐG CTĐT
Trường ĐHPVĐ được thành lập theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. Từ khi thành lập đến nay, Trường nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ GD&ĐT cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBVC. Nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế trên các mặt: ĐT, NCKH, HTQT,…

Với mục tiêu (MT) xây dựng nhà trường đạt chuẩn về chất lượng giáo dục, trở thành cơ sở ĐT có uy tín trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trường ĐHPVĐ luôn chú trọng đến việc nâng cao CLĐT, xây dựng CSVC cũng như đẩy mạnh tất cả các mặt hoạt động của Trường nhằm khẳng định thương hiệu tại địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Năm 2017, Trường ĐHPVĐ đã tiến hành đăng ký kiểm định chất lượng trường ĐH và đã được Trung tâm Kiểm định CLGD-ĐH Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CSGD cho Trường ĐHPVĐ (theo Quyết định số 121/QĐCEA.UD ngày 12/10/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD-ĐH Đà Nẵng). Năm 2023, Trường ĐHPVĐ cũng đã tiến hành đăng ký kiểm định chất lượng trường ĐH chu kỳ 2 và đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CSGD chu kỳ 2 (theo Quyết định số 272/QĐ-CEA.UD ngày  22/9/2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD- ĐH Đà Nẵng). Trên cơ sở đó, Nhà trường tích cực triển khai nhiều hoạt động như: cải tiến, nâng cao chất lượng CSGD, nhất là các hoạt động ĐT và phục vụ ĐT; trong đó tập trung triển khai TĐG các CTĐT. Năm 2021, Trường ĐHPVĐ đã thực hiện TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, ngành CNTT và hiện nay đang triển khai hoàn thành TĐG giữa chu kỳ của 2 ngành này. Năm 2023, Trường ĐH PVĐ tiếp tục thực hiện TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành SPNV và CTĐT ngành cao đẳng GDMN. Đối với việc thực hiện TĐG CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn việc thực hiện TĐG được thực hiện theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn số 1074 và 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, Hướng dẫn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng. Trong quá trình triển khai TĐG CTĐT ngành SPNV, Hội đồng TĐG căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT để tiến hành xem xét, TĐG và báo cáo về thực trạng chất lượng CTĐT; đánh giá hiệu quả các hoạt động ĐT, NCKH, chỉ ra những mặt mạnh và mặt yếu cần khắc phục, từ đó đề ra các biện pháp điều chỉnh nhằm đạt được các MT ĐT đã đề ra.

a) Cấu trúc của báo cáo TĐG CTĐT

Cấu trúc của báo cáo TĐG CTĐT ngành SPNV gồm có 3 phần: 


- Phần I: Khái quát 

+ Tóm tắt báo cáo TĐG CTĐT (mô tả cấu trúc, nội dung, cách mã hóa minh chứng...).

+ Tổng quan chung về Trường ĐHPVĐ và Khoa SPXH (tóm tắt SM, TN, MT, các chính sách và hoạt động ĐBCL thực hiện CTĐT...) 


- Phần II. TĐG theo các tiêu chuẩn, tiêu chí TĐG lần lượt từng tiêu chí theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT với cấu trúc như sau: 

Tiêu chuẩn......... 

Tiêu chí.... 

1. Mô tả (Mô tả và nhận định thực trạng của CTĐT theo các nội hàm của tiêu chí...) 

2. Điểm mạnh (Nêu những điểm mạnh nổi bật của CTĐT) 

3. Điểm tồn tại (Nêu những điểm tồn tại của CTĐT) 

4. Kế hoạch hành động (Kế hoạch phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại...) 

5. TĐG kết luận về tiêu chuẩn... 


- Phần III. Kết luận (Tóm tắt những điểm mạnh, điểm cần phát huy của CTĐT; những điểm tồn tại, những vấn đề cần cải tiến chất lượng; kế hoạch cải tiến chất lượng và tổng hợp kết quả TĐG CTĐT). 

Ngoài ra, phần cuối của báo cáo TĐG còn có các phụ lục liên quan.

b) Phương pháp mã hóa minh chứng trong báo cáo TĐG

Mã thông tin và minh chứng (Mã MC) được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tự, bao gồm 1 chữ cái, 3 dấu chấm và 7 chữ số; cứ 2 chữ số có 1 dấu chấm (.) để phân cách theo công thức sau: Hn.ab.cd.ef 

Trong đó: 

- H: viết tắt “Hộp minh chứng” (Minh chứng của mỗi tiêu chuẩn được tập hợp trong 1 hộp hoặc một số hộp). 

- n: số thứ tự của hộp minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (trường hợp n ≥ 10 thì chuỗi ký hiệu có 12 ký tự trở lên). 

- ab: số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10) - - cd: số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01, tiêu chí 10 viết 10) 

- ef: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (thông tin và minh chứng thứ nhất viết 01, thứ 12 viết 12) 

Ví dụ: H1.01.01.01: là MC thứ nhất của tiêu chí 1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt ở hộp 1.

1.1.2. Mục đích, quy trình TĐG CTĐT, phương pháp và công cụ đánh giá 

a) Mục đích TĐG

Đánh giá tổng thể các hoạt động của ngành theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH của Bộ GD&ĐT, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT. Đây là quá trình để Khoa SPXH tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động ĐT, NCKH, nhân lực, CSVC, cũng như các vấn đề liên quan khác thuộc CTĐT. Từ đó, Nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn CLĐT, từng bước xây dựng Khoa trở thành đơn vị đào tạ ĐT, nghiên cứu và thực hành có uy tín trong nước, vươn tới tầm khu vực và quốc tế.

b) Nội dung TĐG

CTĐT ngành SPNV được đánh giá ở các nội dung sau: MT và CĐR của CTĐT; Bản mô tả CTĐT; Cấu trúc và nội dung CTDH; Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; Đánh giá KQHT của người học; Chất lượng đội ngũ GV và nghiên cứu viên; Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ; Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học; CSVC và trang thiết bị; Nâng cao chất lượng; Kết quả đầu ra.

c) Quy trình TĐG 

Quy trình TĐG chất lượng CTĐT được thực hiện gồm các bước chính sau: 

Bước 1: Thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách.


Bước 2: Lập kế hoạch TĐG, thông báo phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng TĐG, thành viên nhóm công tác chuyên trách.


Bước 3: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng.


Bước 4: Xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng thu được.


Bước 5: Viết báo cáo TĐG.


Bước 6: Công bố báo cáo TĐG trong toàn Khoa và Trường để đọc và góp ý kiến; rà soát, hoàn thiện báo cáo TĐG.


Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành TĐG.

d) Phương pháp và công cụ đánh giá

Quá trình TĐG CTĐT ngành SPNV của Khoa SPXH được thực hiện dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT gồm 11 tiêu chuẩn (50 tiêu chí) theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH. Đối với mỗi tiêu chí đánh giá được tiến hành xem xét theo trình tự sau: 


- Mô tả, làm rõ thực trạng của CTĐT.


- Phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu để đưa ra những nhận định, chỉ ra những điểm mạnh, điểm tồn tại và những biện pháp khắc phục.


- Lập kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT. Quá trình TĐG CTĐT được tiến hành một cách khách quan, trung thực, công khai và minh bạch. Các giải thích, nhận định, kết luận được đưa ra đều dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đủ độ tin cậy. Trong quá trình thực hiện TĐG, bên cạnh các thành viên trong Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm công tác, Khoa đã huy động phần lớn GV của Khoa và một số cá nhân, đơn vị liên quan trong trường tham gia phối hợp, hỗ trợ các nhóm công tác của Hội đồng để triển khai TĐG CTĐT.

1.2. Tổng quan chung

1.2.1. Giới thiệu về Trường ĐHPVĐ

Trường ĐHPVĐ được thành lập ngày 07/9/2007 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHPVĐ đã từng bước lớn mạnh, quy mô và lĩnh vực đào tạ ĐT ngày càng mở rộng và ổn định, trình độ và CLĐT ngày càng đảm bảo và nâng cao, CSVC và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH ngày càng được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ, chuẩn hóa, công tác NCKH và HTQT không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu,… Nhà trường đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc ĐT, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp GD&ĐT, phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước. 

a. Sứ mạng và tầm nhìn của Trường ĐHPVĐ 

SM và TN của Nhà trường được công bố theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/01/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHPVĐ, được rà soát, điều chỉnh, bổ sung năm 2017 (số 887/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017) và rà soát định kỳ 2 năm/lần. Ngày 12/7/2019, nhà trường đã tiến hành cuộc họp rà soát SM, TN và MT của trường với sự tham gia của BGH, BCH Đảng bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường, cuộc họp thống nhất giữ nguyên SM, TN và MT của trường . Năm 2020, Đảng ủy trường đã ban hành thông báo về việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung SM, TN, GTCL, TLGD và điều chỉnh MT Chiến lược phát triển Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021-2025 và TN đến năm 2030. Trên cơ sở thông báo của Đảng ủy, nhà trường đã ban hành thông báo và kế hoạch tổ chức lấy ý về SM, TN và MT của trường vào các năm 2021, 2022. Trên cơ sở kết quả góp ý của các bên liên quan ở trong và ngoài trường (Lãnh đạo trường, CB lãnh đạo, quản lý, VC và NLĐ, người học, cựu người học, các tổ chức đoàn thể trong trường, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng), Phòng TCHC tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả trình Đảng ủy, Hội đồng Trường xem xét, có ý kiến về việc điều chỉnh SM, TN của trường. Hội đồng Trường đã ban hành Nghị quyết về việc công bố SM, TN, GTCL, TLGD và MT chiến lược Trường ĐHPVĐ (số 272/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 16/6/2022), về cơ bản SM, TN của trường vẫn giữ nguyên. SM, TN của trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và định hướng phát triển của trường được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng. SM, TN của Nhà trường được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các nguồn lực của Nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các văn bản, phương tiện truyền thông đại chúng. 

· Sứ mạng: “Trường ĐHPVĐ là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước”.

· Tầm nhìn đến năm 2030:“Trường ĐHPVĐ trở thành cơ sở GDĐH định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước”.

· Giá trị cốt lõi: "Đoàn kết - kỷ cương - năng động - hiệu quả".

b. Triết lý giáo dục của Trường ĐHPVĐ 
TLGD của Nhà trường được công bố theo Quyết định số 240/QĐ-ĐHPVĐ ngày 26/7/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHPVĐ, với nội dung “Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững”. Trường ĐHPVĐ hướng đến MT ĐT con người sống có trách nhiệm, có kiến thức, kỹ năng, luôn đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển của đất nước, của khu vực. Ý nghĩa cụ thể của TLGD mà Nhà trường xác định, cụ thể như sau:

· Nhân văn: Là quan điểm giáo dục người học trở thành người công dân tốt, có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, với cộng đồng xã hội. SV ngành sư phạm còn có sứ mệnh vun đắp, xây dựng nền tảng đạo đức cho các thế hệ học sinh SV.

· Hội nhập: Nội dung và CTĐT của trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn kết cơ sở ĐT với các đơn vị tuyển dụng ở trong và ngoài nước.

· Phát triển bền vững: Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, CTĐT, trang bị CSVC hiện đại phục vụ việc giảng dạy, học tập, NCKH để có các thế hệ người học luôn đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển, hội nhập của đất nước

c. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ GV, viên chức của Trường

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHPVĐ được thực hiện theo Điều 14 Luật GDĐH, bao gồm: 

· Hội đồng trường.

· Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

· Phòng chức năng, Ban, Trung tâm.

· Khoa, bộ môn.

· Hội đồng khoa học và đào tạo và các hội đồng khác. 

Đội ngũ CBVC của Nhà trường hiện có đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 6/2024, Nhà trường có 08 Khoa, 06 Phòng, 04 Trung tâm với 191 CBVC, trong đó có 181 viên chức và 10 nhân viên hợp đồng (32 GV có trình độ TS, 136 GV có trình độ ThS, 19 GV có trình độ ĐH và 04 viên chức có trình độ khác. Hiện nay có 09 GV đang làm NCS trong nước và nước ngoài. 

d. Quy mô đào tạo

Trường ĐHPVĐ là cơ sở ĐT đa ngành, đa lĩnh vực, gồm các ngành sư phạm, kinh tế, xã hội, kỹ thuật và công nghệ. Tính đến tháng 6/2024, Trường có 14 ngành ĐT ĐH, 01 ngành ĐT cao đẳng các hệ chính quy, liên thông. Nhà trường đã và đang liên kết với các CSGD ĐH như: ĐHQG TPHCM, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Thương mại, ĐH Quy Nhơn để tổ chức ĐT, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn ở các ngành học, bậc học theo phương thức ĐT, bồi dưỡng không chính quy. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức ĐT, bồi dưỡng nâng hạng, bồi dưỡng tiếng dân tộc, bồi dưỡng công tác Hội phụ nữ cho chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bồi dưỡng quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy mô ĐT của Trường hiện nay có khoảng 1.965 SV, học viên; trong đó: 1.668 SV chính quy, 297 SV hệ liên thông, vừa làm vừa học và liên kết ĐT bậc ĐH có 1.336 SV, học viên.

e. NCKH và HTQT 


Hoạt động NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ là một nhiệm vụ quan trọng được Nhà trường chú trọng đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong 5 năm trở lại đây (2019 - 2024), đội ngũ GV của Trường đã chủ trì và thực hiện thành công 02 đề tài cấp tỉnh và 94 đề tài cấp trường; có 63 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, 77 bài báo công bố trên tạp chí trong nước. Số đề tài hiện đang triển khai thực hiện gồm: 1 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp tỉnh, 7 đề tài cấp trường. Nhà trường chuyển giao 94 đề tài cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tổ chức nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế, thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường ĐH, viện nghiên cứu uy tín trong nước và nước ngoài, Nhà trường chú trọng đẩy mạnh và phát triển HTQT với nhiều trường ĐH, viện nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới như: dự án “Erasmus+Capacity Building in the field of Higher Education 2020” (CBHE-Xây dựng năng lực cho GDĐH) theo sự điều phối của Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Häme (viết tắt HAMK-Phần Lan), đem lại cho các GV của Trường nhiều cơ hội để ĐT, bồi dưỡng, nghiên cứu, tiếp cận các nền khoa học và giáo dục tiên tiến trên thế giới. Hai nhóm nghiên cứu: nhóm Robot và Tự động hóa và Nhóm Hóa-Sinh-Môi trường đã thực hiện những công trình nghiên cứu cấp tỉnh có giá trị: "Nghiên cứu xác định thành phần dinh dưỡng từ các bộ phận cây lá gai xanh (Boehmeria spp.) để làm cơ sở cho việc chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc và phân hữu cơ vi sinh”; đề tài “Nghiên cứu chế taọ thiết bị hỗ trợ tập phục hồi chức năng chi dưới”. 
g. CSVC, trang thiết bị 

Diện tích đất hiện tại của nhà trường là 267,459,5m2. Trường có hệ thống giảng đường, hội trường, phòng thí nghiệm, thực hành, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ đủ đáp ứng cho hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH, có đủ hệ thống phòng làm việc đáp ứng cho các phòng, ban, khoa, bộ môn. TTTT TL của Trường có đủ đầu sách, tài liệu, giáo trình, báo, tạp chí, có hệ thống phòng đọc, phòng mượn phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của GV và người học. Nhà luyện tập TDTT được trang bị các thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy học, các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao của SV. Hệ thống CNTT và truyền thông được chú trọng đầu tư và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và ĐT. Các phần mềm được triển khai ứng dụng: Phần mềm Quản lý ĐT BSC, phần mềm kiểm định chất lượng để quản lý khảo sát, … Mạng Internet, Wifi được phủ sóng trong toàn trường. Công tác truyền thông trên cổng thông tin điện tử, mạng Internet, mạng xã hội và các kênh thông tin khác được đẩy mạnh. 

h. Kết quả kiểm định chất lượng CSGD và CTĐT

Từ năm 2009, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Trường ĐHPVĐ đã thực hiện TĐG CSGD. Nhà trường đã hoàn thiện báo cáo TĐG CSGD lần 1 (năm 2010), lần 2 (năm 2014), lần 3 (năm 2016). Năm 2017, Trường đăng ký đánh giá ngoài CSGD và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà Nẵng kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CSGD cho Trường (theo Quyết định số 121/QĐ-CEA.UD ngày 12/10/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà Nẵng). Trường đã đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT và đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng đối với CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và ngành CNTT vào năm 2021 (theo Quyết định số 37/QĐ – CEA.UD ngày 04/02/2021 và Quyết định số 38/QĐ – CEA.UD ngày 04/02/2021 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐH Đà Nẵng. Năm 2023, Trường đã đăng ký đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 2 và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà Nẵng trao giấy kiểm định (theo Quyết định số 272/QĐ-CEA.UD ngày 22/9/2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD- ĐH Đà Nẵng); hai chương trình Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và CNTT cũng đang tiến hành TĐG chất lượng giữa chu kỳ. Kết quả kiểm định chất lượng CSGD, CTĐT là điều kiện hết sức quan trọng để Nhà trường đảm bảo và nâng cao chất lượng CSGD, các CTĐT, trong đó có CTĐT ngành SPNV. 

1.2.2. Giới thiệu về Khoa Sư phạm Xã hội

Trường ĐHPVĐ được thành lập ngày 07/9/2007 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. 

 
Khoa SPXH được thành lập từ năm 2008. Khoa được sáp nhập từ các đơn vị là: Khoa Văn – Sử, Khoa Quản lý – Giáo dục, Tổ Nhạc - Họa (thuộc khoa Thể dục – Nhạc họa), Tổ Tâm lý (trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi). Năm 2017, Tổ Mầm non (từ khoa Sư phạm Tự nhiên) sáp nhập vào khoa SPXH.

Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong tập thể: Khoa có 1 chi bộ (Chi bộ SPXH), 01 Công đoàn bộ phận (Công đoàn SPXH), 01 Liên chi đoàn (Liên chi đoàn khoa SPXH), Liên chi hội SPXH.

Đảng bộ Trường ĐHPVĐ đã thống nhất chủ trương đa dạng hóa MT, loại hình ĐT nhằm phù hợp với yêu cầu khách quan và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trong khu vực. Trên cơ sở đó, Trường đã liên kết với Trường Âm nhạc Huế, Trường ĐH Mỹ thuật Huế để nâng chuẩn trình độ giáo viên theo yêu cầu của xã hội và Nghị định 71 của Chính phủ. Hiện nay, Khoa đang đảm nhận ĐT: hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên ĐH (hệ vừa làm vừa học) và hệ cao đẳng, ĐH chính quy.

Trải qua quá trình hơn 15 năm hình thành và phát triển, khoa SPXH đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự đổi thay toàn diện của Trường ĐHPVĐ. Đặc điểm nổi bật của Khoa là có CTĐT hợp lý, khoa học, chú trọng nhiều đến kỹ năng, thực hành và đặc biệt là định hướng nghề nghiệp cho SV. Bên cạnh đó, khoa cũng là đơn vị ĐT của Trường ĐHPVĐ, cung cấp nguồn GV có trình độ cao đẳng (ngành Sư phạm Mầm non), trình độ ĐH (ngành SPNV) cho tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Bên cạnh đó, Khoa còn góp phần vào việc bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục cho ngành giáo dục tỉnh nhà

Với đội ngũ GV có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ được ĐT chính quy từ nhiều trường ĐH trong và ngoài nước, hiện nay, số lượng GV của khoa là 27 GV. Trong đó, Bộ môn Văn – Sử  của khoa SPXH trực tiếp tham gia giảng dạy ngành ĐH SPNV là 19 GV, trong đó có 06 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và 1 GV đang làm NCS. Bộ môn Văn – Sử thực hiện nhiệm vụ ĐT nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ được ĐT; ĐT giáo viên Ngữ văn trình độ ĐH và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (chủ yếu là Lưu học sinh Lào) có nhu cầu học tập và làm việc tại Việt Nam.

Về CSVC, thiết bị khoa được tiếp nhận 06 phòng làm việc ở lầu 3 và 4 thuộc khu nhà A2 (cơ sở 986 Quang Trung): 01 phòng phụ trách khoa; 01 phòng bộ môn Văn – Sử; 01 phòng bộ môn Mầm non; 01 phòng bộ môn Nhạc – họa; 01 phòng bộ môn Tâm lý – Quản lý Giáo dục; 01 văn phòng khoa. Khoa giảng dạy thực hành tại nhà A và nhà B (Nhà thực hành Mầm non), thực hành CNTT tại nhà H. 

SV Khoa SPXH được ĐT trong môi trường học tập năng động, điều kiện CSVC hiện đại; có cơ hội thực tập tại các trường Mầm non, trường THCS, THPT có uy tín trong tỉnh. Chính vì vậy, SV được trang bị kiến thức chuyên môn sâu, tác phong nghề nghiệp. Hầu hết SV khoa SPXH sau khi tốt nghiệp đều có việc làm đúng ngành nghề ĐT. Cán bộ và SV khoa SPXH có truyền thống đoàn kết, nhân văn, luôn có ý thức tự học, tự nâng cao trình độ, có tinh thần trách nhiệm và hợp tác với nhau trong giảng dạy, học tập và NCKH. TBM Văn – Sử thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các thế hệ cựu SV, GV của ngành và đội ngũ này đã có những hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động dạy học và phát triển chất lượng ngành. 

Trong quá trình ĐT, Khoa SPXH luôn coi CTĐT là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến CLĐT của ngành học. Chính vì vậy, việc đánh giá chất lượng CTĐT ngành SPNV là hết sức cần thiết để nâng cao CLĐT phù hợp với nhu cầu ĐT nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội hiện nay cũng như phù hợp với TLGD của khoa: NHÂN VĂN - SÁNG TẠO - THÍCH ỨNG. Tính triết lý ấy thể hiện rõ các ý nghĩa cụ thể:

NHÂN VĂN: Là quan điểm giáo dục, ĐT người học trở thành người GV có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, yêu người, yêu nghề; có ý thức trách nhiệm                     với nghề nghiệp, với cộng đồng xã hội. Khoa SPXH coi trọng việc ĐT ra những thế hệ SV vừa có kiến thức chuyên sâu, vừa phải có khát vọng vươn  lên, có tình yêu thương con người sâu sắc để trở thành những con người vừa có học vấn cao, vừa có văn hóa, nhân cách tốt.

SÁNG TẠO: Sáng tạo là bậc cao nhất của quá trình phát triển tư duy. Khoa SPXH hướng đến việc ĐT ra những thế hệ SV có niềm đam mê NCKH, luôn biết tìm tòi và học hỏi để tìm ra tri thức mới, phương pháp  giải quyết khoa học, phương pháp giảng dạy. giáo dục phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp GD&ĐT  hiện nay.

THÍCH ỨNG: Trong môi trường phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay, đòi  hỏi người lao động phải có đáp ứng tốt các yêu cầu khác nhau trong mọi hoàn cảnh công tác. Khoa SPXH hướng đến MT ĐT ra những thế hệ SV có khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không ngừng nâng cao nhận thức về văn hóa, kĩ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ để đáp ứng kịp thời sự đổi mới của sự nghiệp GD&ĐT, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế tri thức toàn cầu đang ngày một thay đổi như hiện nay.

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1. MT và CĐR của CTĐT

Mở đầu

MT của CTĐT ngành ĐHSPNV được xác định rõ ràng, phù hợp với SM, TN và MT của Nhà trường, phù hợp với MT của GDĐH quy định tại Luật GDĐH. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, CĐR của CTĐT được định kỳ rà soát, điều chỉnh có sự tham gia đóng góp ý kiến của các bên liên quan và được công bố công khai.

Tiêu chí 1.1. MT của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với SM và TN của cơ sở GDĐH, phù hợp với MT của GDĐH quy định tại Luật GDĐH
1. Mô tả
MT của CTĐT ngành ĐHSPNV được xác định rõ ràng, cụ thể, được thể hiện trong cuốn CTĐT được Nhà trường ban hành. MT của CTĐT bao gồm MT chung và MT cụ thể. MT chung của CTĐT ngành ĐHSPNV là: “ĐT giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn bậc phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển GDPT và xã hội. SV tốt nghiệp đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên Ngữ văn phổ thông, có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng NCKH, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng sự phát triển của giáo dục bậc phổ thông trong những thập kỉ tới”. MT cụ thể cũng được thể hiện chi tiết trong ba MT cơ bản, đó là, Về kiến thức: Có các kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học cơ bản và khoa học giáo dục để giảng dạy và học tập suốt đời; có kiến thức chuyên môn Ngữ văn và nghiệp vụ SP để giảng dạy và nghiên cứu Ngữ văn. Về kỹ năng: Có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học và NCKH trong lĩnh vực Ngữ văn; có khả năng sử dụng CNTT và ngoại ngữ trong giảng dạy và nghiên cứu Ngữ văn; có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp. Về mức tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tự học, học tập suốt đời và hội nhập toàn cầu [H1.01.01.01].

MT của CTĐT ngành ĐHSPNV được xác định phù hợp với SM, TN của Khoa, của Nhà trường, cụ thể: ĐT giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn bậc phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển GDPT và xã hội trong những thập kỷ tới [H1.01.01.01], [H1.01.01.02], [H1.01.01.03]. Nhà trường đã thực hiện khảo sát ý kiến của SV sắp tốt nghiệp, cựu SV, GV về CTĐT, khảo sát ý kiến của nhà sử dụng lao động về CTĐT, nhu cầu nhân lực giáo viên SPNV trong thời gian tới để xác định MT của CTĐT cho phù hợp với SM và TN của Khoa, của Trường [H1.01.01.04], [H1.01.01.05], [H1.01.01.06]. Kết quả YKPH của các bên liên quan năm 2022 cho thấy, có đến 97,1% nhà sử dụng lao động đánh giá MT và CĐR của CTĐT là phù hợp hoặc rất phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (trong đó 40% đánh giá là “rất phù hợp”). Đồng thời, 90,2% cựu SV cho biết kiến thức và kỹ năng được ĐT đã giúp họ dễ dàng phát triển nghề nghiệp, và 74,3% nhà tuyển dụng khẳng định không cần ĐT lại SV sau khi tuyển dụng. Kết quả lấy YKPH của các bên liên quan năm 2024 tiếp tục cho thấy mức độ phù hợp cao hơn. Cụ thể, 97,6% nhà sử dụng lao động đánh giá MT và CĐR của chương trình là phù hợp với nhu cầu tuyển dụng (trong đó 58,1% đánh giá là rất phù hợp). Đặc biệt, 100% cựu SV đồng thuận rằng MT, CĐR của chương trình đáp ứng yêu cầu công việc và giúp họ phát triển nghề nghiệp cũng như học tập suốt đời. Ngoài ra, 41/43 đơn vị sử dụng lao động trong khảo sát năm 2024 cho biết sẽ tuyển dụng từ 1–10 giáo viên Ngữ văn trong vòng 5 năm tới, phản ánh rõ ràng rằng MT của CTĐT đã bám sát nhu cầu thị trường lao động tại địa phương và khu vực.
MT CTĐT thể hiện rõ MT chung và MT cụ thể, SV sau khi ra trường có kiến thức chuyên môn Ngữ văn và nghiệp vụ SP để giảng dạy và nghiên cứu Ngữ văn; có kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học và NCKH, có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và sáng tạo khởi nghiệp; có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tự học, học tập suốt đời và hội nhập toàn cầu. Điều này phù hợp với MT chung và MT cụ thể của GDĐH quy định tại Luật GDĐH [H1.01.01.01], [H1.01.01.07].
2. Điểm mạnh 
MT của CTĐT ngành ĐH SPNV được xác định rõ ràng, phù hợp với SM và TN của Khoa, của Trường, cũng như phù hợp với MT giáo dục ĐH theo quy định của Luật Giáo dục ĐH. MT CTĐT thể hiện được định hướng nghề nghiệp, gắn với yêu cầu thực tiễn giáo dục phổ thông và triển vọng nghề nghiệp của người học. Nguyên nhân của điểm mạnh này là do Trường và Khoa đã chủ động kế thừa MT từ các giai đoạn ĐT trước, đồng thời cập nhật trên cơ sở các văn bản chỉ đạo mới, đặc biệt là yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Quá trình xác định MT có tham khảo ý kiến của nhiều bên liên quan – những đối tượng có sự gắn bó trực tiếp với quá trình ĐT và sử dụng nguồn nhân lực đầu ra. Bên cạnh đó, việc xây dựng MT được thực hiện theo đúng trình tự, có sự chỉ đạo thống nhất từ Nhà trường, bảo đảm tính khả thi và nhất quán với định hướng phát triển của đơn vị.
3. Điểm tồn tại 
Số lượng nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến về CTĐT còn ít. Nguyên nhân là do nhà tuyển dụng thường tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, không có nhiều thời gian hoặc chưa thấy rõ tầm quan trọng của việc tham gia góp ý xây dựng MT CTĐT. Thêm vào đó, hình thức khảo sát còn đơn lẻ, thiếu linh hoạt, chủ yếu là làm việc qua email nên chưa phát huy hết hiệu quả.

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2024 – 2025, Nhà trường và Khoa sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng, đặc biệt là những đơn vị có liên kết mật thiết với ngành SPNV. Đồng thời, xây dựng danh sách đối tác chiến lược là các trường phổ thông, CSGD thường xuyên sử dụng SV tốt nghiệp ngành Ngữ văn; duy trì liên lạc định kỳ qua nhóm Zalo chuyên môn, email công vụ hoặc thư ngỏ điện tử; tổ chức tọa đàm và hội thảo chuyên đề để trao đổi trực tiếp về định hướng ĐT, nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng của MT chương trình hiện hành; đa dạng hóa hình thức khảo sát: phát phiếu online, phỏng vấn nhanh, góp ý trực tiếp tại các sự kiện nghề nghiệp.
5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT
1. Mô tả 
Năm 2016, CĐR của CTĐT ngành SPNV được ban hành theo Quyết định số 446/QĐ-PVĐ ngày 09/03/2016 của Trường ĐHPVĐ [H1.01.02.01]. Năm 2018, Khoa thực hiện rà soát lại CĐR của CTĐT, trong lần rà soát này, CĐR của CTĐT không thay đổi, chỉ điều chuyển thời gian giảng dạy các học phần chính trị theo Thông báo số 883/TB-ĐHPVĐ ngày 27/7/2018 [H1.01.02.02]. Năm 2019, khoa và TBM tiếp tục tiến hành rà soát, cập nhật CĐR của CTĐT. Ở lần rà soát này, ngoài việc điều chỉnh tên học phần, số tín chỉ các học phần lý luận chính trị theo Thông báo số 963/TB-ĐHPVĐ ngày 01/8/2019 về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị, CĐR của CTĐT không có sự chỉnh sửa, thay đổi gì nên vẫn tiếp tục sử dụng CĐR của CTĐT cập nhật, rà soát năm 2018 [H1.01.02.03]. Năm 2022, thực hiện Kế hoạch 182/KH – ĐHPVĐ ngày 14/03/2022  và Quyết định số 141/QĐ – ĐHPVĐ ngày 24/03/2002 của trường ĐHPVĐ, khoa và TBM đã rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH ngành ĐHSPNV [H1.01.02.04], [H1.01.02.05]. Lần này, CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV được xây dựng theo Quyết định số 1982/QĐ – TTg ngày 18/10/2016 của thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Thông tư 17/2021/TT – BGD&ĐT ngày 22/06/2021 của Bộ GD&ĐT Quy định về chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của GDĐH [H1.01.02.06], [H1.01.02.07], [H1.01.02.08]. Năm 2024, thực hiện Kế hoạch 1098/KH – ĐHPVĐ ngày 14/11/2023 của trường ĐHPVĐ, khoa và TBM đã rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH ngành ĐHSPNV [H1.01.02.09]. Ở lần rà soát, đánh giá, cập nhật này, CĐR, MT ĐT, CTĐT của ngành SPNV bậc ĐH không thay đổi so với CĐR, MT ĐT, CTĐT năm 2022, chỉ điều chỉnh số tín chỉ của một số học phần, kế hoạch dạy học ở học kỳ 5, 6 và 7 và tên gọi của một số học phần. CĐR của CTĐT được rà soát, điều chỉnh năm 2022 bao gồm các nội dung về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm, triển vọng việc làm. Cụ thể, về kiến thức: Vận dụng các kiến thức lý luận chính trị, pháp luật, khoa học cơ bản và khoa học giáo dục vào hoạt động nghề nghiệp; vận dụng kiến thức Ngữ văn để dạy học và ứng dụng vào đời sống; phân tích và phát triển chương trình môn Ngữ văn, thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; thiết kế và thực hiện được các bài giảng Ngữ văn. Về kỹ năng: thực hành được các kỹ năng nghiệp vụ SP vào hoạt động nghề nghiệp; ứng dụng CNTT, sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện được nhiệm vụ NCKH trong lĩnh vực Ngữ văn, khoa học xã hội nhân văn và khoa học giáo dục; thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. Về mức tự chủ và chịu trách nhiệm: thể hiện phẩm chất đạo đức nhà giáo, tác phong SP. Về triển vọng việc làm, SV sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành SPNV có thể giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT, THCS, các Trung tâm giáo dục thường xuyên, tham gia giảng dạy và NCKH ở các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội khác liên quan chuyên ngành được ĐT (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ v.v.). CĐR của CTĐT ngành ĐH SPNV sử dụng các động từ hành động phù hợp với các cấp độ trong thang nhận thức Bloom như “vận dụng”, “phân tích”, “thiết kế”, “thực hành”, “thực hiện”, “thể hiện”,  do đó có thể đo lường và đánh giá được  [H1.01.02.10].

CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV bao quát được MT của CTĐT, điều này thể hiện trong ma trận kỹ năng của CĐR và CTĐT. CĐR của CTĐT đáp ứng được yêu cầu chung mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành khóa học, thể hiện yếu tố cốt lõi mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm. SV tốt nghiệp ngành ĐHSPNV có ý thức, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc tích cực, chủ động và hiệu quả, tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời. CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV được xây dựng dựa trên cơ sở lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan (Nhà tuyển dụng, nhà sử dụng lao động, cựu SV và GV; SV sắp tốt nghiệp) về CĐR của CTĐT [H1.01.01.04], [H1.01.01.05], [H1.01.01.06].

2. Điểm mạnh 
CĐR của CTĐT ngành ĐH SPNV được xác định rõ ràng, thể hiện đầy đủ ba thành phần theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ĐT, bao gồm: kiến thức, kỹ năng và phẩm chất người học; đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa khối lượng kiến thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm. CĐR phù hợp với MT chương trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy học Ngữ văn và triển vọng việc làm của SV sau tốt nghiệp. Nguyên nhân của điểm mạnh này là do quá trình xây dựng CĐR có sự tham gia của đội ngũ GV có kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn nghề nghiệp, đồng thời được kế thừa từ các phiên bản CĐR trước đó và được điều chỉnh kịp thời theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, chương trình GDPT mới và các yêu cầu quản lý. Ngoài ra, Khoa có quy trình rà soát, cập nhật định kỳ CĐR dựa trên ý kiến phản hồi từ các bên liên quan, đảm bảo tính liên tục, thực tiễn và phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay.

3. Điểm tồn tại 
Số lượng nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến về CĐR của CTĐT còn ít, việc lấy ý kiến đóng góp được triển khai chủ yếu tập trung ở các trường phổ thông có tuyển dụng SV ĐHSPNV, chưa mở rộng sang các đơn vị khác như trung tâm văn hóa, truyền thông, xuất bản,… Nguyên nhân là do mối quan hệ giữa Khoa với các nhà tuyển dụng ngoài hệ thống trường phổ thông còn tương đối lỏng lẻo. 

4. Kế hoạch hành động 

Bắt đầu từ năm học 2024 – 2025, Khoa sẽ chủ động tiếp cận thêm các nhóm nhà tuyển dụng trong các lĩnh vực mở rộng liên quan đến ngành Ngữ văn như báo chí, xuất bản, truyền thông văn hóa… để lấy ý kiến về CĐR. Đồng thời, thiết kế công cụ khảo sát chuyên biệt, súc tích, có gợi ý trả lời rõ ràng để hỗ trợ nhà tuyển dụng dễ phản hồi; tổ chức hội thảo chuyên sâu về CĐR, mời đại diện các đơn vị sử dụng lao động phản biện trực tiếp năng lực cốt lõi của SV; phân tích định kỳ dữ liệu phản hồi, đối chiếu với yêu cầu của chương trình GDPT mới, từ đó cập nhật CĐR cho phù hợp xu thế phát triển xã hội.
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Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai

1. Mô tả 

CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV được ban hành căn cứ theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Thông tư số 17/2021/TT-BỘ GD&ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của GDĐH [H1.01.02.06], [H1.01.02.07]. CĐR của CTĐT phản ánh được các yêu cầu của các bên liên quan, cụ thể: Khi xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR, Nhà trường đều triển khai lấy ý kiến đóng góp của SV, GV, cựu người học, nhà sử dụng lao động, đồng thời dựa trên nhu cầu của thị trường lao động [H1.01.01.04], [H1.01.01.05], [H1.01.01.06], [H1.01.03.01]. CĐR của CTĐT đều thông qua hội đồng khoa học và ĐT cấp khoa, cấp trường [H1.01.03.02]. Bên cạnh đó, TBM, Khoa cũng tham khảo các CĐR của các trường uy tín trong nước để xây dựng, rà soát CĐR cho phù hợp với MT của CTĐT [H1.01.03.03]

CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV được rà soát, điều chỉnh định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường. Cụ thể: Năm 2016, Nhà trường ban hành CĐR ngành ĐHSPNV [H1.01.02.01]. Đến năm 2018, Khoa thực hiện rà soát, cập nhật và điều chỉnh lại CĐR và CTĐT theo kế hoạch của Nhà trường. Tuy nhiên, trong lần rà soát, cập nhật và điều chỉnh này, CĐR của CTĐT không thay đổi, chỉ tiến hành điều chuyển thời gian giảng dạy một số học phần chính trị  theo Thông báo số 883/TB-ĐHPVĐ ngày 27/7/2018 [H1.01.02.02]. Năm 2019, khoa và TBM đã tiến hành rà soát, cập nhật CĐR của CTĐT. Ở lần này, theo Thông báo số 963/TB-ĐHPVĐ ngày 01/8/2019 về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị, tên học phần, số tín chỉ các học phần lý luận chính trị đã được điều chỉnh. Ngoài sự thay đổi này, CĐR, CTĐT cập nhật, rà soát năm 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng [H1.01.02.03]. Năm 2022, thực hiện kế hoạch 182/KH – ĐHPVĐ ngày 14/3/2022 của trường ĐHPVĐ, khoa và TBM đã rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH ngành ĐHSPNV [H1.01.02.04], [H1.01.02.08], [H1.01.02.10]. Năm 2024, thực hiện Kế hoạch 1098/KH – ĐHPVĐ ngày 14/11/2023 của trường ĐHPVĐ, khoa và TBM đã rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH ngành ĐHSPNV. Ở lần rà soát, đánh giá, cập nhật này, CĐR, MT ĐT, CTĐT của ngành SPNV bậc ĐH không thay đổi so với CĐR, MT ĐT, CTĐT năm 2022, chỉ điều chỉnh số tín chỉ của một số học phần, kế hoạch dạy học ở học kỳ 5, 6 và 7 và tên gọi của một số học phần [H1.01.02.09]. So với CĐR được ban hành năm 2016 và rà soát năm 2018, 2019 (giữ nguyên, không thay đổi), nội dung CĐR năm 2022 đã có sự kế thừa và mở rộng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp và đổi mới GDPT. Về kiến thức, nếu như CĐR năm 2016 chủ yếu tập trung vào trang bị nền tảng tư tưởng – chính trị, chuyên môn Ngữ văn và kiến thức liên ngành (văn hóa, Hán Nôm...), thì CĐR năm 2022 tiếp tục duy trì những nội dung này nhưng làm rõ hơn yêu cầu vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp; đồng thời bổ sung năng lực dạy học tích hợp, phát triển chương trình và ứng dụng lý luận dạy học hiện đại – những yêu cầu thiết yếu trong bối cảnh đổi mới chương trình GDPT 2018. Về kỹ năng, CĐR năm 2016 đã đề cập đến kỹ năng nghề nghiệp sư phạm, tổ chức hoạt động giáo dục, kỹ năng sống, CNTT, ngoại ngữ và tự học. CĐR năm 2022 phát triển toàn diện hơn bằng cách cụ thể hóa từng nhóm kỹ năng: thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học, KTĐG, sử dụng thiết bị dạy học, NCKH, giao tiếp, làm việc nhóm, phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp. Đặc biệt, năm 2022 nhấn mạnh yêu cầu người học phải làm được và làm thành thạo, thay vì chỉ “có khả năng”, giúp tăng khả năng đo lường và đánh giá trong ĐT. Về phẩm chất và thái độ, cả hai giai đoạn đều nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, hợp tác và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, chuẩn năm 2022 đi xa hơn khi yêu cầu SV thể hiện tác phong sư phạm chuẩn mực, ứng xử văn hóa, chấp hành pháp luật và ý thức khởi nghiệp, đáp ứng đúng yêu cầu toàn diện của nhà giáo trong thời kỳ hiện đại [H1.01.02.01], [H1.01.02.10].
CĐR của CTĐT được công bố rộng rãi, công khai tới toàn thể GV, SV, đơn vị sử dụng lao động và các tổ chức xã hội thông qua website của Khoa SPXH và Phòng ĐT [H1.01.03.04]. Trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và trong các buổi sinh hoạt lớp, Khoa, CVHT phổ biến đến SV CĐR của CTĐT nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quan chung về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà người học cần đạt được đối với ngành ĐT trong thời gian học tập tại Trường [H1.01.03.05].

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV phản ánh được yêu cầu của SV, cựu SV, GV, nhà tuyển dụng,... CĐR của CTĐT đã được định kỳ rà soát, điều chỉnh dựa trên YKPH của các bên liên quan. Nguyên nhân là do có sự phối hợp giữa Khoa và phòng ban chức năng trong việc định kỳ rà soát, cập nhật CĐR theo góp ý của GV, SV và nhà tuyển dụng; thái độ cầu thị và tinh thần cải tiến của đội ngũ quản lý và GV giúp quá trình cập nhật CĐR được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.
CĐR của CTĐT được công khai rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người học, GV, đơn vị sử dụng lao động,... dễ dàng tiếp cận. Nguyên nhân là do nhà trường có nền tảng CNTT tốt và hệ thống website được quản lý ổn định, thuận lợi cho việc công bố CĐR một cách công khai, minh bạch; CĐR được gắn kết chặt chẽ với CTĐT và các học phần, giúp các bên liên quan dễ nhận diện và tra cứu.
3. Điểm tồn tại 
Trong quá trình xây dựng CĐR của CTĐT, Nhà trường có tham khảo ý kiến của nhà tuyển dụng, GV, cựu SV và SV đang theo học tại Trường. Tuy nhiên, số lượng phiếu hợp lệ phản hồi từ phía Nhà tuyển dụng còn thấp. Nguyên nhân là do nhiều đơn vị không quen với việc phản hồi mang tính học thuật hoặc cho rằng đó không phải trách nhiệm của họ; việc truyền thông về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng và điều chỉnh CĐR đến nhà tuyển dụng còn chưa đủ rõ ràng, thuyết phục. Đối với SV, cựu SV, vẫn còn thiếu các hình thức thân thiện, linh hoạt như khảo sát online hoặc thông qua diễn đàn nghề nghiệp, hội cựu SV,…
4. Kế hoạch hành động 
Trong năm học 2024–2025, Khoa sẽ đẩy mạnh việc gắn kết với nhà tuyển dụng và cựu SV trong việc rà soát và điều chỉnh CĐR thông qua nhiều hình thức tiếp cận linh hoạt; lồng ghép khảo sát vào các dịp như hội chợ việc làm, tuyển dụng thực tập, hội cựu SV, khóa bồi dưỡng chuyên môn; rà soát, chỉnh sửa biểu mẫu khảo sát để đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thao tác trên điện thoại di động; tăng cường truyền thông và giải thích vai trò của nhà tuyển dụng trong xây dựng CTĐT thông qua website Khoa, các thư ngỏ, bản tin điện tử và các sự kiện học thuật.
5. Tự đánh giá: 5/7
Kết luận về tiêu chuẩn 1

CTĐT ngành ĐHSPNV có MT ĐT rõ ràng, phù hợp với TN, SM của Trường và chức năng, nhiệm vụ của Khoa SPXH, phù hợp với MT của GDĐH quy định tại Luật GDĐH. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau kho hoàn thành CTĐT. CTĐT ngành ĐHSPNV được điều chỉnh, rà soát định kỳ và công bố công khai, giúp các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh đó, CTĐT cũng được triển khai lấy YKPH của các bên liên quan (nhà tuyển dụng, GV, cựu SV và SV đang theo học tại Trường) để làm cơ sở rà soát, điều chỉnh CTĐT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Số lượng doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến về CĐR, về CTĐT còn ít, chưa được tổ chức thường xuyên, việc lấy ý kiến đóng góp được triển khai chủ yếu tập trung đối với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng có tuyển dụng SV của ngành. 

Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành ĐHSPNV đánh giá tiêu chuẩn 1 có 3/3 tiêu chí đạt, với mức đạt cả 3 tiêu chí đều 5/7 điểm.

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả CTĐT

Mở đầu
Bản mô tả CTĐT ngành SPNV hệ ĐH chính quy là tài liệu cung cấp thông tin về CTĐT của Nhà trường cho GV, người học, nhà tuyển dụng, các tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan quản lý có thẩm quyền. CTĐT giúp Nhà trường và Khoa đảm bảo CĐR được thiết kế rõ ràng để người học có khả năng đạt được. Bản mô tả được xây dựng dựa trên bộ chương trình khung GDĐH khối ngành Sư phạm của Bộ GD&ĐT ban hành, kèm theo nhiều văn bản hướng dẫn khác. Trên cơ sở bản mô tả CTĐT được Trường ĐHPVĐ ban hành năm 2008, Bộ môn Văn – Sử đã thực hiện xây dựng CTĐT và ĐCCT các học phần có liên quan vào năm 2016; cập nhật, rà soát hiệu chỉnh vào năm 2018, 2019, tiếp tục rà soát, cập nhật vào năm 2022 và năm 2024 để CTĐT phù hợp với MT, chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường và Khoa; CTĐT cũng được công bố công khai, dễ tiếp cận, gắn với nhu cầu của người học, nhu cầu xã hội. Nội dung bản mô tả CTĐT ngành SPNV bao gồm MT ĐT, cấu trúc khóa học là 8 học kỳ, ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành với việc đạt được CĐR của CTĐT. ĐCCT các học phần cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về phương pháp dạy và học, nội dung và quy định kiểm tra/đánh giá học phần, thường xuyên được cập nhật và công bố công khai cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận.

Bản mô tả CTĐT ngành SPNV được thực hiện xây dựng từ năm 2008, điều chỉnh theo chu kỳ đến nay, phù hợp với MT, chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường, của Khoa. Bản mô tả CTĐT ngành SPNV năm 2024 được xây dựng rõ ràng, cung cấp các thông tin quan trọng như: MT và CĐR của CTĐT, các tiêu chí và yêu cầu tuyển sinh, các phương pháp dạy học cũng như các phương pháp đánh giá, bảng tổng hợp các học phần, các ma trận kỹ năng, sơ đồ học tập các học phần trong toàn khóa,… Bản mô tả CTĐT ngành SPNV được công bố công khai, dễ tiếp cận giúp các bên liên quan nắm bắt các thông tin cần thiết, đặc biệt là các khối kiến thức và kỹ năng, thái độ và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp,... Bản mô tả CTĐT cũng là cơ sở để các các GV nghiên cứu về CTĐT hiện hành, giúp Nhà trường đảm bảo các CĐR và đồng thời chứng minh khả năng đảm bảo đạt được CĐR đó. Ngoài ra, bản mô tả CTĐT còn là nguồn thông tin cần thiết giúp các chuyên gia thẩm định, rà soát CTĐT và các cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm định CTĐT hiểu MT của CTĐT và các KQHT dự kiến.

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật

1. Mô tả

Ngành SPNV được Bộ GD&ĐT giao cho nhà trường ĐT vào năm 2008 theo Quyết định số 420/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2008 với hình thức ĐT niên chế [H2.02.01.01]. Đến năm 2013, Nhà trường ban hành Quyết định số 656/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16/09/2013 chuyển CTĐT ngành SPNV từ hình thức ĐT niên chế sang hình thức ĐT tín chỉ theo đúng Thông tư số 37/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT [H2.02.01.02]. CTĐT ngành SPNV tiếp tục được điều chỉnh theo Thông báo số 1461/TB-ĐHPVĐ ngày 05/10/2015 nhằm đảm bảo các nội dung được quy định trong Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 và ban hành theo Quyết định số 1483/QĐ-PVĐ ngày 21/7/2016 [H2.02.01.03]. Đến năm 2018, Khoa thực hiện rà soát, cập nhật và điều chỉnh lại CTĐT theo kế hoạch của Nhà trường. Tuy nhiên, trong lần rà soát, cập nhật và điều chỉnh này, CTĐT không thay đổi, chỉ tiến hành điều chỉnh một số học phần chính trị [H2.02.01.04]. Năm 2019, khoa và TBM đã tiến hành rà soát, cập nhật CĐR của CTĐT nhưng không chỉnh sửa, thay đổi gì nên vẫn tiếp tục sử dụng CTĐT cập nhật, rà soát năm 2018 [H2.02.01.05]. Năm 2021, Nhà trường đã ban hành thông báo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ cao đẳng, ĐH số 909/TB-ĐHPVĐ ngày 30/11/2021, theo đó năm 2022 Khoa SPXH tiến hành xây dựng kế hoạch rà soát CĐR, CTĐT, CTDH các ngành ĐT mà khoa quản lý, trong đó có ngành SPNV [H2.02.01.06].  Để xây dựng CTĐT, khoa SPXH đã dựa trên cơ sở kết quả lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT ngành SPNV 2022 [H2.02.01.07]. Bên cạnh đó, CTĐT cũng còn dựa trên cơ sở là YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV để làm cơ sở [H2.02.01.08]. Sau rà soát, nhà trường đã ra Quyết định số 394/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/8/2022 về việc ban hành CTĐT, CTDH và mô tả CTĐT trình độ CĐ, ĐH rà soát, cập nhật năm 2022 [H2.02.01.09]. Năm 2023, Nhà trường đã ban hành kế hoạch về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH, mô tả CTĐT các ngành ĐT trình độ cao đẳng, ĐH giai đoạn 2023 – 2027 số 832/KH-ĐHPVĐ và kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT năm học 2023 - 2024 số 1098/KH-ĐHPVĐ ngày 14/11/2023 [H2.02.01.10]. Theo đó, năm 2024 Khoa SPXH tiến hành xây dựng kế hoạch rà soát CĐR, CTĐT, CTDH các ngành ĐT mà khoa quản lý, trong đó có ngành SPNV [H2.02.01.11]. Để xây dựng CTĐT, khoa SPXH đã dựa trên cơ sở kết quả lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT ngành SPNV năm 2024, trong quá trình lấy YKPH của các bên liên quan, khoa SPXH cũng tiến hành lấy YKPH của GV tham gia dạy học các học phần thuộc ngành SPNV [H2.02.01.12]. Bên cạnh đó, CTĐT cũng còn dựa trên cơ sở là YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV để làm cơ sở [H2.02.01.08]. Bản mô tả CTĐT năm 2024 bao gồm các nội dung chính sau: Thông tin chung giới thiệu về CTĐT: tên ngành, mã ngành, tên văn bằng, đơn vị cấp bằng, trình độ ĐT, hình thức ĐT, thời gian ĐT, số tín chỉ, khoa quản lý, website; TN, SM chức năng, nhiệm vụ của trường; TN, SM, chức năng, nhiệm vụ của khoa SPXH; TLGD của trường ĐH PVĐ; MT CTĐT: gồm MT chung và MT cụ thể. MT cụ thể được phân thành 03 MT: kiến thức, kỹ năng và thái độ; Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp; Trình độ ngoại ngữ, tin học; Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường; CĐR (PLO): gồm 10 CĐR đáp ứng MT của CTĐT và được thể hiện trong ma trận mối quan hệ giữa MT và CĐR; Ma trận đối sánh CĐR CTĐT với khung trình độ quốc gia Việt Nam; Chuẩn đầu vào/Tiêu chí tuyển sinh; Quá trình ĐT; Điều kiện tốt nghiệp; Phương pháp giảng dạy và học tập; Phương pháp kiểm tra, đánh giá; Nội dung CTĐT gồm: cấu trúc chương trình (khối kiến thức cơ bản (đại cương), khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức ngành, TTSP 1, TTSP 2, KLTN), nội dung chính các học phần; Sơ đồ cây CTĐT; Bảng ma trận thể hiện sự đóng góp giữa các học phần và CĐR của CTDH; Kế hoạch giảng dạy; ĐCCT các học phần; Danh sách đội ngũ GV thực hiện chương trình; CSVC phục vụ học tập và Bản đối sánh và tham chiếu các nội dung về MT và CĐR của CTĐT được tham khảo bên ngoài/nội bộ [H2.02.01.13].

Điểm nổi bật trong bản mô tả CTĐT năm 2022 và năm 2024 đó là ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần với CĐR CTĐT, thể hiện rõ sự đóng góp từng học phần trong suốt quá trình học tập của SV. Ma trận này cũng là cơ sở để xây dựng ĐCCT học phần với nội dung, phương pháp dạy-học và KTĐG để đảm bảo được CĐR. Bản mô tả CTĐT ngành SPNV được công khai trên website của Trường, Khoa và có bản in lưu tại văn phòng Khoa [H2.02.01.14].

2. Điểm mạnh

Nhờ sự tuân thủ chặt chẽ theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và quy trình xây dựng CTĐT một cách có hệ thống và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị trong Nhà trường (Khoa, Phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCLGD...) nên bản mô tả CTĐT thể hiện đầy đủ thông tin và tích hợp những nội dung và thông tin cần thiết cho việc quản lý, hỗ trợ cho người dạy và người học trong quá trình ĐT.

Bản mô tả CTĐT thể hiện được các ma trận kỹ năng hiển thị mối quan hệ giữa MT và CĐR của CTĐT, cũng như mối quan hệ giữa CĐR của môn học và CĐR của CTĐT, điều này có được là do chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận đầu ra, lấy người học làm trung tâm, có sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia giáo dục và tham chiếu khung trình độ quốc gia. Các phương pháp giảng dạy và các bộ tiêu chí đánh giá cũng được thể hiện chi tiết.

Khoa SPXH đã chủ động theo dõi các thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông và nhu cầu xã hội, đồng thời có sự chỉ đạo kịp thời từ lãnh đạo nhà trường trong công tác cập nhật CTĐT nên CTĐT được cập nhật liên tục, đáp ứng được sự đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3. Điểm tồn tại

Việc cập nhật CTĐT ngành SPNV có tham chiếu và đối sánh với CTĐT trong nước nhưng chưa nhiều, thông tin phản hồi từ các bên liên quan làm cơ sở cho việc cập nhật chưa phong phú vì chưa triển khai hệ thống đối sánh thường xuyên với các chương trình tương đương ở các trường đại học khác; thiếu nguồn lực chuyên trách để thực hiện phân tích đối sánh sâu.

                4. Kế hoạch hành động

Nhằm khắc phục điểm yếu về dữ liệu phản hồi chưa đa dạng, từ đó có thêm căn cứ thực tiễn để điều chỉnh nội dung CTĐT cho sát với nhu cầu thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm học 2024 - 2025, Khoa SPXH phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD xây dựng lộ trình, kế hoạch khảo sát và thực hiện lấy YKPH từ SV, cựu SV, các trường phổ thông thường xuyên hơn nhằm có những điều chỉnh tốt nhất cho bản mô tả CTĐT. 

Nhằm đảm bảo tính ổn định nhưng cũng đủ linh hoạt để CTĐT bắt kịp với thay đổi trong giáo dục và nhu cầu nhân lực của xã hội; đồng thời, đây là yêu cầu trong quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn kiểm định nên định kỳ 2 năm/1 lần, Bộ môn/ Khoa/ Phòng ĐT tiếp tục rà soát, cập nhật CTĐT theo quy định.

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật

1. Mô tả

Đề cương các học phần là lịch trình giảng dạy, đóng vai trò như bản cam kết giúp GV và người học thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Tất cả các ĐCCT học phần năm 2018 đều được viết theo mẫu CT04 với đầy đủ các nội dung gồm các thông tin: Thông tin về học phần: gồm tên học phần tiếng Việt và tiếng Anh, mã học phần và số tín chỉ, loại học phần, yêu cầu của học phần (yêu cầu tiên quyết và các yêu cầu khác), giờ lên lớp, giờ chuẩn bị cá nhân,... MT của học phần gồm: MT chung và MT cụ thể về kiến thức, kỹ năng và thái độ; CĐR của học phần; Tóm tắt học phần; Ma trận mối quan hệ giữa CĐR môn học và CĐR CTĐT; Đánh giá học phần gồm những phương pháp, hình thức KTĐG của học phần; Nội dung chi tiết và lịch trình giảng dạy; Học liệu gồm học liệu bắt buộc, học liệu tham khảo; Thông tin chung về GV; Cuối cùng là thông tin phê duyệt ĐCCT học phần [H2.02.02.01]. Năm 2021, Nhà trường ban hành Kế hoạch số 802/KH-ĐHPVĐ ngày 02/11/2021 về việc thực hiện rà soát, cải tiến chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT – BGDĐT và thực hiện rà soát các CTĐT tiến tới tự đánh giá và đánh giá ngoài CSGD và CTĐT và Thông báo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ CĐ, ĐH, theo đó TBM Văn – Sử đã thực hiện rà soát và xây dựng lại ĐCCT ngành SPNV theo đúng quy định của Nhà trường [H2.02.02.02]. Đến năm 2023, Nhà trường đã ban hành kế hoạch về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH, mô tả CTĐT các ngành ĐT trình độ cao đẳng, ĐH giai đoạn 2023 – 2027 số 832/KH-ĐHPVĐ và kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT năm học 2023 - 2024 số 1098/KH-ĐHPVĐ ngày 14/11/2023 theo đó TBM Văn – Sử đã thực hiện rà soát và xây dựng lại ĐCCT ngành SPNV theo đúng quy định của Nhà trường [H2.02.02.03]. ĐCCT các học phần năm 2024 đảm bảo các nội dung theo quy định và đáp ứng được yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong năm 2024, chỉ có 7 học phần có sự thay đổi về tên gọi cho phù hợp với thực tiễn dạy học ở trường phổ thông, ĐCCT các học phần khác giữ nguyên như ĐCCT năm 2022 [H2.02.02.04]. Tất cả các ĐCCT học phần năm 2024 đều được viết theo mẫu với đầy đủ các nội dung gồm các thông tin: Thông tin về học phần: gồm tên học phần tiếng Việt và tiếng Anh, mã học phần, loại học phần, học phần thuộc khối kiến thức nào; số tín chỉ; các yêu cầu khác đối với học phần (yêu cầu tiên quyết và các yêu cầu khác); Bộ môn/khoa phụ trách; người phụ trách (soạn đề cương), điện thoại, email; thông tin GV giảng dạy. MT của học phần gồm: MT chung và MT cụ thể về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm; CĐR của học phần: mô tả các khối kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm cần đạt được của người học sau tốt nghiệp; Ma trận liên kết giữa nội dung CĐR học phần và các chỉ số PI: Thể hiện sự đóng góp của môn học trong việc đảm bảo CĐR của CTĐT; Tóm tắt học phần: Giống như phiên bản cũ, phần này cũng nêu nội dung cốt cõi mà SV sẽ được học; Phương pháp dạy: nêu phương pháp dạy và ma trận liên kết giữa phương pháp dạy với CĐR học phần; Phương pháp học: nêu phương pháp dạy và ma trận liên kết giữa phương pháp học với CĐR học phần; Phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần gồm: quy định về kiểm tra, đánh giá, Rubric, quy định về trọng số điểm, điều kiện tham gia kiểm tra, đánh giá; Nội dung chi tiết và lịch trình giảng dạy: Mô tả thời gian giảng dạy, các chương, mục, các phương pháp giảng dạy, các CĐR cần đạt được của từng chương và từng mục; Học liệu gồm học liệu bắt buộc, học liệu tham khảo và danh mục địa chỉ website hữu ích cho học phần (nếu có); Cuối cùng là thông tin phê duyệt ĐCCT học phần. Tất cả các môn học/học phần ngành SPNV đều có đề cương môn học nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho cả GV và SV nắm và thực hiện một cách chủ động trong hoạt động dạy và học, đảm bảo CĐR mong muốn [H02.02.02.05]. 

Bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần giúp cho SV có cái nhìn cụ thể về kiến thức, thời lượng và thời gian học tập. Bên cạnh đó, bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần có tính logic giữa các học phần, giúp SV biết được cần phải tích lũy những kiến thức cơ bản nào để phục vụ cho yêu cầu cao hơn của các học phần sau. Các mối quan hệ logic này được thể hiện trong ĐCCT và ma trận thể hiện mối quan hệ giữa CĐR môn học với CĐR của CTĐT. Tất cả các nội dung trên được Nhà trường ban hành trong Bản mô tả CTĐT và ĐCCT theo Quyết định số 364/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2024 [H2.02.02.06]. ĐCCT trong tất cả các lần rà soát, điều chỉnh và cập nhật đều dựa trên kết quả lấy YKPH của các bên liên quan (SV, SV sắp tốt nghiệp, GV, các chuyên gia,...) [H2.02.02.07]. ĐCCT năm 2024 còn được dựa trên kết quả phản hồi của cựu SV và nhà tuyển dụng lao động [H2.02.02.08]. ĐCCT sau khi ban hành sẽ được công bố cho GV, SV trên trang Website của khoa và nhà trường [H2.02.01.14]. Đồng thời, khi lên lớp, Nhà trường và Khoa yêu cầu GV tham gia giảng dạy học phần sẽ có nhiệm vụ cung cấp ĐCCT đến SV trong buổi học đầu tiên thông qua lịch trình dạy học [H2.02.02.09].

2. Điểm mạnh

Tất cả ĐCCT các học phần của CTĐT ngành SPNV được thể hiện rõ ràng về MT, cấu trúc, nội dung, phương pháp KTĐG của học phần,... được cung cấp đầy đủ cho SV. Điều này có được là do nhà trường luôn có kế hoạch cụ thể, đều đặn về việc rà soát, điều chỉnh và cập nhật ĐCCT qua các năm, cùng với đó quy trình xây dựng và phê duyệt ĐCCT được tổ chức bài bản, có sự tham gia của TBM, khoa, GV, và các bên liên quan. 
Từ năm 2019 đến năm 2024, ĐCCT được cập nhật thường xuyên và chuẩn hóa theo quy định của Nhà trường và của Bộ GD&ĐT với nội dung theo xu hướng hiện đại và đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng trong tỉnh. Mẫu ĐCCT được chuẩn hóa (theo mẫu CT04 và các phiên bản cập nhật) giúp đảm bảo tính nhất quán, đầy đủ và dễ hiểu cho cả GV và SV. ĐCCT được công khai trên website và trực tiếp đến sinh viên, đảm bảo minh bạch và dễ tiếp cận. Việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên và một phần nhà tuyển dụng góp phần làm nội dung ĐCCT thực tế, thiết thực hơn. 

3. Điểm tồn tại
Hiện nay chưa có kênh chính thức, hiệu quả để nhà trường tương tác thường xuyên với nhà tuyển dụng về nội dung đào tạo. Ngoài ra, nhà tuyển dụng thường ưu tiên năng lực thực tế hơn là chi tiết nội dung học phần nên ít tham gia vào quá trình góp ý. Bên cạnh đó, sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa giới học thuật và giới tuyển dụng về mục tiêu đào tạo cũng khiến cho việc hợp tác khó triển khai hiệu quả. Vì vậy, việc tham gia đóng góp ý kiến của nhà tuyển dụng về nội dung của các môn học chưa được nhà tuyển dụng tham gia đóng góp cụ thể, chưa thu thập được nhiều ý kiến về nội dung này từ phía nhà tuyển dụng. 

4. Kế hoạch hành động
Năm học 2024 - 2025, Khoa xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với trường phổ thông, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục để triển khai việc lấy ý kiến góp ý cho các học phần chuyên ngành chuyên sâu phù hợp với xu thế phát triển bằng nhiều hình thức nhằm thu thập thông tin đóng góp cụ thể đối với các học phần chuyên ngành. Bên cạnh đó, Khoa SPXH và TBM Văn – Sử tiếp tục rà soát, cập nhật lại ĐCCT các học phần cho phù hợp với yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận

1. Mô tả

Bản mô tả CTĐT sau khi xây dựng, rà soát, cập nhật, điều chỉnh đều được nhà trường công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau như: công bố công khai trên website của Trường, Khoa [H2.02.01.14], công bố cho SV trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, Phòng ĐT, Khoa giới thiệu về kế hoạch năm học, lộ trình ĐT, CTĐT; giới thiệu cho SV tại các buổi gặp mặt tân SV đầu khóa của Khoa, tại các đợt tư vấn tuyển sinh cho học sinh các trường THPT [H2.02.03.01]. Ngoài ra, vào buổi sinh hoạt lớp đầu tiên, CVHT giới thiệu về CTĐT, lộ trình, kế hoạch học tập và các chính sách liên quan đến SV; cuối mỗi học kỳ, CVHT giới thiệu các học phần sẽ học trong học kỳ tiếp theo [H2.02.03.02]. Bảng mô tả CTĐT sau khi được phê duyệt được lưu trữ bảng cứng tại Khoa [H2.02.03.03].

Cùng với việc công bố bảng mô tả CTĐT thì đề cương các môn học trong CTĐT cũng được GV giảng dạy giới thiệu trực tiếp đến SV đề cương học phần và các yêu cầu về nội dung học, kiểm tra, thi của học phần đó vào buổi học đầu tiên của học phần [H2.02.03.04].

Nhà trường đã công bố rộng rãi bản mô tả CTĐT trên website Trường, Khoa, đây là kênh thông tin giúp cho SV, cựu SV, GV, nhà sử dụng lao động, các tổ chức xã hội nghề nghiệp,... đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT một cách dễ dàng và thuận tiện nhất [H2.02.01.14]. Ngoài ra, bảng mô tả CTĐT còn được gửi cho các bên liên quan (cựu SV, GV, nhà tuyển dụng) trong quá trình thực hiện khảo sát đánh giá CTĐT. Việc này đã giúp các nhà tuyển dụng lao động biết được nội dung SV học được để có kế hoạch tuyển dụng hợp lý, giúp GV chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, kiến thức trước khi giảng dạy, giúp SV nắm được các học phần có thể đăng ký học trong một kỳ học, xác định đúng kế hoạch học tập, lộ trình học tập trong cả năm học và cả khóa học, giúp cựu SV có thông tin để góp ý cho việc cập nhật CTĐT; giúp học sinh và phụ huynh tìm hiểu về ngành để có các quyết định đúng đắn [H2.02.03.05]. 

2. Điểm mạnh
Tất cả bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần được công khai bằng nhiều hình thức khác nhau, cho phép người dạy, người học, người quản lý và các bên liên quan được tiếp cận dễ dàng. Điều này có được là do nhà trường có hệ thống truyền thông và chia sẻ thông tin nội bộ hiệu quả, đồng thời tận dụng tốt nền tảng công nghệ (website) để công bố thông tin. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng như Phòng Đào tạo, Khoa chuyên môn, GV, CVHT, Tổ tư vấn tuyển sinh trong quá trình triển khai công bố và truyền thông CTĐT. Nhận thức rõ vai trò của việc công khai CTĐT trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo sự minh bạch thông tin với các bên liên quan.

3. Điểm tồn tại

Việc truyền thông và chia sẻ CTĐT tuy đã được Nhà trường, Khoa chuyên môn thực hiện, tuy nhiên việc truyền thông cụ thể, chi tiết CTĐT và ĐCCT đến các trường THPT để hiểu rõ hơn về ngành ĐT thì còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do nhà trường còn thiếu kế hoạch truyền thông chuyên biệt cho đối tượng là học sinh THPT và giáo viên định hướng nghề nghiệp tại các trường phổ thông; chưa có sự đầu tư đầy đủ về nhân lực, tài chính và thời gian cho hoạt động quảng bá nội dung CTĐT một cách bài bản đến đối tượng tuyển sinh tiềm năng; việc kết nối và hợp tác thường xuyên với các trường THPT trong công tác định hướng ngành nghề còn chưa được đẩy mạnh.

4. Kế hoạch hành động
Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về việc nâng cao hiểu biết của HS THPT đối với CTĐT và ngành học, từ đó giúp HS đưa ra quyết định lựa chọn ngành nghề phù hợp; tăng hiệu quả tuyển sinh đầu vào, góp phần thu hút thí sinh có định hướng tốt, nâng cao chất lượng đầu vào học ngành SPNV; góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục CTĐT thông qua phản hồi từ các bên liên quan: trong năm học 2024 - 2025, Khoa phối hợp với Tổ tư vấn tuyển sinh xây dựng kế hoạch giới thiệu bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần trong kế hoạch quảng bá tuyển sinh để thực hiện tốt việc quảng bá tuyển sinh theo ngành ĐT.

5. Tự đánh giá: 5/7

Kết luận về Tiêu chuẩn 2

Bản mô tả CTĐT là một yếu tố rất quan trọng trong việc nâng cao CLĐT. CTĐT ngành SPNV được Nhà trường thực hiện chuyển đổi từ ĐT theo hệ niên chế sang hệ tín chỉ đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình xây dựng bản mô tả CTĐT, Khoa đã chú trọng xây dựng một cách logic, khoa học. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã tham khảo bản mô tả CTĐT của các trường ĐH có uy tín trong nước. CTĐT ngành SPNV thực hiện giảng dạy theo hệ thống tín chỉ, có MT và CĐR rõ ràng, thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, đúng với yêu cầu, quy định, hướng dẫn của Nhà trường. Cụ thể: CTĐT có kết cấu gồm khối kiến thức đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên môn sâu về ngành. CTĐT cũng được rà soát, điều chỉnh theo đúng MT đặt ra, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục tại tỉnh Quảng Ngãi cũng như cả nước; CTĐT được xây dựng, rà soát, điều chỉnh đều triển khai lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà tuyển dụng, GV và SV sau tốt nghiệp. Đây là những ý kiến đóng góp quan trọng làm căn cứ trong quá trình điều chỉnh bản mô tả CTĐT. Nhà trường đã triển khai lấy ý kiến góp ý Nhà tuyển dụng về CTĐT, tuy nhiên việc triển khai lấy YKPH của nhà tuyển dụng chưa được thực hiện thường xuyên, việc tham gia đóng góp ý kiến của nhà tuyển dụng về nội dung của các môn học chưa được nhà tuyển dụng tham gia đóng góp cụ thể, chưa thu thập được nhiều ý kiến về nội dung này từ phía nhà tuyển dụng. 

Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV đánh giá tiêu chuẩn 2 có 3/3 tiêu chí đạt, với mức đạt cả 3 tiêu chí đều 5/7 điểm.

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

Mở đầu

Cấu trúc và nội dung CTDH đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được CĐR CTĐT. Nói một cách khác, nó là yếu tố quyết định đến CLĐT. Với tầm quan trọng đó, Khoa SPXH đã tiến hành xây dựng, rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTDH ngành SPNV theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường. Trên cơ sở CTDH của ngành có sự kế thừa và phát huy CTDH của các trường ĐH có uy tín trong nước, CTDH của ngành được rà soát và điều chỉnh định kỳ theo từng giai đoạn phát triển của xã hội, đáp ứng MT ĐT nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Quảng Ngãi, cũng như cả nước.

CTDH ngành SPNV có MT và CĐR học phần rõ ràng và cụ thể, có cấu trúc được thiết kế một cách khoa học, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và có khả năng học tập nâng cao trình độ cũng như đảm bảo sự liên thông, chuyển đổi của người học. 

CTDH ngành SPNV bao gồm các học phần được thiết kế theo trật tự khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành đến khối kiến thức chuyên ngành. Học phần tiên quyết (bắt buộc) làm nền tảng cho các học phần kế tiếp. Trong khi đó, các học phần song hành trong các khối kiến thức được thiết kế thích hợp và khoa học. Mỗi học phần đều có ma trận kỹ năng thể hiện mối quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR CTDH nhằm thể hiện vai trò của học phần trong việc đạt được CĐR chương trình.
Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR

 1. Mô tả
CTDH ngành SPNV trong các lần xây dựng, rà soát, cập nhật và điều chỉnh đều dựa trên CĐR của CTĐT ban hành vào năm 2016, rà soát năm 2018, 2019, cập nhật, điều chỉnh năm 2022 và rà soát năm 2024 [H3.03.01.01]. Việc xây dựng, rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTDH dựa trên CĐR được thể hiện trong các bản mô tả CTDH ngành SPNV được phê  duyệt [H3.03.01.02]. CTDH được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm sau khi tốt nghiệp, được thể hiện qua ma trận kỹ năng thể hiện mối quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR của CTĐT. Trong tổng số 130 tín chỉ của CTĐT ngành SPNV ban hành năm 2024 (không kể các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng-an ninh), khối kiến thức đại cương có 30 tín chỉ (chiếm khoảng 23%) và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp có 100 tín chỉ (chiếm khoảng 77%, gồm: Kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn, kiến thức chuyên ngành: 59 tín chỉ bắt buộc, kiến thức bổ trợ: 4 tín chỉ tự chọn, kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 12 tín chỉ, TTSP 1, TTSP 2 và làm KLTN (hoặc học các học phần thay thế cho KLTN: 7 tín chỉ). Cấu trúc các học phần trong CTDH ngành SPNV đảm bảo tỷ lệ giữa khối kiến thức đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, mỗi học phần đóng vai trò nhất định để đạt CĐR của CTDH. Toàn bộ thông tin của khóa học được thể hiện trong bản mô tả CTDH ngành SPNV bậc ĐH [H3.03.01.03]. 

Việc xác định các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp KTĐG KQHT của người học đối với tất cả các học phần cũng được chú trọng để đạt được CĐR của CTDH ngành SPNV. Trong bản mô tả CTDH và ĐCCT tất cả học phần, kế hoạch, phương pháp giảng dạy, học tập và phương pháp KTĐG KQHT được thể hiện chi tiết. Đặc biệt, ma trận kỹ năng thể hiện mối quan hệ giữa CĐR môn học với CĐR CTDH cũng được thể hiện trong bản mô tả CTDH. Các ma trận này giúp Nhà trường, Khoa có cái nhìn tổng thể và chi tiết CTDH, dễ dàng điều chỉnh, bổ sung CTDH đạt được tốt nhất CĐR. Để đạt được CĐR môn học, CĐR CTDH, các phương pháp giảng dạy và đánh giá cũng được thể hiện chi tiết trong bản mô tả CTDH và ĐCCT. Đối với phương pháp giảng dạy, CTDH sử dụng các phương pháp từ truyền thống tới hiện đại như: Dạy trực tiếp (giải thích cụ thể, thuyết giảng, tham luận), dạy gián tiếp (câu hỏi gợi mở, giải quyết vấn đề, học theo tình  huống), học trải nghiệm (tập giảng, thực tập, nhóm nghiên cứu), dạy học tương tác (tranh luận, thảo luận, học nhóm) và tự học. Hơn nữa, ma trận thể hiện mối liên hệ giữa CĐR và phương pháp dạy học cũng được thể hiện trong bản mô tả CTDH. Đối với phương pháp đánh giá, CTDH cũng sử dụng nhiều phương pháp đánh giá để đạt được CĐR gồm đánh giá quá trình (đánh giá chuyên cần, đánh giá bài tập) và đánh giá tổng kết (kiểm tra viết, kiểm tra trắc nghiệm, đánh giá thuyết trình và đánh giá làm việc nhóm). Cũng như phương pháp giảng dạy, bản mô tả CTDH cũng xây dựng ma trận thể hiện mối quan hệ giữa phương pháp đánh giá và CĐR CTDH. Một điểm mới trong lần rà soát, cập nhật CTDH năm 2022 và năm 2024 đó là các công cụ đánh giá thông qua các Rubric cũng được thể hiện, đảm bảo việc đánh giá chính xác KQHT của người học. Dựa vào những nội dung trên, ĐCCT sử dụng các phương pháp dạy học, KTĐG và công cụ đánh giá hợp lý nhằm đạt được CĐR, các phương pháp và công cụ này được thể hiện rõ trong ĐCCT, ở từng chương và từng mục [H3.03.01.03], [H3.03.01.04]. Bản mô tả CTDH và ĐCCT học phần cũng thể hiện chi tiết kế hoạch học tập, KTĐG của từng môn học và của toàn khóa học. Điều này giúp cho GV và người học nắm rõ và chủ động cho hoạt động dạy và học. Dựa trên bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần, mỗi GV tham gia giảng dạy sẽ chuẩn bị cho mình hồ sơ giảng dạy. Hồ sơ giảng dạy gồm: ĐCCT học phần, lịch trình dạy học, bài giảng/giáo trình, tài liệu tham khảo khác và các học liệu khác,... hỗ trợ trong quá trình dạy học. Hồ sơ dạy học giúp cho GV và người học chủ động trong việc dạy và học tập của môn học [H3.03.01.05]. Trong quá trình rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTDH, Khoa luôn dựa trên các ý kiến đóng góp, phản hồi của các bên liên quan (SV, cựu SV, GV, nhà sử dụng lao động), nhằm có những điều chỉnh kịp thời CTDH, điều chỉnh hoạt động dạy và học đáp ứng CĐR và phù hợp với điều kiện thực tế của Khoa và Nhà trường [H3.03.01.06].

2. Điểm mạnh

CTDH ngành SPNV được xây dựng khoa học, dựa trên CĐR, YKPH của các bên liên quan. CTĐT và ĐCCT thể hiện chi tiết các CĐR chương trình và CĐR môn học, mối quan hệ giữa CĐR môn học với CĐR chương trình cũng được thể hiện trong các ma trận kỹ năng. Điều này có được là do quy trình xây dựng và cập nhật CTDH được thực hiện bài bản, có sự tham gia của nhiều bên liên quan. 

Nhà trường và Khoa còn có kinh nghiệm trong việc triển khai đào tạo theo chuẩn đầu ra và chủ động áp dụng các công cụ đánh giá hiện đại; có hệ thống tài liệu đào tạo và quản lý đào tạo được xây dựng đầy đủ, hỗ trợ tốt cho GV và SV nên CTDH thể hiện chi tiết kế hoạch, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, các công cụ đánh giá. Việc này giúp người dạy và học nắm rõ và chủ động trong hoạt động dạy và học. 
3. Điểm tồn tại

CĐR của một số môn học trong CTDH đôi chỗ còn chưa được thể hiện chi tiết về phương pháp kiểm tra, sử dụng các công cụ đánh giá theo CĐR của CTĐT. Nguyên nhân là do chưa có sự đồng đều trong mức độ cập nhật ĐCCT giữa các học phần; một số GV chưa được tập huấn đầy đủ về việc tích hợp Rubric vào công cụ đánh giá trong ĐCCT.  

4. Kế hoạch hành động

Trong năm học 2024 - 2025, khoa, bộ môn cần tiếp tục rà soát về phương pháp kiểm tra, đánh giá, việc sử dụng các công cụ đánh giá cụ thể hơn theo CĐR của CTĐT ở một số học phần trong CTDH; tổ chức tập huấn cho GV về xây dựng Rubric và tích hợp vào ĐCCT;  xây dựng quy trình kiểm tra, rà soát định kỳ việc cập nhật ĐCCT bảo đảm tính nhất quán và đáp ứng chuẩn đầu ra toàn chương trình.

5. Tự đánh giá: Đạt 5/7

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng
1. Mô tả
    CTDH ngành SPNV trong lần rà soát, cập nhật và điều chỉnh mới nhất, được ban hành năm 2024, gồm 130 tín chỉ (không bao gồm các học phần giáo dục thể chất và an ninh quốc phòng), với 120 học phần bắt buộc và 10 học phần tự chọn, tất cả các học phần đều thể hiện rõ sự đóng góp của từng học phần trong việc đạt được CĐR của CTĐT. Sự đóng góp này được thể hiện rõ trong bảng các ma trận kỹ năng thể hiện mối quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR CTĐT. Tất cả các học phần trong CTDH ngành SPNV đều có ĐCCT học phần. ĐCCT học phần được biên soạn bởi những GV trực tiếp giảng dạy và được xây dựng nhằm đảm bảo sự tương thích về nội dung và thể hiện cụ thể sự đóng góp của mỗi học phần để đạt được CĐR của CTĐT. Điều này được thể hiện rất rõ trong MT, bảng CĐR học phần, các ma trận kỹ năng thể hiện mối tương quan giữa CĐR học phần và CĐR của CTĐT, thể hiện trong bản mô tả CTDH và tất cả ĐCCT học phần. CTDH ngành SPNV được cấu trúc gồm 02 khối kiến thức: Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được xây dựng từ cơ sở đến chuyên ngành. Việc sắp xếp các học phần theo trình tự khoa học, đảm bảo tính thống nhất, kế thừa, từ cơ sở, nâng cao và chuyên sâu. Mỗi học phần được thiết kế với tỷ lệ kiến thức lý thuyết, bài tập, thảo luận, thực hiện theo tỷ lệ hợp lý, đáp ứng với MT, CĐR của học phần cũng như đảm bảo sự đóng góp của học phần cho CTDH. Trong khối kiến thức đại cương, các học phần khoa học xã hội, nhân văn – nghệ thuật trang bị cho SV các kỹ năng mềm, đạo đức và ý thức xã hội, các học phần thuộc nhóm Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường cung cấp cho SV các kiến thức khoa học nền tảng để SV tiếp nhận kiến thức cơ sở ngành. Các học phần cơ sở lại là nền tảng cho các học phần kiến thức  ngành. Để đảm bảo tính khoa học trong việc học tập của người học trong việc đạt CĐR, CTDH cũng xây dựng kế hoạch học tập một cách cụ thể cho từng môn học, cho từng học kỳ, từng năm học thông qua sơ đồ giảng dạy được thể hiện trong Bản mô tả CTDH [H3.03.02.01], [H3.03.02.02].
Mỗi học phần đóng một vai trò nhất định trong toàn bộ khối kiến thức mà người học tiếp nhận. Nó phản ánh vai trò của mỗi học phần trong việc đạt được MT và CĐR của ngành SPNV. Mỗi học phần được xây dựng căn cứ vào MT của CTDH về cả kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ đối với người học sau khi hoàn thành chương trình. Vì vậy, tất cả các học phần trong CTDH của ngành SPNV xác định rõ ràng các phương pháp dạy và học như phương pháp kiểm tra/đánh giá nhằm đảm bảo việc đạt được CĐR học phần. Việc đánh giá người học sử dụng điểm đánh giá thường xuyên và điểm thi kết thúc học phần, với trọng số 40% cho đánh giá thường xuyên và 60% cho điểm thi kết thức học phần. Cơ cấu điểm, số lần đánh giá và phương pháp đánh giá cũng được thể hiện rất rõ trong ĐCCT mỗi học phần và bản mô tả CTDH [H3.03.02.01], [H3.03.02.02].

Định kỳ, khoa SPXH cũng đã tổ chức rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTDH và ĐCCT mỗi học phần nhằm đáp ứng và tương thích tốt hơn về nội dung nhằm đạt CĐR của CTDH [H3.03.02.03]. Quá trình rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTDH và ĐCCT đều dựa trên kết quả lấy ý kiến của các bên liên quan (SV, cựu SV, GV, nhà sử dụng lao động,...) [H3.03.02.04]. Bên cạnh đó, Khoa cũng tham khảo và đối sánh CTĐT của Trường với CTĐT của các trường uy tín trong nước có ngành ĐT về SPNV để rà soát, cập nhật điều chỉnh CĐR, CTDH và ĐCCT cho phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn [H3.03.02.05].

2. Điểm mạnh
GV trong khoa SPXH có sự đầu tư trong việc biên soạn và cập nhật CTĐT; Khoa và TBM cũng thường xuyên rà soát và tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan để cải tiến CTDH; việc đối sánh với CTĐT từ các trường uy tín giúp cập nhật xu hướng và yêu cầu thực tiễn đào tạo giáo viên Ngữ văn; do đó các học phần trong CTDH ngành SPNV được cấu trúc thành từng khối kiến thức, gắn kết giữa kiến thức đại cương và kiến thức chuyên nghiệp. Nội dung chi tiết từng học phần trong CTDH được thể hiện rõ MT, CĐR mà người học cần đạt được. 

Ma trận CĐR môn học và CĐR của CTĐT cũng được thể hiện trong ĐCCT học phần. Điều này thể hiện rõ vai trò từng học phần trong việc đạt được CĐR CTĐT.

3. Điểm tồn tại

Việc xây dựng CĐR các môn học chưa cân đối trong sự đóng góp. Có môn học quá nhiều CĐR trong khi một số môn thì quá ít CĐR. Điều này là vì nhà trưởng chưa có quy định thống nhất và định lượng cụ thể về mức độ đóng góp CĐR của từng học phần trong toàn chương trình; một số GV còn lúng túng trong việc xác định và phân chia mức độ đóng góp của CĐR học phần cho CTĐT.

5. Kết hoạch hành động

Trong năm học 2024–2025, Khoa và các bộ môn sẽ tiến hành rà soát lại tất cả các học phần trong CTDH để điều chỉnh sự phân bổ CĐR cho cân đối và phù hợp hơn trong toàn chương trình.

Tổ chức các buổi tập huấn cho giảng viên về cách xây dựng, phân chia và kiểm soát số lượng CĐR trong học phần.

 Tiếp tục thu thập ý kiến từ các bên liên quan về tính phù hợp của nội dung học phần với CĐR của CTĐT, làm cơ sở điều chỉnh ĐCCT trong các lần cập nhật tiếp theo.

6. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp

1. Mô tả 

Các học phần trong CTDH được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, đảm bảo CTDH trở thành một khối thống nhất trong 4 năm. Bản mô tả CTDH thể hiện rõ tiến độ thực hiện, nguồn lực GV, CSVC và tài liệu phục vụ học tập. Cụ thể, phần lớn các kiến thức giáo dục đại cương và các học phần cơ sở chuyên ngành được cung cấp cho SV trong bốn học kỳ đầu tiên. Bốn học kỳ cuối của CTDH, SV được cung cấp các học phần chuyên ngành và KLTN. KLTN giúp SV áp dụng kiến thức một cách tổng hợp và bước đầu làm quen với việc thực hiện  NCKH. Thêm vào đó, KLTN giúp nâng cao các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình cho SV. CTDH của ngành gồm có 69 học phần với tổng số 130 tín chỉ bao gồm 2 khối kiến thức: Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm: Lý luận chính trị, Khoa học xã hội, Nhân văn – nghệ thuật, Ngoại ngữ, Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường, …; Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (như các học phần Văn học Dân gian, Ngữ pháp tiếng Việt và ngữ dụng học, Văn học Việt Nam trung đại 1, 2, Văn học Việt Nam hiện đại 1,2,3, Văn học Ấn – Nhật – Đông Nam Á, Từ vựng tiếng Việt, Lý luận và phương pháp dạy học Văn…) [H3.03.03.01].
Tính logic của CTDH được thể hiện qua trình tự các học phần theo trình tự từ kiến thức chung đến kiến thức chuyên ngành. Các học phần kết thúc ở học kỳ trước làm nền tảng cho các học phần ở các kỳ tiếp theo. Các học phần tự chọn và chuyên ngành đều có các học phần cơ bản và cơ sở ngành tiên quyết. Cụ thể: Để có thể đăng ký và học được học phần “Văn học Việt Nam hiện đại 2”, SV bắt buộc phải học trước học phần “Văn học Việt Nam hiện đại 1”. Bên cạnh đó, thời lượng của các học phần cũng được xem xét trong quá trình xây dựng CTDH để người học đạt được CĐR của CTDH [H3.03.03.01].
Bên cạnh đó, việc rà soát CTDH định kỳ là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực trong sự phát triển giáo dục trong tỉnh. Khoa đã thực hiện điều chỉnh, cập nhật CTDH trong các năm 2018, 2019, 2022 và 2024 [H3.03.03.02]. Trong năm 2024, Khoa đã cập nhật bản mô tả CTDH và mô tả các học phần theo hướng CĐR cùng với nhiều môn học mới gắn liền với sự phát triển của Chương trình giáo dục phổ thông như  Dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực, Thực hành dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông, Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Các học phần được bổ sung đều được thể hiện rõ trong CTDH ngành SPNV 2024 [H3.03.03.03].
CTDH được rà soát, điều chỉnh và cập nhật đều dựa trên YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV, của SV trước khi tốt nghiệp [H3.03.03.04], YKPH của các bên liên quan về CTDH (cựu SV, GV, nhà tuyển dụng) [H3.03.03.05]. Khoa đã tham khảo, đối sánh các CTĐT của các trường trong nước đã được công nhận đạt chất lượng giáo dục [H3.03.02.05]. TBM Văn – Sử  đã xây dựng kế hoạch, tổ chức họp, thảo luận về ý kiến của các bên liên quan về CTDH để hoàn thiện CTDH đáp ứng được yêu cầu của xã hội [H3.03.03.06].

2. Điểm mạnh

CTDH có cấu trúc hợp lý và logic giữa các khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành. Bên cạnh đó, CTDH cũng có tính cập nhật đảm bảo cho SV có khả năng tiếp nhận những kiến thức mới, cần thiết và có thể đáp ứng được các yêu cầu của xã hội sau khi ra trường.

3. Điểm tồn tại 

Việc đối sánh với CTĐT với các trường khác còn ít. Nguyên nhân là do nhà trường chưa có cơ chế thường xuyên và hệ thống để đối sánh chương trình với các trường trong và ngoài nước, còn hạn chế trong nguồn lực, thời gian và kết nối với các đơn vị đào tạo tương đương.

4. Kế hoạch hành động 

Năm học 2024 - 2025, Khoa thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan và tham khảo các CTĐT nhiều trường để cập nhật lại CTDH.

Tiến hành đối sánh sâu rộng hơn với CTĐT ngành SPNV ở nhiều trường đại học trong nước, đặc biệt là các trường đã được kiểm định chất lượng.

Cập nhật và hoàn thiện CTDH dựa trên kết quả đối sánh và phản hồi thu thập được.

5. Tự đánh giá: 5/7

Kết luận về Tiêu chuẩn 3


Nhận thức được tầm quan trọng của CTĐT đối với chất lượng ĐTĐH, Trường ĐHPVĐ, Khoa SPXH và TBM Văn - Sử rất chú trọng trong việc xây dựng CTDH một cách cẩn thận và khoa học. Điểm mạnh của Cấu trúc và nội dung CTDH là Khoa SPXH cũng thường xuyên rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTDH dựa trên sự góp ý của các bên liên quan và tham khảo CTDH của các trường ĐH uy tín trong nước nhằm xây dựng và hoàn thiện CTDH đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh và cả nước. CTDH được thiết kế khoa học, theo trình trự logic và có hệ thống đáp ứng xu hướng phát triển ngành SPNV. CTDH thể hiện được năng lực của SV sau khi ra trường thông qua các CĐR của các môn học. Bên cạnh đó, GV khoa luôn có ý thức cập nhật, điều chỉnh nội dung ĐT, giảng dạy của mỗi học phần, nhằm trang bị cho SV những kiến thức tốt nhất và phù hợp nhất để đạt được kết quả đầu ra. Các học phần cơ sở ngành và chuyên môn sâu được xây dựng hợp lý có sự bổ trợ tương tác lẫn nhau, giúp SV nắm vững các kiến thức cả về lý thuyết lẫn chuyên môn trong ngành ĐT. Chương trình sau khi rà soát, cập nhật và điều chỉnh với những nội dung theo đúng MT đặt ra với sự đóng góp các chuyên gia, các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp và cựu SV; mang tính tiên tiến, hội nhập và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh và cả nước. Tuy nhiên, cấu trúc và nội dung CTDH cũng còn một số hạn chế như CĐR của một số môn học trong CTDH đôi chỗ còn chưa được thể hiện chi tiết về phương pháp kiểm tra, sử dụng các công cụ đánh giá theo CĐR của CTĐT; Có môn học quá nhiều CĐR trong khi một số môn thì quá ít CĐR; Việc đối sánh với CTĐT với các trường khác còn ít. 


Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV đánh giá tiêu chuẩn 3 có 3/3 tiêu chí đạt, với mức đạt cả 3 tiêu chí đều 5/7 điểm.

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học  
Mở đầu
Việc chọn đúng và thực hiện tốt phương pháp tiếp cận trong dạy và học có vai trò quyết định quan trọng đến sự thành công của hoạt động ĐT. Khoa SPXH đã tổ chức các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa nhằm đạt được CĐR đã tuyên bố trong CTĐT, sử dụng các phương pháp dạy học đa dạng, nhằm phát triển tính chủ động, sáng tạo trong học tập của SV. Để làm được điều này, trong CTĐT xác định rõ MT ĐT và CĐR về kiến thức, kỹ năng, thái độ. Cách tiếp cận này được cụ thể hóa ở việc thiết kế CTĐT từ các khối kiến thức cơ sở cho đến chuyên ngành, được kết nối chặt chẽ, các hoạt động dạy và học đều phải cùng hướng đến CĐR. Thông điệp về cách tiếp cận, các hoạt động dạy học và CĐR của CTĐT được mỗi GV và SV hiểu rõ để thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình.

Tiêu chí 4.1. TLGD hoặc MT giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan

1. Mô tả 

MT giáo dục của Nhà trường được tuyên bố rõ trong SM, TN và MT của Trường ĐHPVĐ tại Nghị quyết số 272/NQQ-ĐHPVĐ-HĐT, ngày 16 tháng 6 năm 2022 về việc công bố SM, TN, GTCL, TLGD và MT chiến lược Trường ĐHPVĐ. Cụ thể: “Đến năm 2025, Trường ĐHPVĐ trở thành cơ sở ĐT có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi và cả nước; là cơ sở khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kết nối PVCĐ một cách thiết thực và hiệu quả. Trường từng bước được hiện đại hóa, thiết lập các mối quan hệ, hợp tác trong và ngoài nước về ĐT, NCKH. Đạt các tiêu chí kiểm định chất lượng GDĐH. Thực hiện theo lộ trình đồng bộ các biện pháp, giải pháp để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xem đây là khâu quyết định, là yếu tố để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục ĐT..” [H4.04.01.01]. TLGD cũng được Nhà trường công bố tại Quyết định số 240/QĐ-ĐHPVĐ ngày 26/7/2019 với nội dung “Nhân văn-Hội nhập-Phát triển bền vững”. Nội dung “Nhân văn” là quan điểm giáo dục người học trở thành người công dân tốt, có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, với cộng đồng xã hội. SV ngành SP còn có sứ mệnh vun đắp, xây dựng nền tảng đạo đức cho các thế hệ học sinh SV; nội dung “Hội nhập” là hướng đến nội dung, CTĐT của Trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn kết cơ sở ĐT với các đơn vị tuyển dụng ở trong và ngoài nước; nội dung “Phát triển bền vững” là từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, CTĐT, trang bị CSVC hiện đại phục vụ việc giảng dạy, học tập, NCKH để có các thế hệ người học luôn đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển, hội nhập của đất nước [H4.04.01.02].

TLGD và MT giáo dục của Nhà trường được tất cả cán bộ, GV, người học hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc. Tất cả hoạt động dạy và học của Trường ĐHPVĐ đều dựa trên TLGD: “Nhân văn-Hội nhập-Phát triển bền vững” thể hiện rõ trong CĐR của CTĐT, CĐR của từng học phần. Trên cơ sở MT giáo dục và TLGD của Nhà trường, Khoa SPXH đã cụ thể hóa thành MT ĐT chung của ngành SPNV, được thể hiện rõ trong CTĐT. Trên cơ sở MT giáo dục và TLGD của Nhà trường, Khoa SPXH đã cụ thể hóa thành MT ĐT chung của ngành SPNV, được thể hiện rõ trong CTĐT: “ĐT giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn bậc phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển GDPT và xã hội. SV tốt nghiệp đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên Ngữ văn phổ thông, có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng NCKH, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng sự phát triển của giáo dục bậc phổ thông trong những thập kỉ tới”. Trên cơ sở MT của CTĐT, GV phụ trách môn học cụ thể hóa thành MT của từng học phần, đưa TLGD vào nội dung, tiến trình dạy học, đều này thể hiện rõ trong bản mô tả CTĐT, ĐCCT từng học phần [H4.04.01.03]. Ngoài ra, để xác định MT của CTĐT phù hợp với từng giai đoạn, Nhà trường đã ban hành quy định, kế hoạch lấy YKPH các bên liên quan về CTĐT [H4.04.01.04], trên cơ sở đó Khoa phối hợp với các đơn vị có liên quan đã triển khai lấy YKPH của các bên liên quan (nhà tuyển dụng, GV, cựu SV, SV) về CTĐT trong đó có góp ý cho “MT, CĐR, nội dung CTĐT” làm cơ sở để Khoa điều chỉnh kịp thời nội dung chương trình, phương pháp dạy và học nhằm đáp ứng được nhu cầu lao động của xã hội và sự phát triển của lĩnh vực SP [H4.04.01.05]. Theo báo cáo kết quả phản hồi của các bên liên quan đánh giá chất lượng của CTĐT, có trên 85% GV, nhà tuyển dụng hài lòng về MT, CĐR của CTĐT là phù hợp [H4.04.01.06]. Trên cơ sở TLGD trường đã xác định, khoa SPXH cũng xác định TLGD trong quá trình ĐT của khoa: “Đến năm 2030, Khoa SPXH trở thành nơi ĐT có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực giáo dục cho tỉnh Quảng Ngãi và cả nước; kết nối PVCĐ một cách thiết thực và hiệu quả, theo triết lý Nhân văn- Hội nhập- Phát triển bền vững” [H4.04.01.07]. Để đảm bảo TLGD được quán triệt và thực thi hiệu quả, Khoa SPXH đã ban hành một số yêu cầu, hướng dẫn đối với đội ngũ CBGV và người học. Đối với giảng viên: Thiết kế bài giảng gắn TLGD với nội dung chuyên môn (có yêu cầu rõ trong phê duyệt đề cương chi tiết học phần); Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo; Đánh giá năng lực người học đa chiều, không chỉ qua thi viết mà còn thông qua thuyết trình, sản phẩm học tập, thảo luận nhóm, dự án học tập. Đối với sinh viên: Cam kết học tập trên tinh thần tự chủ, hợp tác và trách nhiệm; Tham gia các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, thực tế sư phạm với thái độ cầu thị, xây dựng hình ảnh giáo viên nhân văn và sáng tạo; Trong các đợt kiến tập, thực tập sư phạm, SV được yêu cầu viết báo cáo thể hiện sự vận dụng TLGD vào bài dạy và hành vi sư phạm. Những nội dung này được lồng ghép trong sổ tay SV, nội quy học tập của Khoa, kế hoạch triển khai CTĐT hằng năm và được phổ biến trong các buổi sinh hoạt đầu khóa, sinh hoạt chuyên đề. [H4.04.01.03] Nhờ những cách thức trên, TLGD được CBGV, SV hiểu và thực hiện trong phương pháp và nội dung giảng dạy học tập. Để chuyển tải triết lý giáo dục “Nhân văn – Hội nhập – Phát triển bền vững”, Khoa SPXH yêu cầu CBGV trong ngành SPNV xây dựng kế hoạch giảng dạy, thiết kế học phần gắn với định hướng này. Cụ thể: Tinh thần “Nhân văn” được thể hiện qua nội dung các học phần như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục học, Tâm lý học, Phương pháp dạy học Ngữ văn,... với mục tiêu giáo dục người học có đạo đức nghề nghiệp, hiểu tâm lý người học, có thái độ tích cực với nghề và cộng đồng. Trong giảng dạy, GV khuyến khích sinh viên thể hiện quan điểm cá nhân, tư duy phản biện nhưng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Tinh thần “Hội nhập” được thực hiện thông qua việc tiếp cận các phương pháp dạy học tích cực, phát triển năng lực như dạy học theo dự án, dạy học phân hóa, ứng dụng CNTT. Một số học phần cập nhật các phương pháp và xu hướng dạy học hiện đại; Tinh thần “Phát triển bền vững” được thể hiện trong việc thúc đẩy người học tự học, nghiên cứu khoa học, thực hành viết sáng tạo, thiết kế giáo án số, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực. Sinh viên được yêu cầu thực hiện các bài tập gắn với vấn đề giáo dục, đảm bảo phát triển bền vững nghề nghiệp. Những yếu tố trên được cụ thể hóa trong mô tả học phần, kế hoạch giảng dạy, rubrics đánh giá, đề cương học phần giúp GV và SV nhận thức rõ vai trò của TLGD trong quá trình đào tạo. [H4.04.01.03]

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể để giới thiệu và phổ biến TLGD của Nhà trường đến toàn thể cán bộ, GV, người học và nhà tuyển dụng [H4.04.01.08]. TLGD và MT giáo dục của Nhà trường được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức như: website của Nhà trường, pano, áp phích, facebook, youtube, phổ biến thông qua các buổi họp Khoa [H4.04.01.09], sổ tay SV [H4.04.01.10], sổ tay GV [H4.04.01.11], giới thiệu trong tuần SV công dân, buổi gặp gỡ SV đầu khóa học [H4.04.01.12], lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giới thiệu, phổ biến MT giáo dục của Trường thông qua các buổi Hội thảo [H4.04.01.13], giúp GV, người học, nhà tuyển dụng, cựu người học dễ dàng tiếp cận nhằm định hướng cho mọi hoạt động của trường [H4.04.01.14].

2. Điểm mạnh

TLGD và MT giáo dục của trường cũng như MT giáo dục ngành SPNV được tuyên bố rõ ràng và phổ biến rộng rãi tới các bên liên quan qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Tất cả cán bộ, GV, nhân viên và người học hiểu rõ và thực hiện TLGD của Trường.

Nguyên nhân của điểm mạnh này là do: Nhà trường đã xây dựng TLGD trên cơ sở kế thừa giá trị truyền thống, định hướng chiến lược phát triển và bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam; Công tác truyền thông nội bộ và gắn kết các bên liên quan được quan tâm thực hiện thường xuyên, hiệu quả; Khoa đã cụ thể hóa TLGD vào các hoạt động chuyên môn như thiết kế đề cương học phần, tổ chức dạy học, đánh giá người học, từ đó giúp cán bộ giảng viên và người học thấm nhuần và thực hiện hiệu quả triết lý này.

3. Điểm tồn tại

Nhà trường có tổ chức hội nghị, hội thảo với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tuy nhiên số lượng hội thảo được tổ chức chưa nhiều nên việc lấy ý kiến góp ý về TLGD và MT giáo dục của Nhà trường còn hạn chế.

Nguyên nhân của điểm tồn tại này là do: Nguồn lực triển khai các hoạt động kết nối với doanh nghiệp và cộng đồng còn hạn chế, đặc biệt là nhân lực chuyên trách cho công tác quan hệ đối ngoại và khảo sát ý kiến; Việc lồng ghép nội dung TLGD trong quá trình tham vấn và phản hồi từ các bên liên quan bên ngoài chưa được thiết kế rõ ràng, hệ thống; Chưa xây dựng được cơ chế thường xuyên, định kỳ lấy ý kiến góp ý từ các đối tượng xã hội về tính phù hợp và hiệu quả của TLGD trong thực tiễn giáo dục và đào tạo.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Từ năm học 2024 - 2025 trở đi, Nhà trường cũng như Khoa SPXH đẩy mạnh tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyến đi thực tế giáo dục với sự tham gia của các CSGD, dịch vụ để phổ biến TLGD của Trường, Khoa một cách rộng rãi hơn. Tiếp tục thực hiện tổ chức việc lấy YKPH từ phía các CSGD, các nhà tuyển dụng cho MT giáo dục, TLGD một cách thường xuyên hơn. 

Những năm học tới, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm cải tiến chất lượng tiêu chí  như sau: Xây dựng kế hoạch định kỳ tổ chức các hoạt động kết nối với các bên liên quan: Hằng năm tổ chức ít nhất 01 hội thảo hoặc tọa đàm khoa học có sự tham gia của đại diện các cơ sở giáo dục phổ thông, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, chuyên gia giáo dục để thảo luận và góp ý về việc thực hiện TLGD và mục tiêu giáo dục trong CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn. Tăng cường phối hợp với các trường phổ thông, cơ sở thực tập sư phạm để tổ chức các chuyến đi thực tế giáo dục, lồng ghép nội dung chia sẻ về TLGD trong chương trình. Đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến phản hồi: Thiết kế phiếu khảo sát chuyên biệt để lấy ý kiến từ nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, giảng viên hướng dẫn thực tập,… về sự phù hợp và mức độ hiện thực hóa của TLGD trong chương trình đào tạo. Thực hiện khảo sát định kỳ 2 năm/lần và tổng hợp kết quả để phân tích, điều chỉnh nếu cần. Lồng ghép TLGD vào công tác đào tạo, bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn: Tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên nhằm tăng cường năng lực triển khai TLGD trong dạy học (ví dụ: tích hợp tư tưởng giáo dục nhân văn, khai phóng, tôn trọng cá nhân trong phương pháp giảng dạy). Yêu cầu giảng viên cập nhật phần liên hệ với TLGD trong đề cương chi tiết học phần và kế hoạch bài giảng. Xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá việc thực hiện TLGD trong hoạt động đào tạo: Lồng ghép nội dung đánh giá việc thể hiện TLGD vào báo cáo tự đánh giá học phần, đánh giá rút kinh nghiệm sau kỳ thực tập sư phạm. Thực hiện giám sát định kỳ việc triển khai TLGD trong các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của Khoa.

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR
1. Mô tả
Trong hoạt động dạy và học, GV đóng một vai trò rất quan trọng trong việc dẫn dắt người học học tập và rèn luyện để đạt được CĐR của CTĐT. CĐR của CTĐT ngành SPNV được tuyên bố rõ ràng, được thiết kế một cách chi tiết và khoa học, tuân thủ các quy định của Bộ GD&ĐT [H4.04.02.01], [H4.04.01.03]. Để đảm bảo người học đạt được CĐR của mỗi học phần và CĐR của cả CTĐT thì mỗi GV luôn tự rèn luyện về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ SP. Bên cạnh đó, các GV được Khoa khuyến khích và thực hiện các biện pháp tích cực hóa người học, sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy cho phù hợp đối tượng người học. Khoa SPXH đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy, các báo cáo chuyên đề cho GV trong Khoa; có nhiều báo cáo khoa học về phương pháp dạy học tích cực [H4.04.02.02]. Các GV cũng đã sử dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, phương pháp dạy thuyết trình kết hợp với trình chiếu, hỏi đáp, thảo luận và làm việc nhóm để hoạt động dạy và học tốt hơn, phù hợp với thực tế và đạt được CĐR, tùy thuộc vào học phần mà GV có thể điều chỉnh phương pháp dạy và học, tăng giờ thảo luận và các buổi seminar. Ngoài ra, mỗi SV khi bắt đầu nhập học cũng được Nhà trường cấp tài khoản trên cổng thông tin điện tử của Trường để SV theo dõi KQHT cũng như tải tài liệu học tập trực tuyến [H4.04.02.03]. Để đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa chuẩn đầu ra (CĐR) và các hoạt động dạy – học, Khoa SPXH đã xây dựng ma trận liên kết giữa CĐR của chương trình đào tạo với các học phần, phương pháp giảng dạy, đánh giá. Mỗi học phần trong CTĐT đều được xây dựng với CĐR cụ thể, được trình bày rõ trong đề cương chi tiết học phần, đảm bảo liên thông với CĐR cấp chương trình. Trong đó: CĐR về kiến thức được thực hiện thông qua các học phần lý luận chuyên ngành (VD: Văn học Việt Nam, Ngữ dụng học, Tiếng Việt thực hành, Giáo dục học…), được giảng dạy bằng hình thức thuyết trình kết hợp thảo luận, seminar, giao nhiệm vụ học tập. CĐR về kỹ năng sư phạm và kỹ năng nghề nghiệp được đạt được thông qua học phần thực hành (Phương pháp dạy học Ngữ văn, nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm 1, thực tập tốt nghiệp…) với hình thức mô phỏng tình huống sư phạm, dạy thử và thực tế tại các trường phổ thông. CĐR về phẩm chất, thái độ nghề nghiệp được phát triển thông qua các hoạt động NCKH, sinh hoạt chuyên đề, tham gia CLB chuyên môn, hoạt động Đoàn – Hội, giáo dục giá trị nghề sư phạm trong các buổi tập huấn kỹ năng mềm, các lớp bồi dưỡng đạo đức nghề giáo. [H4.04.01.03]

NCKH là một hình thức rất hiệu quả để phát triển năng lực tự học của SV, chính vì vậy, SV luôn được khuyến khích tham gia hoạt động NCKH. Có nhiều đề tài NCKH SV được đăng ký thực hiện qua các năm, được đăng trong kỷ yếu hội nghị NCKH SV trường, được khen thưởng; có nhiều cơ chế hỗ trợ thúc đấy SV NCKH [H4.04.02.04], [H4.04.02.05]. GV, SV khoa SPXH đã đạt được nhiều thành tích trong NCKH, có nhiều SV tham gia các đề tài NCKH cấp trường, nhiều GV có bài báo quốc gia [H4.04.02.06]. Để giúp SV của Khoa liên hệ giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn, CTĐT được xây dựng có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, thực tế. Cụ thể: Người học được giới thiệu đến các trường THCS, THPT trong đợt TTSP 1, TTSP TN… để tìm hiểu, nghiên cứu, thực hành trong lĩnh vực SP. SV tham gia nghiên cứu, giải quyết một vấn đề cụ thể trong giai đoạn TTSP tại trường THPT [H4.04.02.07]. Ngoài ra, hàng năm Khoa, Nhà trường tổ chức các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ cho SV nhằm rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ [H4.04.02.08], tổ chức cho SV tham gia viết bài, tham gia báo cáo tại các HTKH do Khoa, Trường tổ chức  [H4.04.02.09].

Để đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy của GV, Nhà trường đã tiến hành đánh giá GV dưới nhiều hình thức khác nhau như: kiểm tra, giám sát giờ dạy; ban hành quy chế ĐT; đánh giá viên chức hàng năm [H4.04.02.10]. Đồng thời, Nhà trường cũng đã triển khai lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV trong từng học kỳ. Theo báo cáo kết quả lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV qua nhiều học kỳ, có 100% GV tham gia giảng dạy trong Khoa được SV hài lòng, được đánh giá đạt mức từ khá trở lên [H4.04.02.11]. Về hiệu quả triển khai và kết quả cải tiến: Kết quả khảo sát SV và đánh giá GV định kỳ hàng năm là cơ sở quan trọng để điều chỉnh, cải tiến các hoạt động dạy học. Dựa trên phân tích các góp ý từ SV, nhiều học phần đã được điều chỉnh tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành, tăng thời lượng seminar, tổ chức thêm giờ thảo luận ngoài giờ. Tích hợp công cụ dạy học mới, đặc biệt trong dạy học trực tuyến và sử dụng công cụ số.  Đa dạng hóa đánh giá: Tăng cường đánh giá quá trình, đánh giá qua dự án học tập, sản phẩm cuối kỳ [H4.04.02.11].

2. Điểm mạnh
Các hoạt động giảng dạy, học tập đa dạng, linh hoạt nhằm đạt CĐR về kiến thức, kỹ năng, thái độ. 

Khoa cũng đã tổ chức các hội thảo về nâng cao chất lượng giảng dạy, báo cáo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy cho GV nhằm đổi mới phương pháp dạy học, giúp SV đạt được CĐR của CTĐT.

100% SV hài lòng với phương pháp giảng dạy của GV.

Nguyên nhân: GV có tinh thần cầu thị, thường xuyên điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng người học, tăng cường hoạt động tương tác, thảo luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng các công cụ hỗ trợ học tập trực tuyến. Đồng thời, việc khảo sát ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy được Nhà trường triển khai định kỳ hằng năm và được sử dụng làm căn cứ để cải tiến giảng dạy, nâng cao trải nghiệm học tập của người học.

3. Điểm tồn tại
SV vào tại Trường ĐHPVĐ chủ yếu là SV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở các vùng nông thôn, miền núi nghèo, trình độ ngoại ngữ thấp nên còn có nhiều SV tham gia vào quá trình học chưa thật sự thích nghi với phương pháp dạy và học của Nhà trường.

Nguyên nhân: Phần lớn SV xuất thân từ môi trường phổ thông có điều kiện dạy học hạn chế, ít được tiếp cận với các phương pháp dạy học tích cực, việc học tập chủ yếu theo lối thụ động, ghi nhớ máy móc. Năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng CNTT của SV khi mới nhập học còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại theo định hướng phát triển năng lực. Sự chênh lệch trong trình độ học vấn, điều kiện tiếp cận học liệu và công nghệ giữa các SV làm cho một bộ phận gặp khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức, đặc biệt trong các học phần đòi hỏi sự tham gia chủ động và kỹ năng cá nhân. Ngoài ra, một số SV còn thiếu động lực học tập, chưa nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của người học trong mô hình giáo dục hiện đại, dẫn đến tâm lý e ngại, thụ động trong học tập.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
Từ năm học 2024–2025, nhằm giúp SV thích nghi tốt hơn với phương pháp dạy và học của CTĐT, Khoa SPXH triển khai đồng bộ các biện pháp sau: Tổ chức tuần sinh hoạt chuyên đề định hướng học tập bậc đại học dành riêng cho SV năm nhất ngay khi nhập học, với nội dung trọng tâm là hướng dẫn phương pháp học tập chủ động, tự học, làm việc nhóm; giới thiệu mô hình học tập lấy người học làm trung tâm và vai trò của người học trong quá trình dạy – học; hướng dẫn sử dụng thư viện số, học liệu điện tử, cổng học tập trực tuyến. Tăng cường hỗ trợ kỹ năng nền cho SV, nhất là SV vùng khó khăn, thông qua các hoạt động: mở lớp kỹ năng mềm ngoại khóa như: kỹ năng tự học, thuyết trình, thảo luận, tìm kiếm thông tin học thuật; tổ chức các nhóm học tập hỗ trợ lẫn nhau, có sự hướng dẫn ban đầu từ giảng viên cố vấn; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tin học, kỹ năng khai thác tài liệu học tập trực tuyến cho các nhóm SV còn yếu. Cập nhật, bổ sung học liệu hỗ trợ đa dạng: thiết kế các video bài giảng, bài tập minh họa, học liệu trực quan giúp SV dễ tiếp cận kiến thức; biên soạn các tài liệu hướng dẫn học tập phù hợp với trình độ đầu vào, đặc biệt là các môn cơ sở ngành. Tăng cường hoạt động cố vấn học tập và kết nối giữa giảng viên – sinh viên: Mỗi lớp có GV, CVHT theo sát, hỗ trợ SV trong việc xây dựng phương pháp học tập phù hợp. Tổ chức buổi gặp mặt định kỳ giữa cố vấn học tập và lớp để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong học tập. Theo dõi, đánh giá hiệu quả cải tiến thông qua: khảo sát SV đầu năm và cuối năm về mức độ thích nghi với phương pháp học tập mới. Tổng hợp ý kiến phản hồi của SV về phương pháp giảng dạy của GV sau mỗi học kỳ, phân tích và sử dụng dữ liệu để điều chỉnh hoạt động dạy học. Rút kinh nghiệm từ hội nghị sơ kết, tổng kết học kỳ để điều chỉnh biện pháp phù hợp hơn trong từng giai đoạn.

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học
1. Mô tả

Tất cả ĐCCT của các học phần trong CTĐT của ngành SPNV đều được mô tả rõ ràng, chi tiết các phương pháp dạy và học nhằm thúc đẩy người học rèn luyện kỹ năng thiết yếu trong học tập, nghiên cứu cũng như các kỹ năng mềm, đồng thời trong các ĐCCT cũng nêu cụ thể các định hướng và yêu cầu người học về việc tự học, tự nghiên cứu để đảm bảo có khả năng suốt đời [H4.04.01.03]. Để đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu của chương trình chi tiết của mỗi học phần trong CTĐT để đạt được CĐR của học phần, tất cả các hoạt động từ dạy và học lý thuyết đến thực hành, hoạt động NCKH, bài tập nhóm, thảo luận, đi thực tập, thực tế cơ sở đều dựa trên MT đặt ra là hình thành khả năng nhận biết, phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề trong thực tiễn. Từ đó, hình thành cho người học tư duy phản biện, khả năng lập kế hoạch một vấn đề nào đó [H4.04.01.03].

Khoa SPXH triển khai hoạt động học tập đa dạng giúp người học hiểu được các chiến lược học tập khác nhau để có thể lựa chọn chiến lược phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ học tập cụ thể thông qua việc thực hiện đa dạng các phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học ở từng học phần [H4.04.01.03]. Ngoài ra, Khoa SPXH cũng chú trọng đến các hoạt động khác của người học như: NCKH, thực tế, thực tập,... [H4.04.02.07]. Các học phần có bài tập lớn, đề tài, KLTN được đưa vào CTĐT nhằm giúp cho người học đạt được khả năng diễn đạt kiến thức, nghiên cứu tài liệu, trình bày suy nghĩ của mình và phản biện lẫn nhau đã tạo ra sự say mê học hỏi, tăng hoạt động tự học, tự nghiên cứu nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người học [H4.04.01.03]. Hoạt động TTSPTN tại các CSGD, trải nghiệm, thiện nguyện, hoạt động PVCĐ cũng giúp SV rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết vấn đề cụ thể, được thể hiện thông qua các đánh giá năng lực của người học trong quá trình tham gia các hoạt động này [H4.04.03.01]. Đồng thời, người học được sử dụng cổng thông tin học tập trực tuyến để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu trực tuyến, cụ thể sử dụng trang thông tin điện tử của Trường để theo dõi KQHT, tự đăng ký các học phần vào đầu mỗi học kỳ, tải miễn phí tài liệu học tập, giáo trình tại thư viện số của Trường,… [H4.04.02.03]. Ngoài ra, SV được khuyến khích tham gia vào các hoạt động chuyên môn như HTKH, tham gia NCKH, cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ [H4.04.03.02]. Liên chi đoàn Khoa SPXH, Đoàn trường còn tổ chức nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú nhằm rèn luyện tinh thần học hỏi, kỹ năng tự học, kỹ năng NCKH [H4.04.03.03]. 

Về phía người dạy, GV luôn tích cực tìm tòi học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao chất lượng bài giảng của mình, sử dụng thành thạo, hiệu quả tổ hợp các phương pháp giảng dạy nhằm hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Để giúp cho GV có thông tin phản hồi, Trường thường xuyên tổ chức các đợt lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV, của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng khóa ĐT định kỳ hàng năm [H4.04.03.04], [H4.04.02.11]. Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối và sinh viên tốt nghiệp về các hoạt động dạy – học cho thấy đa số người học đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của các phương pháp giảng dạy đang được áp dụng trong chương trình đào tạo. Cụ thể: Trên 90% sinh viên năm cuối cho rằng các hoạt động thảo luận nhóm, bài tập tình huống, thực hành – thực tập, và nghiên cứu khoa học giúp họ nâng cao kỹ năng làm việc độc lập, tư duy phản biện và khả năng tự học, qua đó hỗ trợ tốt cho quá trình học tập hiện tại và học tập sau khi ra trường. Sinh viên cũng đánh giá cao việc được sử dụng thư viện số, tài nguyên học tập mở được xem là công cụ hiệu quả hỗ trợ thói quen học tập chủ động, linh hoạt và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng người học. Ngoài ra, sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, hoạt động tình nguyện – trải nghiệm, và cho rằng đây là các hoạt động có giá trị không chỉ trong rèn luyện kỹ năng học tập mà còn thúc đẩy năng lực tự thích nghi, khám phá và phát triển bản thân lâu dài. Những phản hồi này là cơ sở để Khoa tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động dạy – học hiện có, đồng thời điều chỉnh một số học phần và phương pháp tổ chức học tập phù hợp hơn với thực tiễn và nhu cầu người học trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục.[H4.04.03.04]
2. Điểm mạnh

100% ĐCCT các môn học/học phần mô tả rõ việc sử dụng các phương pháp giảng dạy, học tập, chú trọng đến hoạt động NCKH, thực tập, thực tế, KLTN,... nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy SV rèn luyện các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm và nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người học.

Đội ngũ GV có trình độ chuyên môn vững vàng và thường xuyên được trao dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, các phương pháp dạy học tích cực nên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người học rèn luyện được nhiều các kỹ năng chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ và khả năng học tập suốt đời.

Nguyên nhân của điểm mạnh: xuất phát từ việc Khoa SPXH luôn quan tâm đổi mới phương pháp dạy học và cập nhật CTĐT theo định hướng phát triển năng lực, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp. Ngay từ khâu xây dựng đề cương chi tiết học phần, các tổ chuyên môn đã chú trọng lồng ghép các phương pháp giảng dạy tích cực, đa dạng hóa hình thức học tập như thảo luận nhóm, học qua dự án, học qua trải nghiệm, bài tập lớn, tiểu luận, đi thực tế, thực tập,… nhằm phát triển kỹ năng toàn diện cho người học. Bên cạnh đó, chính sách bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của nhà trường và khoa cũng là yếu tố then chốt: GV thường xuyên được cử tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, công nghệ giáo dục và giáo dục học suốt đời. Điều này giúp đội ngũ GV không ngừng nâng cao năng lực nghề nghiệp, từ đó tác động tích cực đến việc tổ chức các hoạt động dạy – học theo hướng lấy người học làm trung tâm và khuyến khích học tập chủ động, tự định hướng. Ngoài ra, môi trường học tập tích cực và nền tảng công nghệ hỗ trợ học tập hiện đại như thư viện số, nguồn học liệu mở,… cũng góp phần tạo điều kiện cho SV chủ động rèn luyện kỹ năng tự học, nghiên cứu và phát triển bản thân liên tục.

3. Điểm tồn tại

Một bộ phận SV Trường ĐHPVĐ xuất thân từ nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số nên khả năng tự học, tự nghiên cứu còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động

Để cải tiến chất lượng các hoạt động dạy và học theo hướng thúc đẩy kỹ năng và năng lực học tập suốt đời cho người học, từ năm học 2024–2025, Khoa SPXH triển khai một số giải pháp cụ thể sau: Rà soát, cập nhật ĐCCT học phần. Tổ chức các hoạt động chuyên đề kỹ năng học suốt đời cho sinh viên: Phối hợp với TTHTSV-QHDN&KN, Phòng CTSV, Đoàn – Hội để tổ chức các buổi tọa đàm, workshop, sinh hoạt chuyên đề theo từng nhóm ngành nhằm chia sẻ phương pháp học hiệu quả, cách đọc sách, kỹ năng tự nghiên cứu, quản lý thời gian, học qua trải nghiệm thực tiễn và định hướng phát triển năng lực học suốt đời. Mời cựu SV, GV và chuyên gia tham gia chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc. Lồng ghép đánh giá quá trình rèn luyện kỹ năng học tập suốt đời vào hệ thống đánh giá học phần và rèn luyện. Tăng cường hoạt động tự học có hướng dẫn: GV định hướng, giao nhiệm vụ cụ thể và theo dõi quá trình thực hiện của SV. Khuyến khích, ghi nhận sự tham gia của SV vào các hoạt động ngoài lớp học thúc đẩy học tập suốt đời. 
5. Tự đánh giá: 5/7

Kết luận về Tiêu chuẩn 4

Nhà trường có tuyên bố chính thức về MT giáo dục và TLGD rõ ràng, được phổ biến tới các bên liên quan. Tất cả cán bộ, GV, người học hiểu rõ và thực hiện MT và TLGD trong tất cả các hoạt động của Nhà trường. Các hoạt động giảng dạy và học tập được thực hiện đa dạng, linh hoạt, giúp người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt CĐR, đồng thời  các hoạt động dạy và học của GV cũng giúp người học có khả năng và tinh thần học tập suốt đời. Có sự tương tác hỗ trợ giữa người dạy và người học. Môi trường học cởi mở và thân thiện, tôn trọng. Bên cạnh đó, vẫn còn những điểm tồn tại cần khắc phục, đó là trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của SV còn hạn chế. MT và TLGD chưa được tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi, đặc biệt đối với các đối tượng bên ngoài xã hội.

Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV TĐG tiêu chuẩn 4 có 3/3 tiêu chí đạt, với mức đạt cả 3 tiêu chí đều 5/7 điểm.

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá KQHT của người học

Mở đầu

Đánh giá KQHT của người học là một khâu trọng yếu của quá trình ĐT nhằm nhận định thực trạng và định hướng hoạt động dạy-học đáp ứng CĐR của CTĐT. Vì vậy, việc đánh giá KQHT của SV ngành SPNV trường ĐHPVĐ luôn được chú trọng thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình SV theo học tại trường. Việc đánh giá này được Khoa SPXH thực hiện phù hợp với mức độ đạt CĐR trong mọi thời điểm của toàn bộ quá trình học, chú trọng đánh giá thái độ, kiến thức, kĩ năng thông qua các phương pháp KTĐG đa dạng, đảm bảo độ giá trị, tin cậy, sự công bằng. Người học được thông tin một cách minh bạch về các quy định đánh giá, được phản hồi kịp thời KQHT, tiếp cận dễ dàng với các quy trình khiếu nại để chủ động lên kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch học tập một cách phù hợp.

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá KQHT của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR.

1. Mô tả

Đánh giá KQHT của SV là quá trình thực hiện liên tục và có hệ thống chặt chẽ theo quy chế ĐT ĐH và CĐ của Bộ GD&ĐT [H5.05.01.01], quy chế ĐT ĐH theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHPVĐ [H5.05.01.02] nhằm đạt được CĐR [H5.05.01.03]; Quy trình đánh giá luôn bám sát các quy định, các văn bản hướng dẫn cụ thể của Nhà trường về làm đồ án/KLTN [H5.05.01.04], về công tác tổ chức KTĐG và thi kết thúc học phần [H5.05.01.05], về ĐT trực tuyến [H5.05.01.06]. Các quy định về ĐT, về KTĐG KQHT của người học, các kế hoạch ĐT, kế hoạch thi kết thúc học phần,... đều được công bố công khai rộng rãi đến các bên liên quan. 

Hoạt động đánh giá KQHT của người học được thiết kế logic, khoa học dựa trên MT và CĐR của CTĐT, MT và CĐR của từng môn học về kiến thức, kĩ năng và thái độ [H5.05.01.07]. ĐCCT các học phần cũng quy định rõ về cách thức, phương pháp KTĐG, tỉ trọng điểm thành phần và yêu cần đạt đáp ứng CĐR của từng học phần nói riêng và CTĐT nói chung [H5.05.01.08]. Phương pháp, công cụ KTĐG của các học phần trong CTĐT phù hợp với mức độ đạt được CĐR của học phần, thể hiện rõ trong bảng ma trận về mối quan hệ giữa phương pháp KTĐG và CĐR của học phần [H5.05.01.08]. Việc đánh giá KQHT của người học được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, của Trường. Đối với các học phần lí thuyết, nội dung đánh giá môn học bao gồm ít nhất 2 phần: đánh giá quá trình (đánh giá thường xuyên trong suốt quá trình học tập) và thi kết thúc học phần (đánh giá cuối học kỳ). Phương pháp KTĐG KQHT của người học được thiết kế đa dạng, phù hợp nhằm đảm bảo khả năng đo lường mức độ đạt được CĐR, bao gồm: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập lớn, tiểu luận,... Đề thi kết thúc học phần được GV giảng dạy học phần ra đề, Trưởng bộ môn kiểm tra, phản biện và ký duyệt dựa trên sự phù hợp về nội dung, phương pháp, độ khó của đề thi, so sánh đối chiếu với mức độ đạt được của CĐR [H5.05.01.09]. Đối với các học phần thực hành, SV tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là điểm trung bình cộng các bài thực hành trong học phần đó. Riêng đối với học phần TTSP 1 và TTSP 2 tại các trường phổ thông, Ban chỉ đạo và GV hướng dẫn tại cơ sở thực tập sẽ đánh giá SV theo quy định CĐR của học phần; Các chuẩn được đánh giá không chỉ tham chiếu dựa trên CĐR học phần mà còn tham chiếu chuẩn của cơ sở thực tập [H5.05.01.10].

Đối với KLTN, SV phải đạt điều kiện về học lực và rèn luyện theo quy định của Nhà trường thì mới được làm KLTN. SV khi hoàn thành khóa luận đúng thời gian quy định, được GV hướng dẫn, GV phản biện và Trưởng khoa xét duyệt thì sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm KLTN. Quy trình chấm KLTN chặt chẽ với các tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng đảm bảo độ tin cậy, khách quan, công bằng đối với người học. Điểm đánh giá KLTN là trung bình cộng điểm của GV hướng dẫn, GV phản biện và điểm của Hội đồng bảo vệ [H5.05.01.11]. Ngoài điểm tích lũy đủ các tín chỉ, người học phải có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Đây là điều kiện bắt buộc trong CTĐT để xét công nhận tốt nghiệp [H5.05.01.12]. 

2. Điểm mạnh

Công tác đánh giá KQHT của người học được thiết kế đa dạng, bám sát các yêu cầu của CĐR. 

Nhà trường có các quy định rõ ràng, đầy đủ và và công khai về hoạt động KTĐG KQHT của người học; đồng thời luôn rà soát, cập nhật, cải tiến, đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức ĐT, MT, CĐR của từng học phần và CTĐT. 

3. Điểm tồn tại 

Phần lớn các học phần sử dụng hình thức thi tự luận, số lượng học phần sử dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan chưa nhiều. 

4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2024 – 2025, Khoa/TBM yêu cầu GV sử dụng đa dạng các hình thức KTĐG thường xuyên; đồng thời tăng thêm số lượng học phần sử dụng hình thức thi vấn đáp, trắc nghiệm khách quan trong đánh giá cuối kì. 

5. Tự đánh giá: 5/7 
Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá KQHT của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

1. Mô tả

Các quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến đánh giá KQHT của NH được thể hiện tại các văn bản của trường: Quy định về ĐT ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ [H5.05.01.02], Quy định về việc giao khóa luận/ĐATN cho SV cuối khóa hệ chính quy [H5.05.01.04], Quy định về quy trình tổ chức thi, kiểm tra, thi học phần của trường [H5.05.01.05]. CTDH ban hành năm 2022 và năm 2024 cũng đã thể hiện kế hoạch giảng dạy dự kiến cho toàn khóa học [H5.05.02.01]. Trên cơ sở đó, hằng năm Nhà trường ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập, trong đó thể hiện rõ tiến độ học tập theo từng tháng, từng học kỳ, thời gian học tập, thời gian thi, TTSP, KLTN [H5.05.02.02]. ĐCCT của HP cũng đã nêu rõ trọng số đánh giá, hình thức, phương pháp đánh giá nhằm đạt CĐR của từng HP [H5.05.01.08].

Những quy định cụ thể về thời gian, hình thức thi, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến đánh giá KQHT được Nhà trường công bố công khai tới NH trên website trường, khoa; trang thông tin quản lý ĐT; thông qua CVHT [H5.05.02.03]. Cách thức đánh giá KQHT được nêu cụ thể trong các quy định về thi, kiểm tra và trong ĐCCT các học phần ngành ĐHSPNV [H5.05.01.05], [H5.05.01.08]. Điểm đánh giá quá trình được GV giảng dạy thông báo công khai cho người học trên lớp trước khi kết thúc thời gian học [H5.05.02.04]. Điểm thi kết thúc học phần được công bố cho người học thông qua website quản lý ĐT, mỗi SV được Trường cấp tài khoản để xem thông tin về quá trình học tập, quy định, chính sách liên quan và theo dõi KQHT của bản thân [H5.05.02.05]. Kế hoạch của năm học được Nhà trường ban hành trước khi bắt đầu năm học thể hiện rõ thời gian thi kỳ thi cuối kỳ (đánh giá KQHT), TTSP, KLTN [H5.05.02.02]. Kế hoạch tổ chức thi học phần được Phòng KT&ĐBCLGD thực hiện đối với học phần môn chung và Khoa quản lý SV thực hiện đối với học phần chuyên ngành. Kế hoạch này được công bố cho SV trước khi tổ chức kỳ thi 2 tuần thông qua website khoa, trang quản lý ĐT của trường và thông qua CVHT [H5.05.02.06], [H5.05.02.03]. Đồng thời, Nhà trường có quy định rõ ràng về cách thực hiện, đánh giá KLTN và công khai các thông tin kế hoạch thực hiện và thời gian bảo vệ KLTN, hội đồng chấm, danh sách GV hướng dẫn, GV phản biện, mẫu trình bày KLTN đến người học [H5.05.02.07]. 

NH được phổ biến công khai các quy định về kiểm tra, đánh giá KQHT thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: website khoa, trang quản lý ĐT, trong các buổi sinh hoạt lớp [H5.05.02.06], [H5.05.02.03]. Các thông tin về lịch thi, điểm thi đều được Nhà trường thông báo tới SV thông qua cổng thông tin SV [H5.05.02.05]. Định kỳ hàng năm, Nhà trường tổ chức cho SV tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của GV, đánh giá CLĐT khóa học, trong đó có nội dung đánh giá về “GV có thông tin rõ về tiêu chí đánh giá KQHT; GV sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập khác nhau để tăng độ chính xác trong đánh giá; việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học; Người học được phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy trình, quy định trong quá trình ĐT”. Kết quả lấy ý kiến khảo sát trong giai đoạn 2019-2024 cho thấy Nhà trường, GV thực hiện tốt việc phổ biến quy định cũng như thực hiện đúng, khách quan trong đánh giá KQHT của người học, việc tiếp cận, nắm rõ các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập được SV hài lòng ở mức độ cao (mean=4.29/5-4.52/5) [H5.05.02.08]. Khoa SPXH trong 5 năm qua cũng không nhận đơn khiếu kiện về đánh giá KQHT của người học. 

2. Điểm mạnh 

Các quy định về, tài liệu hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá KQHT của người học theo CTĐT ngành ĐHSPNV là rõ ràng và được thông báo công khai đến người học. Định kỳ từng năm học, Nhà trường, Khoa đều thực hiện khảo sát lấy YKPH từ người học về công tác KTĐG KQHT, được người học đánh giá tốt.

3. Điểm tồn tại

Các quy định về đánh giá KQHT của người học đã được trình bày chi tiết, rõ ràng trong đề cương môn học, được GV phổ biến trực tiếp vào đầu kỳ học, được đăng tải trên trang website của Nhà trường. Tuy nhiên vẫn còn một số SV chưa chủ động tìm hiểu kỹ các quy định, chưa nắm rõ về các thông tin liên quan đến cách thức đánh giá KQHT của người học.

4. Kế hoạch hành động 

 Từ năm học 2024-2025, Khoa chú trọng hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền đối với SV về ĐCCT học phần, nhất là nội dung liên quan đến các hình thức KTĐG.

Từ năm học 2024-2025, Khoa tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò của CVHT trong việc phổ biến công tác kiểm tra, đánh giá KQHT của người học. 

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá KQHT đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 
1. Mô tả
Nhà trường đã sử dụng nhiều phương pháp, hình thức khác nhau đảm bảo sự đa dạng trong KTĐG gồm đánh giá quá trình, giữa kỳ, thi kết thúc HP, KLTN,…. Nhà trường, Khoa SPXH đã sử dụng các phương pháp và hình thức khác nhau như trắc nghiệm, tự luận, trình bày, vấn đáp, trắc nghiệm kết hợp với tự luận, tiểu luận, TTSP, KLTN, … được thể hiện rõ trong ĐCCT học phần của CTĐT [H5.05.01.08]. Đặc thù của ngành SPNV thuộc nhóm ngành khoa học xa hội nên hình thức thi tự luận chiếm đa số, trong tổng số 62 HP trong CTĐT (không kể HP giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh) có 09 HP sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan (chiếm 14,51%), tự luận 48 HP sử dụng hình thức tự luận (chiếm 77.41%), thực hành 03 HP (chiếm 4.83%), vấn đáp 01 HP (chiếm 1,61%), KLTN 01 HP (chiếm 1,61%) [H5.05.03.01].

Các phương pháp, tiêu chí kiểm tra, đánh giá KQHT của NH được phân định rõ ràng trong ĐCCT học phần của CTĐT [H5.05.01.08]. KTĐG thường xuyên, định kỳ, cuối kỳ được thực hiện với trọng số đánh giá thường xuyên 40%, cuối kỳ 60% [H5.05.01.05]. Quy trình biên soạn đề thi, duyệt đề thi, nộp đề thi, in sao đề thi, bảo quản đề thi đảm bảo tính bảo mật, khách quan, chính xác, công bằng. Đề thi đảm bảo độ giá trị yêu cầu về CĐR được thể hiện trong đề cương môn học [H5.05.01.05]. Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường, Khoa tổ chức kỳ thi kết thúc học phần. Đề thi và đáp án được GV giảng dạy HP đảm nhiệm ra đề, được bộ môn duyệt đề và gửi đề thi cho Phòng KT&ĐBCLGD để tổ chức thi đối với học phần môn chung, gửi về Khoa chuyên môn tổ chức thi đối với học phần môn chuyên ngành [H5.05.01.05], [H5.05.03.02]. Việc chấm thi các học phần lý thuyết được thực hiện nghiêm túc, chính xác và công bằng. Việc chấm thi học phần thực hành được thực hiện tại phòng thực hành của khoa, cán bộ chấm thi theo dõi quá trình thực hành của SV để quyết định kết quả điểm thi [H5.05.03.03]. Nhà trường tổ chức giám sát công tác ĐT tất cả các khâu từ in sao, quản lý đề thi, coi thi, chấm thi, nhập điểm, kiểm tra tính chính xác của việc lên điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần [H5.05.03.04]. Kết quả kiểm tra thường xuyên và điểm thi của người học được xử lý khách quan thông qua phần mềm quản lý ĐT và được công bố công khai, minh bạch cho người học [H5.05.03.05]. Với KLTN, Khoa thực hiện theo Quy định về việc giao KLTN cho SV cuối khóa hệ chính quy, quy trình chấm KLTN. Việc chấm KLTN có tiêu chí rõ ràng về thái độ làm việc, ứng xử, chất lượng trình bày, nội dung thực hiện, nắm vững các vấn đề liên quan, phương pháp sử dụng, kết quả thực tiễn,... Các tiêu chí này đảm bảo độ giá trị trong đánh giá KLTN. Cách tính điểm của học phần KLTN cụ thể như sau: Điểm đánh giá KLTN là trung bình cộng các điểm các thành viên hội đồng chấm KLTN, điểm của GV hướng dẫn và điểm của GV phản biện [H5.05.01.04], [H5.05.03.06]. Trong mỗi năm học, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị công tác ĐT, qua đó bàn về công tác thi và đánh giá KQHT của SV theo hệ thống tín chỉ cũng được xem trọng, từ đó xác định phương pháp và quy trình KTĐG đa dạng, đảm bảo khách quan, công bằng [H5.05.03.07]. Nhà trường thực hiện khảo sát lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT, lấy YKPH của người học cho từng học phần về hoạt động giảng dạy của GV, trong đó có tiêu chí đánh giá về hoạt động kiểm tra, đánh giá KQHT của người dạy [H5.05.02.08], [H5.05.03.08]. Từ kết quả khảo sát, giúp GV, Khoa có cái nhìn tổng quan để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy [H5.05.03.09]. Trong 5 năm qua, Khoa không có đơn từ khiếu nại về cách đánh giá KQHT.

2. Điểm mạnh  

Phương pháp KTĐG KQHT của SV đa dạng. Đề thi đảm bảo độ tin cậy trước khi đưa vào sử dụng. Đa số YKPH của người học là hài lòng về tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp của các quy trình và phương pháp KTĐG của GV.

3. Điểm tồn tại  

Chưa xây dựng quy trình phân tích, định lượng từng đề thi theo từng cấp độ dễ, trung bình, khó, quá khó để phân loại và đánh giá KQHT của người học một cách chính xác .  

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm học 2024-2025 Khoa phối hợp phòng KT&ĐBCLGD xây dựng quy trình phân tích, định lượng đề thi. 

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 
1. Mô tả 

KQHT được phản hồi kịp thời đến người học theo đúng quy định về tổ chức thi kết thúc học phần mà Nhà trường đã ban hành, cụ thể: Đối với điểm quá trình được GV thông báo ngay khi kết thúc học phần; điểm thi kết thúc học phần đối với hình thức thi tự luận thì sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi điểm thi phải được công bố lên website quản lý ĐT, điểm vấn đáp và thực hành được công bố ngay sau buổi thi, điểm KLTN được công bố ngay sau khi kết thúc buổi bảo vệ KLTN [H5.05.01.05]. Để thực hiện việc quản lý điểm một cách chặt chẽ, Nhà trường đã ban hành quy trình nhập điểm, sửa điểm và phân quyền quản lý cho cán bộ chuyên trách một cách rõ ràng. Việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần vào phần mềm quản lý ĐT và quản lý việc sửa điểm trên phần mềm do GV, giáo vụ khoa, Phòng KT&ĐBCLGD và Phòng ĐT phối hợp thực hiện và thống nhất việc kiểm soát [H5.05.04.01]. Bài thi của người học được lưu giữ tại Phòng KT&ĐBCLGD (đối với môn chung) và tại các khoa chuyên môn (đối với môn riêng) theo đúng thời gian quy định [H5.05.01.05].


Quy định về thi, KTĐG được nhà trường thông báo rộng rãi công khai đến CBGV, SV thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Đăng trên website Trường, Khoa; trong sổ tay SV; tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, thông qua các buổi sinh hoạt lớp, gửi văn bản giấy đến các đơn vị và Khoa chuyên môn, Lãnh đạo đơn vị phổ biến cho CBGV thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị,... [H5.05.04.02], [H5.05.04.03], [H5.05.04.04].


KQHT của người học được xử lý tự động một cách chính xác bằng phần mềm quản lý ĐT BSC theo đúng các quy chế ĐT hiện hành, mỗi người học được cấp một mã số riêng truy cập vào website để xem và có thể tự in KQHT của cá nhân [H5.05.04.05]. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt lớp, CVHT thông báo kết quả điểm tổng kết học tập, điểm rèn luyện sau khi kết thúc học kỳ [H5.05.04.03]. Toàn bộ dữ liệu về KQHT được lưu trữ đầy đủ, an toàn bằng cả hai hình thức: Lưu trữ dạng file điện tử trên máy chủ và lưu trữ dưới dạng văn bản giấy tại Phòng ĐT và các Khoa, đơn vị chuyên môn, tạo điều kiện cho người học biết được KQHT của bản thân một cách dễ dàng và kịp thời [H5.05.04.06], [H5.05.04.07]. Hệ thống CNTT của Trường là chính xác và đáng tin cậy, có đủ khả năng lưu trữ tất cả các thông tin. KQHT của người học được lưu trữ theo từng cá nhân, từng lớp học, từng học kỳ, từng năm, từng khóa nên không có tình trạng thất lạc điểm của người học, các bảng thống kê kết quả đều có chữ ký xác nhận của GV, giáo vụ khoa và các cấp quản lý của Trường (đối với văn bản giấy) [H5.05.04.06]. Hàng năm, Phòng KT&ĐBCLGD phối hợp với Khoa tổ chức lấy YKPH của SV về hoạt động giảng dạy của GV; lấy ý kiến đối với SV  sắp tốt nghiệp về CLĐT khóa học, trong đó có tiêu chí đánh giá “Phương pháp KTĐG của GV”, “Việc công bố, phản hồi KQHT của SV kịp thời, đảm bảo khách quan”. Kết quả khảo sát hàng năm cho thấy SV đều hài lòng với phương pháp đánh giá KQHT của GV [H5.05.03.08], [H5.05.02.08], [H5.05.03.09].
Sau khi nhận được KQHT, SV có quyền gửi đơn phúc khảo điểm thi được Nhà trường quy định cụ thể trong Quy định về thi, KTĐG KQHT [H5.05.01.05]. Trường, Khoa đã thực hiện rà soát, đánh giá KQHT của SV làm cơ sở để xét học bổng, khen tặng SV có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời cảnh báo hoặc ngưng tiến độ học tập đối với các SV có KQHT không đạt yêu cầu. Đối với các trường hợp bị cảnh báo KQHT, Nhà trường phối hợp với Khoa thông báo đến SV, đồng thời CVHT định hướng SV lên kế hoạch học cải thiện KQHT trong học kỳ thứ 3 của năm học để cải thiện tối đa KQHT và hoàn thành chương trình học theo quy định [H5.05.04.08] [H5.05.04.03].

2. Điểm mạnh

Nhà trường đã ban hành quy định về phản hồi KQHT của người học rõ ràng, cụ thể. Quy định này được thông báo công khai cho CBGV, người học bằng nhiều hình thức khác nhau. KQHT của người học được thông báo kịp thời, giúp người học nắm được tình hình học tập để chủ động xây dựng kế hoạch học tập nhằm đạt được CĐR. KQHT cũng được Nhà trường lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về thông tin phản hồi KQHT cho người học, nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan (phòng KT& ĐBCLGD, các khoa) tham mưu ban hành quy định và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về phản hồi KQHT đến người học kịp thời, chính xác.

3. Điểm tồn tại
KQHT của người học hiện tại chưa được Nhà trường phản hồi trực tiếp đến phụ huynh. Phụ huynh chủ yếu là ở các vùng nông thôn, miềm núi chưa đủ điều kiện đảm bảo tiếp nhận thông tin phản hồi KQHT của người học trực tiếp từ nhà trường.

4. Kế hoạch hành động
Năm học 2024-2025, Nhà trường thực hiện phản hồi KQHT của người học đến phụ huynh để phụ huynh nắm bắt được KQHT của người học một cách kịp thời bằng các phương thức khác nhau như: liên hệ qua Zalo, mail, ...

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về KQHT 
1. Mô tả

Quy trình khiếu nại về KQHT của người học được quy định rõ trong Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Nhà trường [H5.05.01.05]. Người học có thể dễ dàng tiếp cận quy trình khiếu nại KQHT thông qua website Trường, trên cổng thông tin SV, trong Sổ tay SV, tuần sinh hoạt công dân, thông qua các buổi sinh hoạt lớp,... [H5.05.05.01], [H5.05.04.02] [H5.05.04.03].

Theo quy định này, việc khiếu nại KQHT được quy định như sau: Đối với điểm quá trình, người học khiếu nại trực tiếp với GV trực tiếp giảng dạy học phần đó khi công bố điểm trên lớp. Đối với kết quả thi cuối kỳ, SV gửi đơn xin phúc khảo điểm thi (tại Phòng KT&ĐBCLGD đối với môn chung, tại Khoa đối với môn riêng) trong vòng 7 ngày từ ngày công bố kết quả thi. Phòng KT&ĐBCLGD phối hợp với Khoa chuyên môn tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo không quá 02 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo. Nếu có sự thay đổi điểm thì GV phải giải trình với Nhà trường về lý do thay đổi điểm. Sau khi SV nhận kết quả phúc khảo, nếu SV vẫn chưa thỏa mãn với kết quả này, SV có thể liên hệ với Khoa hoặc Phòng KT&ĐBCLGD để xem lại bài thi và yêu cầu giải đáp nếu cần thiết [H5.05.05.02]. KQHT của người học được Khoa và Nhà trường thông báo kịp thời và công khai đến GV và người học trên website Trường, thông qua tài khoản của người học để người học có phản hồi và khiếu nại KQHT [H5.05.04.05]. Đối với điểm trung bình chung học tập năm học, sau mỗi học kỳ, người học đều nhận được bảng điểm để đối chiếu và có quyền khiếu nại nếu có sai sót [H5.05.04.06]. Nhà trường và Khoa SPXH thực hiện việc tiếp thu các khiếu nại về KQHT qua nhiều kênh khác nhau như: SV kiến nghị thông qua CVHT, các buổi sinh hoạt lớp, hội nghị đối thoại giữa SV với lãnh đạo trường, hòm thư góp ý, buổi tiếp CBVC và học sinh SV của bộ phận Thanh tra Trường định kỳ hàng tháng,... để cải tiến việc phổ biến thông tin liên quan đến hoạt động KTĐG, quy trình tiếp nhận yêu cầu khiếu nại về KQHT của người học ngày một hoàn thiện hơn [H5.05.04.03], [H5.05.05.03]. Trong giai đoạn 2019-2024, Khoa chưa nhận được đơn thư khiếu nại về KQHT của người học. 
2. Điểm mạnh
Người học được Nhà trường phổ biến đầy đủ các quy định về khiếu nại KQHT bằng nhiều hình thức khác nhau.Việc người học yêu cầu phúc khảo bài thi, KTĐG được nhà trường xử lý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Để đảm bảo quyền lợi của người học về KQHT, Nhà trường thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, khoa triển khai thực hiện tốt quy định về phúc khảo, KTĐG đối với người học. 

3. Điểm tồn tại

Quy trình tiếp nhận và phản hồi việc khiếu nại KQHT, SV phải gửi đơn phúc khảo môn học đến 2 nơi (Khoa chuyên môn hoặc Phòng KT-ĐBCLGD) nên chưa được thuận tiện cho người học. Hiện nay, nhà trường chưa xây dựng hoàn chỉnh bộ công cụ tiếp nhận và phản hồi khiếu nại KQHT của người học trực tuyến.
4. Kế hoạch hành động
Năm học 2024-2025, Khoa đề nghị Nhà trường giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn triển khai xây dựng bộ công cụ tiếp nhận và phản hồi việc khiếu nại KQHT trực tuyến đáp ứng yêu cầu của người học .

5. Tự đánh giá: 4/7 
Kết luận về Tiêu chuẩn 5  

Việc đánh giá KQHT tại khoa SPXH được thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường, hình thức đánh giá đa dạng, được thiết kế phù hợp với MT và CĐR của CTĐT; các quy định về đánh giá KQHT của người học rõ ràng và được thông báo công khai đến người học; phương pháp đánh giá KQHT đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng; người học nhận được kết quả đánh giá kịp thời để cải thiện việc học tập và dễ dàng tiếp cận với quy trình khiếu nại về KQHT. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như việc triển khai phân tích định lượng đề thi, kết quả thi chưa được Nhà trường, Khoa thực hiện một cách hệ thống, KQHT chưa được thông báo đến phụ huynh, một số SV chưa chủ động tìm hiểu kỹ các quy định về cách thức đánh giá KQHT của người học.

Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV đánh giá tiêu chuẩn 5 có 5 tiêu chí đạt, trong đó có 4 tiêu chí đạt 5/7 điểm và 1 tiêu chí đạt 4/7 điểm.

5. Tự đánh giá: 4/7

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ GV, nghiên cứu viên

Mở đầu

Đội ngũ GV của ngành SPNV được quy hoạch, tuyển dụng đáp ứng yêu cầu ĐT, NCKH của Trường. Đội ngũ GV có đủ năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ, tích cực tham gia vào các hoạt động NCKH. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm được thực hiện công khai, đúng quy định và dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, đảm bảo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp theo quy định. Phân công trách nhiệm giảng dạy, ĐT phù hợp với trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của GV. Việc quản lý theo kết quả công việc và kịp thời ghi nhận thành tích đóng góp của GV đã tạo động lực cho việc hoàn thành trách nhiệm giảng dạy, NCKH và các hoạt động PVCĐ.

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ

1. Mô tả

Nhu cầu về ĐT, NCKH và các hoạt động PVCĐ được Nhà trường xác định rõ trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2015 - 2020, Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Trường ĐHPVĐ thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 và TN đến năm 2030 và trong SM, MT mà Nhà trường đã công bố. Cụ thể Nhà trường hướng tới ĐT đa ngành, đa phương thức, là cơ sở NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước [H6.06.01.01]. Để đáp ứng yêu cầu mà Nhà trường đã đề ra, trên cơ sở quy định về tuyển dụng viên chức, về chính sách thu hút, về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp và UBND tỉnh Quảng Ngãi, Nhà trường đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, quy chế, quy định về quy hoạch tuyển dụng đội ngũ GV và triển khai thực hiện gồm: tuyển dụng, bổ nhiệm, ĐT bồi dưỡng,... [H6.06.01.02]. Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện thu hút đối với CBVC có trình độ cao theo chính sách thu hút của Chính phủ [H6.06.01.03].

Để đáp ứng được yêu cầu ĐT, NCKH và PVCĐ theo kế hoạch chiến lược của Trường, Khoa SPXH đã tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa SPXH giai đoạn 2021 - 2025 và TN đến năm 2030 [H6.06.01.04]. Đồng thời, Khoa thực hiện việc rà soát đội ngũ GV để đề xuất nhu cầu tuyển dụng, ĐT, bồi dưỡng vào đầu năm học, Phòng TC-HC tổng hợp kế hoạch tuyển dụng, ĐT, bồi dưỡng của các đơn vị từ đó xây dựng kế hoạch/quy hoạch nhân sự hàng năm [H6.06.01.05]. Hiện tại, đội ngũ GV của ngành ĐH SPNV đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu ĐT, NCKH và PVCĐ, cụ thể: tổng số cán bộ, GV cơ hữu của ngành là 19, trong đó nữ 10 người (tỷ lệ 52,63%). Độ tuổi bình quân của cán bộ GV là 42,6 tuổi, cán bộ GV có trình độ tiến sĩ 06 (chiếm tỷ lệ 31,58%), 01 GV đang NCS và 12 GV có trình độ thạc sĩ (68,42%) [H6.06.01.06]. Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch ĐT bồi dưỡng CBVC [H6.06.01.07] và cử cán bộ GV tham gia các khóa ĐT sau ĐH trong và ngoài nước, hiện ngành có 01 NCS (NCS trong nước) [H6.06.01.08]. Bên cạnh việc cử cán bộ GV đi ĐT nâng cao trình độ chuyên môn, Nhà trường cũng đã xây dựng, ban hành những quy định, chính sách nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần nhất là đối với cán bộ GV đi làm NCS như: Hỗ trợ kinh phí ĐT được quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ [H6.06.01.09], ưu tiên trong Quy chế Thi đua khen thưởng Trường [H6.06.01.10]. Kinh phí chi cho công tác ĐT, phát triển đội ngũ GV được Nhà trường quan tâm chú trọng. Từ năm 2019 đến năm 2024 Trường đã chi tổng kinh phí từ nguồn ngân sách của trường là 142,413 đồng [H6.06.01.11]. Nhà trường có quy định tiêu chí rõ ràng về tuyển dụng, bổ nhiệm GV [H6.06.01.12]. Công tác quy hoạch đội ngũ GV được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, phù hợp, đủ các tiêu chuẩn theo quy định chung của Nhà nước [H6.06.01.13]. Việc bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và Trưởng bộ môn dựa trên năng lực, trình độ chuyên môn và thành tích NCKH của GV. Quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng được thực hiện công khai bằng văn bản và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiêu chí bổ nhiệm rõ ràng, được thực hiện đúng quy định [H6.06.01.14]. Công tác tuyển dụng được triển khai thực hiện dựa theo nhu cầu ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng của mỗi năm. Nhà trường đã triển khai tuyển dụng một số vị trí công tác như: chuyên viên, GV có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của Trường [H6.06.01.15], [H6.06.01.16]. 

2. Điểm mạnh

Nhà trường và Khoa cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV và thực hiện việc rà soát đội ngũ GV để đề xuất nhu cầu tuyển dụng, ĐT, bồi dưỡng trong từng giai đoạn.

Đội ngũ GV ngành ĐH SPNV đủ về số lượng và chất lượng (số lượng GV có trình độ tiến sĩ và NCS 07/19), đáp ứng tốt các yêu cầu giảng dạy, NCKH, quản lý. 

3. Điểm tồn tại 

Tuổi đời trung bình của GV chuyên ngành trong Khoa tương đối cao; hiện Trường chưa có GV có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư cho chuyên ngành ĐT.

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2024 - 2025 trở đi, Nhà trường phối hợp với Khoa tiếp tục quy hoạch phát triển đội ngũ GV, mở rộng quy mô ĐT, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thực hiện chính sách thu hút của tỉnh nhằm tuyển dụng, thu hút đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao bổ sung cho ngành SPNV. Trường, Khoa tiếp tục cử GV trong Khoa tham gia các khóa ĐT, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ

1. Mô tả

Tổng số cán bộ, GV cơ hữu tại ngành SPNV là 19, trong đó nữ 10 người (tỷ lệ 52,6%). Độ tuổi bình quân của cán bộ GV là 42,6 tuổi, cán bộ GV có trình độ 6 tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 30%), 12 GV có trình độ thạc sĩ và 01 GV đang làm NCS trong nước, đảm bảo được tính kế thừa liên tục về độ tuổi, trình độ chính trị, phù hợp về chuyên môn nghiệp vụ và chú trọng đến đội ngũ trẻ [H6.06.02.01]. Ngoài ra, ngành SPNV còn mời một số GV thỉnh giảng, có uy tín đến từ một số trường trong cả nước để giảng dạy một số học phần trong CTĐT [H6.06.02.02]. Mặt khác, GV trong ngành SPNV còn hợp tác NCKH với GV của các trường ĐH trong nước để thực hiện NCKH, kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín [H6.06.02.03]. 

Số lượng GV cơ hữu của ngành sau quy đổi trong giai đoạn 2019 - 2024 là 22.5 (năm học 2019-2020), 23.9 (năm học 2020-2021), 22.5 (năm học 2021-2022), 20.9 (năm học 2022-2023), 20.12 (năm học 2023-2024), 22,4 (năm học 2024-2025); tỷ lệ GV/người học của CTĐT ngành SPNV (sau quy đổi) là: 6.4 (năm học 2019-2020), 3.72 (năm học 2020-2021), 4.18 (năm học 2021-2022), 5.21 (năm học 2022-2023), 4.55 (năm học 2023-2024), 5,6 (năm học 2024-2025), điều này đáp ứng yêu cầu quy định của Bộ GD&ĐT về xác định chỉ tiêu ĐT trình độ ĐH hiện hành [H6.06.02.04]. 

Theo quy định và chế độ làm việc đối với GV căn cứ theo Thông tư số 20/2020/TT - BGDDT ngày 27/7/2020 của Bộ GD&ĐT về qui định chế độ làm việc của GV CSGD ĐT, Nhà trường đã cụ thể hóa thành Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với GV [H6.06.02.05], theo đó GV làm việc theo chế độ tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học. Theo quy chế này, GV hàng năm phải giảng dạy tương đương 1.760 giờ, trong đó 1/3 thời gian là NCKH và định mức giờ dạy của mỗi GV (không kiêm nhiệm công tác khác) là 270 giờ. Kết quả NCKH của GV được đánh giá thông qua sản phẩm khoa học được công bố; bài báo đăng trên các tạp chí khoa học; kỷ yếu, báo cáo khoa học tại hội thảo, hội nghị khoa học; đề tài NCKH được nghiệm thu; sách phục vụ ĐT được xuất bản và các hoạt động khoa học khác theo quy định về định mức giờ chuẩn NCKH đối với GV. Ngoài ra, GV còn tham gia viết giáo trình phục vụ giảng dạy [H6.06.02.06]. Hàng năm, mỗi GV phải kê khai kết quả hoạt động giảng dạy, NCKH và PVCĐ theo quy định, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm, đồng thời cũng là cơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng. GV có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ chế độ làm việc và các công tác khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường [H6.06.02.07]. 

Nhà trường đã xây dựng tài liệu, hướng dẫn cụ thể để đánh giá khối lượng và chất lượng công việc của GV [H6.06.02.08]. Theo đó, vào đầu mỗi năm học GV đều đăng ký bản giao ước thi đua và đăng ký kế hoạch công tác của GV (khối lượng giảng dạy, NCKH, PVCĐ và các công việc khác) [H6.06.02.09]. Cuối mỗi năm học, các GV TĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và mức độ hoàn thành. Sau đó, khoa tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại viên chức theo Quy định đánh giá, xếp loại viên chức của trường, cuối cùng Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức trường họp đánh giá, xếp loại cho toàn bộ viên chức của trường. Căn cứ kết quả xếp loại, Hội đồng thi đua, khen thưởng bình xét, xếp loại thi đua theo Quy chế thi đua, khen thưởng. Việc đánh giá xếp loại khen thưởng hàng năm không chỉ giúp cho GV có động lực thi đua mà ngày càng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và PVCĐ, qua đó Nhà trường có cơ sở xây dựng kế hoạch ĐT, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, GV [H6.06.02.10].

2. Điểm mạnh

Tỷ lệ GV/người học của CTĐT đảm bảo yêu cầu quy định về xác định chỉ tiêu ĐT trình độ ĐH hiện hành.

Nhà trường xây dựng tài liệu, hướng dẫn cụ thể để đo lường, giám sát khối lượng và chất lượng công việc của GV, làm căn cứ để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và xét danh hiệu thi đua khen thưởng.

3. Điểm tồn tại

Số lượng đề tài NCKH các cấp (cấp tỉnh, cấp bộ) do GV của ngành SPNV tham gia thực hiện còn ít. 

4. Kế hoạch hành động


Từ năm 2024 - 2025, Nhà trường tăng cường chính sách khuyến khích GV tham gia thực hiện đề tài, đồng thời Nhà trường giao chỉ tiêu thực hiện đề tài NCKH các cấp hàng năm cho Khoa nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH của GV.

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, nghiên cứu viên (bao gồm đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định phổ biến, công khai

1. Mô tả

Trường ĐHPVĐ xác định công tác tuyển dụng GV có chất lượng là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện thành công SM và MT phát triển của Nhà trường. Các GV được tuyển dụng phải đạt được các yêu cầu cơ bản theo quy định của Nhà nước về giảng dạy ĐH, được cụ thể hóa trong Nghị quyết của Hội đồng trường về việc ban hành quy định về xét tuyển dụng GV cho Trường ĐHPVĐ [H6.06.01.12]. Mỗi vị trí tuyển dụng đều có mô tả công việc và năng lực yêu cầu trong Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường [H6.06.03.01]. 

Quy trình tuyển chọn GV được thực hiện qua nhiều bước công khai minh bạch, cụ thể: Bộ môn, Khoa thực hiện việc rà soát và đề xuất nhu cầu tuyển dụng GV, phòng TC-HC tổng hợp đăng ký nhu cầu tuyển dụng từ các đơn vị. Từ đó, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm [H6.06.03.02]. Nhà trường thông báo tuyển dụng GV theo kế hoạch đã được xác định. Các ứng viên dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện theo quy định, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo sẽ nộp hồ sơ tại Phòng TC-HC. Nhà trường tiến hành thành lập Hội đồng tuyển dụng GV, nội dung xét tuyển GV gồm: xét KQHT của người dự tuyển, kiểm tra sát hạch bằng hình thức mỗi thí sinh dự tuyển chuẩn bị bài giảng cho 02 tiết dạy và giảng dạy 01 tiết trước Hội đồng tuyển dụng [H6.06.03.03]. Kết quả xét tuyển dụng được Trường phê duyệt và thông báo công khai bằng văn bản [H6.06.03.04]. Ứng viên được tuyển dụng phải trải qua thời gian tập sự 01 năm. Sau khi hết thời gian tập sự, người hướng dẫn giúp đỡ đã được lãnh đạo Bộ môn, lãnh đạo Khoa phân công có văn bản nhận xét, đánh giá chuyên môn, trên cơ sở đó lãnh đạo Khoa đề nghị Nhà trường ra quyết định chính thức bổ nhiệm vào ngạch GV. Việc tuyển chọn, lựa chọn GV để bổ nhiệm, điều chuyển có sự phối hợp giữa Nhà trường với Sở Nội vụ, UBND tỉnh, xuất phát từ yêu cầu của từng đơn vị và năng lực của mỗi GV được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHPVĐ, Đề án vị trí việc làm của Trường [H6.06.03.05]. Nhà trường và Khoa luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định cụ thể về tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh của GV (GV chính, GV cao cấp, PGS) cũng như tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng, Phó khoa, Trưởng bộ môn [H6.06.03.06]. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý trong Khoa được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo đúng quy định của UBND tỉnh và của Trường [H6.06.03.07]. Việc bổ nhiệm lãnh đạo ngành SPNV tuân thủ theo các quy định đã được Nhà trường ban hành. Và dựa vào trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực tế của cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường [H6.06.03.08].

2. Điểm mạnh

Việc tuyển dụng GV được tổ chức nghiêm túc, công khai, đúng quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức của Nhà nước và Nhà trường.

Việc bổ nhiệm vào ngạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý được Nhà trường thực hiện đúng quy định.

3. Điểm tồn tại 

Yêu cầu ở mỗi vị trí tuyển dụng đã được nêu trong Đề án vị trí việc làm, tuy nhiên để nâng cao chất lượng đội ngũ GV thì cần được cụ thể hóa rõ ràng hơn về chỉ số bài báo, công trình NCKH của GV trong Đề án vị trí việc làm.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2024 - 2025, Phòng TC - HC phối hợp với các Khoa rà soát lại Đề án vị trí việc làm nhằm cụ thể hóa năng lực NCKH của GV. 

5.Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá

1. Mô tả

Năng lực của người GV được tiếp cận theo 2 khía cạnh là năng lực giảng dạy và năng lực NCKH. Về năng lực giảng dạy, bao gồm các khía cạnh: năng lực xây dựng, thiết kế và thực hiện CTDH; năng lực lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy, KTĐG phù hợp đáp ứng yêu cầu CĐR; năng lực ứng dụng và sử dụng CNTT trong dạy học; năng lực giám sát và TĐG chất lượng công việc; năng lực nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng,...Về năng lực NCKH, bao gồm các khía cạnh: Năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề; Năng lực quan sát; Năng lực sáng tạo; Năng lực đọc và tìm kiếm thông tin; Năng lực tư duy; Năng lực thiết kế đề cương nghiên cứu; Năng lực viết báo cáo khoa học; Năng lực bảo vệ đề tài dự án. Năng lực giảng dạy và năng lực NCKH của GV được Nhà trường quy định và xác định rõ tại các văn bản, quy định của Nhà trường như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H6.06.01.14], Quy định về định mức NCKH của GV [H6.06.04.01], Quy định so chuẩn, đối sánh [H6.06.04.02], Đề án vị trí việc làm [H6.06.03.01], CTDH [H6.06.04.03], phiếu đánh giá bài giảng của GV [H6.06.04.04], mẫu phiếu đánh giá CBVC hằng năm của Trường [H6.06.04.05]. 

Năng lực của GV được Khoa và Nhà trường tiến hành đánh giá hàng năm. Vào đầu năm học, GV lên kế hoạch, nhiệm vụ của mình thông qua đăng ký giao ước thi đua [H6.06.04.06]. Cuối mỗi năm học, GV phải thống kê kết quả NCKH đã thực hiện và TĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học theo tiêu chuẩn chức danh theo các mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, lãnh đạo Khoa tổ chức cuộc họp để đánh giá, mỗi GV phải trình bày kết quả TĐG của mình, GV khác sẽ tham gia đóng góp ý kiến cho GV được đánh giá, đảm bảo kết quả đánh giá công khai, dân chủ. Cuối cùng kết quả đánh giá từng GV được Hội đồng thi đua khen thưởng Trường đánh giá, bình xét thi đua [H6.06.04.07]. Công tác bình xét thi đua khen thưởng hàng năm giúp cá nhân TĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, giúp các cấp quản lý ghi nhận thành tích đóng góp của cán bộ về tình hình giảng dạy, NCKH trong toàn Khoa. Ngoài ra, GV còn được đánh giá thông qua YKPH của SV về hoạt động GD của GV vào cuối học kỳ, nội dung đánh giá tập trung ở các tiêu chí: "Thông tin về môn học và tài liệu phục vụ giảng dạy, nội dung giảng dạy, hoạt động giảng dạy, kiểm tra - đánh giá SV". Kết quả đánh giá được Nhà trường thông báo về Khoa, TBM. Trên cơ sở đó GV phản hồi kết quả đánh giá thông qua bảng ý kiến tiếp thu và xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động giảng dạy của bản thân, cuộc họp Bộ môn họp xét, đánh giá. Kết quả phản hồi của SV về đánh giá hoạt động giảng dạy của GV trong 5 năm từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024 nhận thấy GV Khoa SPXH được SV đánh giá đạt từ loại khá trở lên [H6.06.04.08]. 

2. Điểm mạnh

Các kế hoạch, quy trình đánh giá năng lực của đội ngũ GV rõ ràng, đầy đủ. Khoa và Nhà trường thực hiện đánh giá năng lực GV đa dạng về hình thức và đúng quy trình. Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy đội ngũ GV có năng lực hoạt động giảng dạy, NCKH và triển khai CTĐT một cách có hiệu quả.

3. Điểm tồn tại


Hoạt động NCKH còn ít.  

4. Kế hoạch hành động


Từ năm học 2024 - 2025 trở đi, Khoa và Nhà trường cần khuyến khích và tạo điều kiện để hoạt động NCKH được đẩy mạnh hơn. 

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô tả

Năm 2023 nhà trường đã thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu ĐT, bồi dưỡng của viên chức và người lao động của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy có 70,3% đánh giá hài lòng về mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng quá trình ĐT, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạ ĐT, bồi dưỡng, viên chức và người lao động Trường ĐHPVĐ; dữ liệu khảo sát được Trường phê duyệt và thông báo công khai bằng văn bản [H6.06.05.01]. 

 Chiến lược dài hạn về ĐT, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV đã được nhà trường xác định trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2015 - 2020; 2021 - 2025 và TN đến năm 2030, Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Trường ĐHPVĐ thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 và TN đến năm 2030. Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và nhu cầu chuẩn hóa đội ngũ GV, cán bộ, quản lý và kế hoạch chiến lược phát triển của Trường, nhà trường cũng đã ban hành Kế hoạch ĐT, bồi dưỡng CBVC giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch ĐT bồi dưỡng viên chức và cử cán bộ GV tham gia các khóa ĐT sau ĐH trong và ngoài nước, hiện ngành có 01 NCS (NCS trong nước) [H6.06.05.02], xây dựng và ban hành quy trình ĐT, bồi dưỡng viên chức [H6.06.05.03]. Theo đó, nhà trường liên tục rà soát và cử viên chức đi học các khóa bồi dưỡng gồm: Chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị nước ngoài, kỹ năng lãnh đạo, lý luận chính trị, Quốc phòng an ninh, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác [H6.06.05.04]. 

Bên cạnh việc cử cán bộ GV đi ĐT nâng cao trình độ chuyên môn, Nhà trường cũng đã xây dựng, ban hành những quy định, chính sách nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần nhất là đối với cán bộ GV đi làm NCS như: Hỗ trợ kinh phí ĐT được quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ, ưu tiên trong Quy chế Thi đua khen thưởng Trường [H6.06.05.05]. Từ năm 2019 đến năm 2024 Trường đã chi tổng kinh phí từ nguồn ngân sách của trường là 142,413 đồng [H6.06.01.11]. Tổng số GV cơ hữu của ngành là 19, trong đó nữ 10 người (tỷ lệ 52,63%). GV có trình độ tiến sĩ 06 (chiếm tỷ lệ 31,58%), 13 GV có trình độ thạc sĩ (trong đó có 01 GV đang đi NCS) và đảm bảo được tính kế thừa liên tục về độ tuổi, trình độ chính trị, phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ và chú trọng đến đội ngũ trẻ [H6.06.02.01]. Đối với công tác phát triển trình độ chuyên môn của đội ngũ GV, Khoa SPXH cũng đã Kế hoạch chiến lược phát triển SPXH giai đoạn 2021 - 2025 và TN đến năm 2030 để phục vụ tốt cho công tác ĐT [H6.06.05.06]. MT là xây dựng đội ngũ GV có đạo đức, phẩm chất, năng lực, tạo sự chuyển biến đồng bộ ở tất cả các khâu tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bồi dưỡng, ĐT, quy hoạch, bố trí sử dụng. Đẩy mạnh việc ĐT, bồi dưỡng, chuẩn hóa GV và cán bộ quản lý từ nguồn GV tại chỗ, có chế độ thỏa đáng, khuyến khích GV trẻ học sau ĐH trong và ngoài nước, kết hợp với chính sách thu hút người tài, có trình độ cao, chuyên gia [H6.06.05.07]. Nhà trường luôn tạo điều kiện để GV tham gia các HTKH trong nước và nước ngoài để trao đổi nâng cao về chuyên môn, học thuật. Bên cạnh đó, nhà trường và UBND tỉnh cũng cho chủ trương ĐT, bồi dưỡng nên có nhiều GV trẻ được cử đi tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, đi học để nâng cao trình độ sau ĐH [H6.06.05.08], [H6.06.05.09]. Qua số liệu danh sách thống kê VC tham gia các lớp ĐT, bồi dưỡng và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn từ năm 2019 - 2024 có 16/19 GV, trong đó có 07 GV (tỷ lệ 36,84%) được bồi dưỡng về lý luận chính trị, 09 GV (tỷ lệ 47,37%) được bồi dưỡng về chuyên ngành, tập huấn nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở và giáo dục nghề nghiệp trong giảng dạy. Về ĐT đội ngũ GV đứng  ngành SPNV có 01 thạc sĩ đang thực hiện NCS, 06 GV hoàn thành sau ĐH. Như vậy, so với kế hoạch về ĐT, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển chuyên môn vụ nghiệp giai đoạn 2019 - 2024 đảm bảo theo kế hoạch của ngành SPNV đề ra (84,21%) [H6.06.05.10].

Đội ngũ cán bộ GV được cử đi ĐT, bồi dưỡng hàng năm đều gửi kế hoạch học tập và báo cáo kết quả ĐT, bồi dưỡng định kỳ 6 tháng, 1 năm (bảng KQHT hoặc bảng nhận xét của GV hướng dẫn, công trình NCKH, số bài báo được đăng trong các kỷ yếu khoa học trong và ngoài nước,...). Căn cứ vào kết quả ĐT, bồi dưỡng của GV để nhà trường đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm [H6.06.05.11]. Đồng thời, năm 2023 nhà trường đã xây dựng Kế hoạch khảo sát nhu cầu ĐT, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức và người lao động của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy có 70,3% đánh giá hài lòng về mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng quá trình ĐT, bồi dưỡng và nhu cầu ĐT, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường ĐHPVĐ; dữ liệu khảo sát được Trường phê duyệt và thông báo công khai bằng văn bản [H6.06.05.01].

2. Điểm mạnh

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch chiến lược dài hạn về ĐT, bồi dưỡng có lộ trình cụ thể, rõ ràng và triển khai thực hiện dựa trên quy trình chặt chẽ, đạt 84,21% số GV được ĐT, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra.


Đội ngũ GV cơ hữu trẻ, được ĐT chính quy, có trình độ chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện CTĐT, NCKH và chiến lược phát triển của nhà trường. 

3. Điểm tồn tại

Giai đoạn 2019 - 2024 số lượng GV đi NCS ít. Lãnh đạo khoa chưa có các kế hoạch, biện pháp cử GV đi ĐT nâng cao chuyên ngành.

4. Kế hoạch hành động

Năm 2025 trở đi, Nhà trường tăng cường chính sách hỗ trợ tích cực đối với những GV tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ. Tiếp tục cử GV trẻ đi ĐT chuyên môn nghiệp vụ.

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ

1. Mô tả 

Căn cứ Quy định của Bộ GD&ĐT về chế độ làm việc đối với GV [H6.06.06.01], theo đó thời gian làm việc của GV trong năm học là 44 tuần, tương đương 1760 giờ hành chính để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH, PVCĐ và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, được xác định theo năm học sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định. Nhà trường đã ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy của GV là 270 giờ/năm (Tương đương 810 giờ hành chính) [H6.06.06.02], Quy định về định mức giờ chuẩn NCKH đối với GV là 195 giờ (bằng 1/3 tổng quỹ thời gian 1760 giờ làm việc hành chính trong năm học, tương đương 586 giờ hành chính) [H6.06.04.01], Bản mô tả vị trí công việc của GV [H6.06.03.01]. Để quản trị công việc của GV, hàng năm, Nhà trường và Khoa SPXH, TBM Văn - Sử có kế hoạch công tác cụ thể đối với GV theo lịch báo giảng và phân công giảng dạy của Khoa [H6.06.06.03] và mỗi GV xây dựng kế hoạch công tác cá nhân dựa trên nhiệm vụ chung của Nhà trường [H6.06.06.04]. Công việc giảng dạy và NCKH là hai nhiệm vụ trọng tâm mà GV phải thực hiện xuyên suốt mỗi năm học theo đúng các văn bản quy định hiện hành của Nhà trường. Đồng thời nhằm động viên, khuyến khích các đơn vị, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Nhà trường đã có Quy chế thi đua khen thưởng quy định rõ điều kiện để đạt danh hiệu Lao động tiên tiến là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở thì phải có đề tài NCKH cấp trường trở lên hoặc có bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, HTKH cấp trường trở lên hoặc có sách chuyên ngành, giáo trình được xuất bản, hoặc có bài giảng được thẩm định đưa lên website Trường [H6.06.01.10]. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại viên chức đã quy định cụ thể từng tiêu chí để phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của GV [H6.06.06.05]. Các văn bản quy định là cơ sở để quản trị kết quả thực hiện công việc của GV trong năm học.

Nhà trường và Khoa SPXH phối hợp triển khai thực hiện việc quản trị theo kết quả công việc của từng GV. Hàng năm, GV TBM Văn - Sử thực hiện việc giảng dạy và NCKH. Cuối mỗi năm học Nhà trường phối hợp với Khoa SPXH thực hiện việc thống kê kết quả công việc GV bao gồm giờ giảng dạy và giờ NCKH [H6.06.06.06]. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV đã tạo động lực hỗ trợ hoạt động ĐT và NCKH của Khoa. GV của Khoa đã tham gia thực hiện đề tài NCKH, có các công bố khoa học nhằm phục vụ thiết thực công tác giảng dạy và NCKH [H6.06.06.07]. Song song với việc giảng dạy và NCKH, GV và SV của khoa còn tham gia các hoạt động PVCĐ như tham gia các hội đồng xét duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài NCKH; tham gia thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, thực hiện tư vấn tuyển sinh, xây dựng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; GV tham gia hướng dẫn SV NCKH và làm KLTN; và tham gia các hoạt động cộng đồng khác [H6.06.06.08].

Cuối năm học, căn cứ theo các tiêu chí tại bản hướng dẫn đánh giá phân loại GV hàng năm (Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020) và Thông báo về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc trường và viên chức (Từ năm học 2020-2021 đến năm học 2023-2024)  [H6.06.02.08], Nhà trường và Khoa SPXH tiến hành đánh giá và phân loại GV theo các mức độ khác nhau: Hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đánh giá, phân loại GV, Nhà trường tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua gồm danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Kết quả đánh giá phân loại GV và công nhận các danh hiệu thi đua được thông báo công khai toàn Trường [H6.06.06.09], [H6.06.06.10]. 

Hằng năm, sau khi mỗi giảng viên nhận được kết quả phân loại thì tất cả GV hài lòng về kết quả đánh giá, phân loại và công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của mình, không có đơn từ khiếu nại về việc đánh giá, phân loại và xét danh hiệu thi đua, khen thưởng. Sự hài lòng về kết quả phân loại GV và danh hiệu thi đua được thể hiện rõ tại Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức của Trường hằng năm, vì trong biên bản không có ý kiến bất bình, thể hiện không hài lòng về kết quả đánh giá này, đồng thời sự hài lòng của GV còn thể hiện trong báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân của nhà trường hằng năm [H6.06.06.11], [H6.06.06.12].

2. Điểm mạnh 
Nhà trường có hệ thống văn bản quản lý, giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện công việc của GV hàng năm. 

3. Điểm tồn tại 

Giai đoạn 2019 - 2024 số lượng đề tài NCKH của GV còn ít. Lãnh đạo khoa chưa có các biện pháp để phát triển hoạt động NCKH của GV trong khoa. 

4. Kế hoạch hành động 
Giai đoạn 2025 - 2030, Khoa cần có chiến lược phát triển hoạt động NCKH của đơn vị mình; cần có các chỉ tiêu triển khai thực hiện hoạt động NCKH hằng năm.
5. Tự đánh giá: 4/7

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

1. Mô tả 

Nhà trường đã có văn bản quy định cụ thể về các loại hình hoạt động NCKH của GV bao gồm: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ, giải pháp sáng tạo, các công bố khoa học tại hội thảo, hội nghị, tạp chí khoa học trong và ngoài nước, biên soạn bài giảng, sách chuyên khảo, giáo trình; hướng dẫn SV thực hiện đề tài NCKH, học viên làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ [H6.06.04.01]. Theo quy định, trong một năm học, mỗi GV phải thực hiện 01 đề tài NCKH cấp cơ sở được nghiệm thu hoặc 01 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện hoặc một báo cáo khoa học tại HTKH chuyên ngành. Các loại hình hoạt động NCKH của GV thực hiện trong năm được quy đổi ra giờ NCKH của từng cá nhân [H6.06.07.01]. Nếu GV giữ các chức vụ lãnh đạo, hoặc kiêm nhiệm chính quyền, đoàn thể thì định mức giờ NCKH tương ứng với từng chức vụ hoặc vị trí công tác đang đảm nhiệm đúng như quy định hiện hành [H6.06.07.02], [H6.06.03.01].   


Hàng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường [H6.06.07.03], Khoa SPXH triển khai các loại hình hoạt động NCKH của đơn vị mình, bao gồm việc thực hiện đề tài, HTKH cấp khoa, công bố khoa học trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường ĐHPVĐ, công bố khoa học trong nước, tham gia biên soạn bài giảng, viết sách. Bộ môn Văn – Sử đã triển khai thực hiện hội thảo chuyên đề tại khoa, bình quân 01 lượt hội thảo/năm. [H6.06.06.06]. Giai đoạn 2019 – 2024, GV ngành Ngữ văn đã thực hiện được 01 đề tài cấp tỉnh, 03 đề tài cấp trường, 27 bài báo đăng tại HTKH cấp khoa, 12 bài báo đăng tại các HTKH trong nước, 18 bài báo đăng Tạp chí Khoa học Trường ĐHPVĐ, 10 bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước, 01 bài báo đăng tại Hội thảo quốc tế, 01 sách tham khảo được xuất bản. Hoạt động giảng dạy, NCKH của GV Khoa SPXH luôn có sự gắn kết chặt chẽ với hoạt động PVCĐ, cụ thể như GV tham gia các hội đồng xét duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài NCKH; tham gia thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, thực hiện tư vấn tuyển sinh, xây dựng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; GV tham gia hướng dẫn SV NCKH và làm KLTN; và tham gia các hoạt động cộng đồng khác [H6.06.06.07]. Kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV đảm bảo theo quy định [H6.06.07.04]. Đây là cơ sở để Nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại GV và công bố kết quả đánh giá phân loại GV hàng năm. 

Số lượng, chất lượng các công trình NCKH luôn được giám sát, đối sánh theo định kỳ hàng năm nhằm cải tiến hoạt động NCKH. Nhà trường tiến hành đối sánh hoạt động NCKH của GV và hoạt động NCKH của SV giữa ngành Sư phạm Ngữ văn và ngành Công nghệ thông tin, bao gồm đối sánh việc thực hiện đề tài NCKH, công bố khoa học trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; đối sánh việc thực hiện đề tài NCKH của sinh viên. Kết quả đối sánh cho thấy số lượng đề tài của GV ngành Sư phạm Ngữ Văn rất ít và không triển khai đồng bộ qua các năm so với ngành Công nghệ thông tin, số lượng đề tài NCKH của GV ngành Sư phạm Ngữ Văn trong 5 năm có sự chênh lệch 8 đề tài so với GV ngành CNTT; Số lượng bài báo trong nước của giảng viên ngành Sư phạm Ngữ Văn còn ít, không đồng bộ qua các năm chênh lệch 5 bài báo trong nước so với ngành Công nghệ thông tin; đồng thời không có công bố quốc tế so với ngành Công nghệ thông tin; Số lượng đề tài của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ Văn còn quá ít, có nhiều năm không có đề tài so với ngành Công nghệ thông tin. Qua bảng đối sánh hoạt động NCKH hằng năm giữa ngành Sư phạm Ngữ Văn và ngành Công nghệ thông tin [H6.06.07.05], báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm của nhà trường [H6.06.07.06] và báo cáo kết quả đối sánh hoạt động NCKH giữa các khoa chuyên môn thuộc trường [H6.06.07.07] thì Khoa SPXH có sự cải tiến trong việc triển khai thực hiện đề tài NCKH của GV và SV vào năm 2024, cụ thể năm 2024 có 1 đề tài ngành Ngữ văn được nghiệm thu [H6.06.07.08], 5 đề tài sinh viên được nghiệm thu [H6.06.07.09].

2. Điểm mạnh 
Nhà trường đã ban hành đầy đủ, cụ thể các văn bản quy định cụ thể về các loại hình hoạt động NCKH của GV. 

3. Điểm tồn tại 
GV của TBM Văn - Sử chỉ tham gia viết các bài báo đăng trên tạp chí của Trường và tạp chí trong nước; số lượng đề tài quá ít trong 5 năm; chưa có công bố quốc tế.

4. Kế hoạch hành động 
Từ năm 2025 và những năm tiếp theo, TBM Văn - Sử cần xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện hoạt động cứu khoa học của GV theo từng năm đảm bảo số lượng và chất lượng: Bình quân 01 đề tài NCKH/năm; 05 bài báo khoa học công bố trên tạp chí trong nước/năm; 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí hoặc hội thảo quốc tế/năm.

5. Tự đánh giá: 4/7
Kết luận về Tiêu chuẩn 6
Nhà trường và đơn vị chuyên môn đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ GV nhằm thực hiện tốt CTĐT. Đội ngũ GV chuyên ngành SPNV của Trường có đủ trình độ và năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu ĐT và NCKH. Trong NCKH, đội ngũ GV chuyên ngành đã tham gia nhiều loại hình nghiên cứu, được các cấp khen thưởng và đánh giá cao về thành tích NCKH. Công tác đánh giá, quy hoạch, ĐT, phát triển đội ngũ GV của ngành được Nhà trường quan tâm chú trọng, chất lượng đội ngũ GV đáp ứng được nhu cầu ĐT, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường. Tuy nhiên, hiện Khoa chưa có GV có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư cho chuyên ngành. Số lượng đề tài NCKH của GV thực hiện hàng năm còn ít so với tổng số GV của Khoa.

Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV TĐG Tiêu chuẩn 6 có 7/7 tiêu chí đạt, trong đó 02 tiêu chí đạt 4/7 và 05 tiêu chí đạt 5/7.
Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 
Mở đầu

Đội ngũ nhân viên của Trường đủ về số lượng và có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phục vụ ĐT, NCKH và các hoạt động PVCĐ. Đội ngũ nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tích cực tham gia các khóa ĐT, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc quản trị kết quả công việc của nhân viên được thực hiện theo quy trình đánh giá chặt chẽ.

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ) được thực hiện, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH, PVCĐ

1. Mô tả

Đội ngũ nhân viên của Trường là biên chế làm việc hành chính và số nhân viên được ký kết hợp đồng lao động, được bố trí làm việc tại TTTL, phòng thí nghiệm thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác [H7.07.01.01]. Số lượng đội ngũ nhân viên hiện có 26 người, chiếm 13,61% tổng số CBVC, lao động toàn Trường (26/191). Trong đó, 08 người có trình độ thạc sĩ, 14 người có trình độ ĐH, 02 cao đẳng, 02 trung cấp [H7.07.01.02]. Đội ngũ nhân viên đã đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và phục vụ có hiệu quả cho công tác giảng dạy, NCKH và các hoạt động PVCĐ [H7.07.01.03].

Kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên thể hiện trong chiến lược phát triển Trường. Trong chiến lược, có dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu cầu ĐT đến năm 2030 [H7.07.01.04]. Nhà trường triển khai xây dựng, ban hành Đề án vị trí việc làm và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt [H7.07.01.05]. Thực hiện theo đề án, đội ngũ nhân viên đảm bảo về trình độ chuyên môn theo quy định, được bố trí làm việc tại TTTL, phòng thí nghiệm, hệ thống thông tin, tại các phòng ban chức năng và các đơn vị hỗ trợ khác thuộc Trường. Ở mỗi vị trí việc làm quy định rõ chức năng và nhiệm vụ và có bảng mô tả cụ thể công việc của từng nhân viên [H7.07.01.05].

Đến cuối năm 2024, đội ngũ nhân viên tăng lên về số hợp đồng lao động (được chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn), chuyên viên tại các phòng chức năng. Đây là đội ngũ GV có trình độ chuyên môn kiêm nhiệm phụ trách các phòng thí nghiệm thực hành và hệ thống thông tin của Trường [H7.07.01.06]. Dựa trên cơ sở quy mô ĐT của Trường hàng năm và số giờ giảng dạy của GV/năm, Nhà trường tiến hành luân chuyển, điều tiết GV có trình độ chuyên môn tham gia vào các vị trí tương ứng nhằm đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng phục vụ [H7.07.01.07]. Ở một số vị trí phục vụ chuyên môn đặc thù, Nhà trường đã xây dựng phương án và đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 05 chuyên viên [H7.07.01.08]. Thực hiện theo chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, Nhà trường sẽ điều tiết, tuyển mới một số vị trí công tác nhằm bổ sung những vị trí khuyết, thay thế những vị trí kiêm nhiệm để đảm bảo nhu cầu về đội ngũ nhân viên, đáp ứng nhiệm vụ ĐT của Trường.

Định kỳ, Nhà trường tổ chức các đợt lấy YKPH từ người học đối với công tác phục vụ trong các hoạt động của Nhà trường. Sau mỗi đợt đều có báo cáo kết quả thông báo đến từng đơn vị [H7.07.01.09]. Kết quả đánh giá CBVC và nhân viên hợp đồng được tiến hành hàng năm với 100% nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đã thể hiện được mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên trong công tác phục vụ ĐT, NCKH và hoạt động PVCĐ [H7.07.05.10].

2. Điểm mạnh 

Đội ngũ nhân viên TTTL, phòng thực nghiệm, CNTT và các bộ phận dịch vụ hỗ trợ người học đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ ĐT, NCKH và các hoạt động PVCĐ.

100% nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm.

3. Điểm tồn tại

Tỷ lệ đội ngũ nhân viên của trường hiện nay tương đối thấp so với đội ngũ GV. 

4. Kế hoạch hành động 

Hàng năm, nhà trường nên có kế hoạch tuyển dụng viên chức hành chính của Trường, tỷ lệ đội ngũ nhân viên chuyên trách tăng lên, đủ năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

5.Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai

1. Mô tả


Đội ngũ nhân viên của Trường gồm 2 bộ phận là viên chức hành chính và đội ngũ nhân viên được ký kết hợp đồng lao động. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, năm 2023 Nhà trường đã xây dựng Phương án hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại Trường ĐHPVĐ và tiến hành ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với đội ngũ nhân viên [H7.07.02.01]. 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, đồng thời Nhà trường xây dựng phương án và báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi công tác tuyển dụng một số vị trí phục vụ chuyên môn đặc thù [H7.07.02.02]. Tiêu chuẩn để Nhà trường ký kết hợp đồng và đề xuất tuyển dụng, điều chuyển nhân viên dựa theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và của Trường ĐHPVĐ [H7.07.02.03]. Hàng năm, Nhà trường triển khai đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên, dựa trên nhiệm vụ đã được phân công [H7.07.02.04]. Nhiệm vụ của nhân viên ở mỗi vị trí việc làm được mô tả rõ ràng. Kết quả phân tích nhu cầu và ý kiến góp ý của các bên liên quan về vị trí việc làm của đội ngũ nhân viên được cụ thể trong Đề án vị trí việc làm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời định kỳ hàng năm nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí việc làm cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của các cấp [H7.07.01.05]. Năm 2023 Nhà trường triển khai xây dựng kế hoạch công tác đối với viên chức hành chính để đảm bảo kế hoạch cải tiến chất lượng và thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát hoạt động của các đơn vị, nhà trường hướng dẫn việc triển khai xây dựng kế hoạch công tác cho viên chức hành chính hàng năm [H7.07.02.05]; từ đó đánh giá được mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của nhân viên. Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên là cơ sở để ký kết hợp đồng lao động cho năm kế tiếp và là cơ sở để đề bạc bổ nhiệm đối với nhân viên là viên chức hành chính sự nghiệp. Trong 05 năm qua, Trường đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ và ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ cho 07 VC là cán bộ lãnh đạo quản lý hành chính sự nghiệp [H7.07.02.06]. Theo quy định Nhà nước và thực tế nhân sự ở mỗi đơn vị, hàng năm Nhà trường ban hành quyết định luân chuyển vị trí công việc của nhân viên giữa các phòng ban hay các khoa cho phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn. Năm 2021, Khoa SPXH đã được Nhà trường điều động các GV qua một số phòng ban như Phòng CTSV, Trung tâm HTSV-QHDN&KN [H7.07.02.07]. Quy trình tuyển dụng nhân viên được thực hiện như sau: Các đơn vị thuộc Trường đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân viên của đơn vị mình, gửi về Trường qua Phòng TC-HC. Sau đó Phòng TC-HC tổng hợp nhu cầu toàn Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt và gửi đề nghị lên Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tuyển dụng theo đúng thẩm quyền quy định: Thông báo tuyển dụng, phát hành và nhận hồ sơ ứng viên, tổ chức thi tuyển, phê duyệt kết quả thi, sau khi có quyết định tuyển dụng, Nhà trường ra quyết định tiếp nhận và phân công công tác; trong năm 2021, Trường ĐHPVĐ đã tiếp nhận 01 viên chức làm công tác y tế trường học đối với bà Đoàn Thị Hai và năm 2024, Trường ĐHPVĐ đã tiếp nhận 05 viên chức hành chính (viên chức hành chính do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng), từ kế hoạch, thông báo đến kết quả xét tuyển dụng được UBND tỉnh, Trường phê duyệt và thông báo công khai bằng văn bản [H7.07.02.08], [H7.07.02.09]. 

Các quy trình, quyết định về thông tin tuyển dụng, bổ nhiệm, ký kết hợp đồng lao động và điều chuyển nhân viên được Nhà trường công khai về các đơn vị, đăng tải website của Trường và thực hiện Kế hoạch và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác hàng năm với cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên [H7.07.02.10], [H7.07.02.11].

2. Điểm mạnh
Việc ký kết hợp đồng lao động với đội ngũ nhân viên được Nhà trường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về số lượng và đạt tiêu chuẩn về chất lượng, dựa trên quy định chuẩn của Nhà nước về tuyển dụng viên chức sự nghiệp. Quy trình ký kết hợp đồng lao động chặt chẽ, công khai xuất phát từ nhu cầu thực tế và có sự điều chuyển hợp lý giữa các đơn vị.

Các quy trình, quyết định về thông tin tuyển dụng, bổ nhiệm, ký kết hợp đồng lao động và điều chuyển nhân viên được Nhà trường công khai rộng rãi trong toàn Trường và báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên.

3. Điểm tồn tại

Ngoài các tiêu chuẩn, tiêu chí trong Đề án vị trí việc làm, Trường chưa chủ động trong công tác tuyển dụng, chưa xây dựng được Quy định riêng về việc tuyển dụng, ĐT và sử dụng đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức khác, nguyên nhân do UBND tỉnh chưa giao quyền tuyển dụng viên chức hành chính.

4. Kế hoạch hành động


Hằng năm, nhà trường rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm theo tình hình thực tế.
5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá

1. Mô tả

Trường ĐHPVĐ ngoài việc xác định công tác phát triển chuyên môn cho đội ngũ GV thì việc phát triển, nâng cao phẩm chất và năng lực, kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên cũng là một yếu tố then chốt, góp phần rất quan trọng trong công tác GD&ĐT của Nhà trường. Số lượng đội ngũ nhân viên hiện có 26 người, chiếm 13,61% tổng số CBVC, lao động toàn Trường. Trong đó, 08 người có trình độ thạc sĩ, 14 người có trình độ ĐH, 02 cao đẳng và 02 trung cấp [H7.07.01.02]. 

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên được xác định dựa vào vị trí việc làm của mỗi cá nhân được mô tả trong Đề án vị trí việc làm [H7.07.01.05] và các tiêu chí đánh giá năng lực tại Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, nhân viên hỗ trợ của nhà trường. Trong quy chế này các tiêu chí đánh giá bao gồm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ [H7.07.03.01]. Ngoài việc xác định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ dựa vào bộ tiêu chí nói trên; hằng năm, nhà trường tiến hành khảo sát sự hài lòng của GV, SV về đội ngũ nhân viên hỗ trợ để có đủ căn cứ thực hiện đánh giá về năng lực của đội ngũ nhân viên [H7.07.03.02]. Kết quả khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan được Nhà trường thông báo đến từng đơn vị để làm cơ sở đánh giá, xếp loại đội ngũ nhân viên hỗ trợ [H7.07.03.03]. 

Nhà trường tiến hành thực hiện đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên theo quy trình cá nhân tự đánh giá, cấp trên đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, người học đánh giá; các nội dung đánh giá gồm đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng của các bên liên quan. Vào cuối năm học, Nhà trường ra văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại đối với CBVC, nhân viên và thông báo về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với CBVC, nhân viên và tập thể các đơn vị [H7.07.03.04]; theo đó, mỗi cá nhân tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thông qua bản nhận xét đánh giá [H7.07.03.05]. Nhà trường tổ chức cuộc họp các đơn vị để đánh giá, xếp loại đối với từng cá nhân toàn trường [H7.07.03.06]; Việc bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cũng được triển khai sau khi đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên [H7.07.03.07]. Sau đó, Nhà trường ban hành thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và nhân viên [H7.07.02.04] và Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng viên chức, nhân viên toàn trường [H7.07.03.08]. 

2. Điểm mạnh

Đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên được thực hiện theo quy trình chặt chẽ từ việc tự đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, cấp trên đánh giá, người học đánh giá.

3. Điểm tồn tại

Nhà trường có triển khai khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng phục vụ của nhân viên hỗ trợ; việc cải tiến về chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên hỗ trợ tại các đơn vị đối với SV có cải thiện nhưng chưa cao, điều này thể hiện rõ ở việc SV có ý kiến qua các lần khảo sát sau đó.

4. Kế hoạch hành động

Giai đoạn 2025 - 2030, Nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng của các đơn vị.

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.

1. Mô tả

Đội ngũ nhân viên phục vụ của Trường hiện có Số lượng đội ngũ nhân viên hiện có 26 người, chiếm 13,61% tổng số CBVC, lao động toàn Trường (26/191). Trong đó, 08 người có trình độ thạc sĩ, 14 người có trình độ ĐH, 02 cao đẳng, 02 trung [H7.07.01.02]. Hàng năm, Nhà trường đều xây dựng và ban hành kế hoạch ĐT bồi dưỡng dựa trên nhu cầu ĐT bồi dưỡng từ các đơn vị trực thuộc quản lý trực tiếp CBVC. Trên cơ sở kế hoạch, Nhà trường cử nhân viên đi ĐT bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng theo dự kiến [H7.07.04.01]. Ngoài ra, Trường còn thực hiện việc cử nhân viên đi tham gia bồi dưỡng, tập huấn các lớp theo chương trình, kế hoạch do các sở, ban ngành và do Bộ GD&ĐT triển khai tổ chức [H7.07.04.02]. Năm 2023, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch khảo sát nhu cầu ĐT, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức và người lao động của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy có 70,3% đánh giá hài lòng về mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng quá trình ĐT và bồi dưỡng; hài lòng về mức độ đáp ứng nhu cầu ĐT, bồi dưỡng cho viên chức và người lao động Trường ĐHPVĐ [H7.07.04.03]. 

Nhà trường cũng đã xây dựng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2015 - 2020, Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Trường ĐHPVĐ thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 và TN đến năm 2030, kế hoạch ĐT bồi dưỡng CBVC giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và kế hoạch ĐT, bồi dưỡng hằng năm của trường trong đó đã xác định kế hoạch, lộ trình thực hiện ĐT, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên [H7.07.04.04]. Tiêu chuẩn của CBVC và đội ngũ nhân viên được thực hiện theo Luật viên chức, cụ thể CBVC và đội ngũ nhân viên phải đảm bảo đạt chuẩn về tin học, ngoại ngữ, quản lý hành chính nhà nước và đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp [H7.07.04.05]. 


Việc xác định nhu cầu ĐT bồi dưỡng đối với CBVC và nhân viên được thực hiện công khai và quy trình chặt chẽ. Nhà trường ban hành thông báo, các đơn vị thuộc trường căn cứ nhu cầu ĐT, bồi dưỡng của CBVC và của đơn vị lập danh sách đăng ký, Phòng TC-HC là đơn vị tham mưu trình lãnh đạo trường xem xét và ký ban hành công văn hoặc quyết định cử CBVC và nhân viên đi ĐT, bồi dưỡng tập huấn. Sau mỗi khóa học CBVC, nhân viên nộp lại bản chứng nhận hoặc chứng chỉ về bộ phận quản lý công tác các bộ để lưu trữ vào hồ sơ CBVC [H7.07.04.06]. Công tác đầu tư kinh phí cho ĐT, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên cũng được Nhà trường quan tâm, chú trọng [H7.07.04.07]. Hàng năm, Trường trích một phần kinh phí từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp cho hoạt động ĐT sau ĐH và nguồn kinh phí chi thường xuyên cho công tác bồi dưỡng, tập huấn [H7.07.04.08]. Ngoài ra, CBVC được cử đi ĐT sau ĐH còn được nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Chính phủ [H7.07.04.09]. Hàng năm, Nhà trường đã thực hiện báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch ĐT, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên giai đoạn 2019 - 2024, nội dung báo cáo đánh giá được kết quả ĐT, bồi dưỡng [H7.07.04.10].

2. Điểm mạnh

Nhà trường có chính sách hỗ trợ ĐT, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên.

3. Điểm tồn tại


Việc cử đi ĐT chưa phản ánh đúng định hướng về phát triển ngành nghề ĐT của Trường. Nguyên nhân chính sách hỗ trợ của Trường còn hạn chế, cán bộ nhân viên đi ĐT phần lớn phụ thuộc vào nguyện vọng của cá nhân.

4. Kế hoạch hành động


Năm học 2024 - 2025, Phòng TCHC tiếp tục tham mưu chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo điều kiện chi phí học tập cho nhân viên tham gia ĐT theo định hướng phát triển ngành nghề của Nhà trường.

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ

1. Mô tả

Đội ngũ nhân viên phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ ĐT, NCKH và các hoạt động PVCĐ được Nhà trường bố trí tại các phòng, ban, khoa, trung tâm. Ngoài ra, Trường còn tăng cường đội ngũ GV làm nhiệm vụ văn phòng, quản lý SV, trợ lý ĐT và quản lý các phòng thực hành tại các khoa [H7.07.05.01]. Đối với từng chức danh, ở mỗi vị trí việc làm được quy định cụ thể về khối lượng cho từng nhân viên. Công việc của nhân viên được mô tả cụ thể theo từng vị trí việc làm, được cụ thể hóa trong Đề án vị trí việc làm [H7.07.01.05]. Trên cơ sở khối lượng công việc được giao, hàng năm nhà trường đánh giá kết quả công việc của nhân viên theo tiêu chí quy định trong văn bản hướng dẫn đánh giá CBVC [H7.07.05.02]. Bên cạnh đó, còn có quy chế về thi đua, khen thưởng để làm cơ sở bình xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng [H7.07.05.03]. Các quy định đánh giá đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của CBVC trường, trong đó có đội ngũ nhân viên. Qua các hoạt động bình xét, xếp loại hàng năm, hầu hết nhân viên được đánh giá hoàn thành tốt công việc và đạt được các danh hiệu thi đua cũng như được đề xuất các hình thức khen thưởng ở cấp trường và cấp tỉnh [H7.07.05.04]. 

Quy trình đánh giá, bình xét, xếp loại khen thưởng được thực hiện như sau: Đầu mỗi năm học, nhà trường gửi thông báo đến toàn thể CBVC, từng cá nhân căn cứ thông báo thực hiện việc đăng ký giao ước thi đua, các đơn vị dựa trên chức năng nhiệm vụ, kế hoạch ĐT và các công tác liên quan thực hiện đăng ký giao ước thi đua đối với tập thể đơn vị theo các hình thức thi đua phù hợp [H7.07.05.05]. Vào cuối năm học các đơn vị trực thuộc tổ chức bình xét và đề nghị các hình thức khen thưởng tương ứng với mức độ hoàn thành công việc. Trên cơ sở đề xuất của đơn vị, hội đồng thi đua khen thưởng cấp trường tổ chức họp bình xét và ban hành quyết định khen thưởng và công nhân các mức đạt và đề xuất khen thưởng theo quy định của nhà nước [H7.07.05.06]. Căn cứ kết quả hàng năm CBVC, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, UBND tỉnh tặng bằng khen thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định [H7.07.05.07]. Ngoài ra, một số còn được xem xét đề bạt, bổ nhiệm [H7.07.05.08]. 

Năm 2023 Nhà trường triển khai xây dựng kế hoạch công tác đối với viên chức hành chính để đảm bảo kế hoạch cải tiến chất lượng và thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát hoạt động của các đơn vị, nhà trường hướng dẫn việc triển khai xây dựng kế hoạch công tác cho viên chức hành chính hàng năm [H7.07.02.05]; từ đó đánh giá được mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của nhân viên. Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên là cơ sở để ký kết hợp đồng lao động cho năm kế tiếp và là cơ sở để đề bạc bổ nhiệm đối với nhân viên là viên chức hành chính sự nghiệp. Trong năm qua, Trường đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ và ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cho 03 CBVC là nhân viên hành chính sự nghiệp [H7.07.05.09].

Định kỳ, nhà trường tổ chức các đợt lấy YKPH từ SV, GV về chất lượng phục vụ các mặt hoạt động của nhà trường, trong đó có ý kiến đánh giá chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên. Sau mỗi đợt khảo sát đều có thông báo kết quả đến từng đơn vị để thực hiện đánh giá, cải tiến [H7.07.05.10]. Tất cả nhân viên của Trường đều hài lòng về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm, điều này thể hiện rõ tại các cuộc họp đánh giá kết quả công việc hàng năm của đội ngũ nhân viên tại đơn vị cũng như ý kiến của nhân viên tại Hội nghị CBVC hàng năm [H7.07.05.11].

2. Điểm mạnh

Nhà trường đã phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ cũng như có cơ chế giám sát hiệu quả thực hiện công việc chặt chẽ. Công tác thi đua khen thưởng cũng được xây dựng và phổ biến công khai đến từng cán bộ, nhân viên của nhà trường, tạo động lực cố gắng, khuyến khích đội ngũ hỗ trợ phát triển nâng cao chất lượng công việc. 

3. Điểm tồn tại

Nhà trường đã ban hành hệ thống văn bản theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên, việc theo dõi, giám sát, tạo động lực cho nhân viên tham gia các hoạt động PVCĐ còn nhiều hạn chế.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2024 - 2025, Phòng TC-HC tham mưu rà soát, bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động PVCĐ vào tiêu chí đánh giá CBVC hàng năm.

5. Tự đánh giá: 5/7

Kết luận về tiêu chuẩn 7


Đội ngũ nhân viên của Trường đảm bảo về số lượng và chất lượng theo từng vị trí công tác, được tạo điều kiện tham gia các lớp ĐT, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ. Các quy trình, quyết định về thông tin tuyển dụng, bổ nhiệm, ký kết hợp đồng lao động và điều chuyển nhân viên, quy trình đánh giá, bình xét, xếp loại khen thưởng đều được Nhà trường công khai rộng rãi trong toàn Trường. Quy trình đánh giá đội ngũ nhân viên chặt chẽ. Tuy nhiên, việc cải tiến của các đơn vị về chất lượng phục vụ qua các YKPH chưa cao. Nhà trường chưa triển khai thực hiện đánh giá nhu cầu ĐT, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên. 


Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV TĐG tiêu chuẩn 7 có 5/5 tiêu chí đạt, trong đó cả 05 tiêu chí đều đạt 5/7.
Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học

Mở đầu

Nhà trường có chính sách tuyển sinh rõ ràng, cụ thể. Phương thức xét tuyển công khai. Hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Nhà trường quan tâm đến cải thiện môi trường tâm lý, xã hội tích cực tạo tâm lý thoải mái và thuận lợi cho người học. 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật  
1. Mô tả 
Để có cơ sở thực hiện công tác tuyển sinh, hàng năm Trường ĐHPVĐ đều xây dựng Đề án tuyển sinh (ĐATS) cho tất cả các ngành mà Nhà trường được phép tuyển sinh, trong đó bao gồm ngành SPNV. ĐATS được xây dựng tuân thủ Quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN của Bộ GD&ĐT [H8.08.01.01] và Quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN của Trường ĐHPVĐ [H8.08.01.02]. Quá trình xây dựng ĐATS Nhà trường luôn tuân thủ đúng quy định trong quy trình xây dựng ĐATS của Bộ GD&ĐT. Quá trình này luôn được Bộ GD&ĐT theo dõi và kiểm tra từ khâu xác định chỉ tiêu cho đến khi hoàn thành đề án [H8.08.01.03]. ĐATS tuyển sinh của Nhà trường nêu rất rõ ràng và cụ thể: Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu, hình thức tuyển sinh, quy trình xét tuyển, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, ngưỡng ĐBCL đầu vào, đối tượng ưu tiên, thống kê kết quả tuyển sinh của các năm trước,... [H8.08.01.04].  

Sau khi hoàn thành ĐATS, Nhà trường công khai ĐATS lên website  Trường, website Tuyển sinh và Fanpage của Trường để toàn xã hội giám sát về việc đảm bảo năng lực tuyển sinh và thực hiện ĐT của Trường [H8.08.01.05]. Thông tin tuyển sinh được cập nhật thường xuyên, luôn được công bố rộng rãi và kịp thời trên cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường [H8.08.01.06]. Các đợt tuyển sinh đều được thông báo trước khi xét tuyển ít nhất là 10 ngày và cũng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng: Website Trường, tờ rơi, pano, báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi [H8.08.01.07], trong các buổi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Trường tổ chức [H8.08.01.08]. Để thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh, hàng năm Nhà trường sớm thành lập Tổ Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh (TT&TVTS) (kể từ năm tuyển 2024 trở đi TTHTSV-QHDN&KN thực hiện chức năng TT&TVTS) [H8.08.01.09]. Tổ TT&TVTS chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch TT&TVTS nhằm mục đích quảng bá thông tin tuyển sinh của Nhà trường một cách chi tiết đến với học sinh và phụ huynh học sinh nhằm mục đích thu hút học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường [H8.08.01.08]. 
Hàng năm, Nhà trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh [H8.08.01.10]. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tham mưu cho Nhà trường xây dựng ĐATS. ĐATS được xây dựng dựa trên các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, năng lực của Nhà trường. Đặc biệt, Trường ĐHPVĐ là trường ĐH địa phương trực thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Quảng Ngãi, vì vậy chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Trường được xác định dựa trên phân tích về nhu cầu của xã hội được UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định thông qua Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có chỉ tiêu tuyển sinh và ĐT của Trường [H8.08.01.11]. Từ năm 2022, các ngành ĐT giáo viên của Nhà trường được các cấp có thẩm quyền trong tỉnh ra văn bản phê duyệt chỉ tiêu ĐT các ngành ĐT giáo viên hàng năm cho Nhà trường trước khi Nhà trường báo cáo chỉ tiêu cho Bộ GD&ĐT [H8.08.01.12], dựa trên cơ sở này Trường đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt chỉ tiêu ĐT giáo viên [H8.08.01.13]. Ngoài ra, trước khi xây dựng ĐATS, Hội đồng tuyển sinh xây dựng phương hướng tuyển sinh và trình Hội đồng trường phê duyệt [H8.08.01.14]. Đồng thời, để hoàn chỉnh ĐATS, Hội đồng tuyển sinh tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến các bên liên quan về chính sách tuyển sinh hàng năm, có sự góp ý của GV ở cuộc họp cấp khoa [H8.08.01.15]. Để xây dựng chính sách tuyển sinh khách quan, ĐBCL đầu vào cũng như điều kiện hiện tại của Trường, Hội đồng tuyển sinh tổ chức các cuộc họp bàn về chính sách tuyển sinh của Trường từ đó tham vấn ý kiến của CBGV trong Trường [H8.08.01.15]. Sau khi thống nhất về chính sách tuyển sinh, Nhà trường ban hành Quyết định về việc xác định ngưỡng ĐBCL đầu vào tuyển sinh [H8.08.01.16].  

Với chính sách tuyển sinh như trên, kết quả tuyển sinh trong 5 năm qua của ngành SPNV cơ bản đảm bảo đủ số lượng để mở lớp trong năm học, kết quả tuyển sinh qua các năm trong giai đoạn đánh giá được thể hiện ở bảng 8.1 phần phụ lục.

2. Điểm mạnh 
Chính sách tuyển sinh hàng năm được Nhà trường xây dựng rõ ràng, cụ thể, chi tiết trong ĐATS. Bên cạnh việc công bố ĐATS trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của Trường, Nhà trường còn thực hiện quảng bá tuyển sinh với nhiều hình thức khác nhau, giúp cho Nhà trường có thể tuyển được thí sính có kết quả thi tuyển, đánh giá năng lực từ cao xuống thấp. Chính sách tuyển sinh cũng được cập nhật thường xuyên và công khai kịp thời, từ đó người học có thông tin về ngành học, chương trình học tập để người học dễ dàng lựa chọn chính xác nơi học tập, ngành học phù hợp với khả năng, nguyện vọng của mình. 

3. Điểm tồn tại 
Trong quá trình xây dựng và điều chỉnh chính sách tuyển sinh, Nhà trường chỉ thực hiện lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, GV trong trường.

4. Kế hoạch hành động 
Từ năm tuyển sinh 2025, Trung tâm HTSV-QHDN&KN của Trường sẽ triển khai thu thập thông tin, ý kiến đóng góp của các bên liên quan ngoài trường khi xây dựng và điều chỉnh chính sách tuyển sinh.

5. Tự đánh giá: 5/7 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá

1. Mô tả

Từ năm học 2014-2015 về trước, Nhà trường không xây dựng ĐATS riêng, tiêu chí và phương thức tuyển sinh của ngành SPNV dựa trên kết quả kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức, ngưỡng ĐBCL đầu vào dựa trên điểm sàn của khối C và D do Bộ GD&ĐT quy định. Kể từ năm 2015, tiêu chí và phương thức tuyển chọn người học vào học tất cả các ngành nói chung và ngành SPNV nói riêng được quy định cụ thể trong ĐATS hàng năm của Trường [H8.08.01.04]. 

Hàng năm, khi kết thúc tuyển sinh của năm học, Hội đồng tuyển sinh nghiêm túc thực hiện các báo cáo về số liệu kết tuyển sinh của Nhà trường cho Bộ GD&ĐT [H8.08.02.01]. Đồng thời, Hội đồng tuyển sinh cũng tổ chức họp tổng kết tuyển sinh nhằm mục đích tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh hàng năm (trong đó có đánh giá về tiêu chí và phương thức tuyển chọn người học), từ đó Nhà trường có các để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho năm tuyển sinh kế tiếp đạt hiệu quả tốt hơn [H8.08.02.02]. Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐHPVĐ được Bộ GD&ĐT quy định dựa theo năng lực của Nhà trường tại thời điểm tuyển sinh, đồng thời dựa vào chỉ tiêu do UBND tỉnh Quảng Ngãi giao theo kế hoạch hàng năm và thông tin khảo sát nhu cầu việc làm. Trung bình khoảng 800 chỉ tiêu cho tất cả các ngành ĐT trình độ ĐH và cao đẳng chính quy, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh của ngành SPNV, trình độ ĐH là 20-25 chỉ tiêu mỗi năm [H8.08.01.04]. Số lượng SV trúng tuyển nhập học ngành SPNV thay đổi theo hàng năm do phụ thuộc vào chất lượng SV đầu vào và các yếu tố khách quan khác [H8.08.02.03]. Để xác định tiêu chí, phương pháp tuyển chọn người học để đưa vào ĐATS, Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào kết quả tuyển sinh của các năm trước; kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp; bên cạnh đó, Hội đồng tuyển sinh tổ chức các cuộc họp để tham vấn ý kiến của các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh [H8.08.01.15]. Đồng thời, căn cứ Quy định về ngưỡng ĐBCL đầu vào đối các ngành ĐT giáo viên của Bộ GD&ĐT, Nhà trường ban hành Quyết định về việc xác định ngưỡng ĐBCL đầu vào tuyển sinh ĐH, cao đẳng chính quy, trong đó có quy định cụ thể ngưỡng ĐBCL đầu vào tối thiểu cho từng phương thức tuyển sinh [H8.08.01.16]. Tiêu chí và phương thức tuyển chọn người học vào học tất cả các ngành nói chung và ngành SPNV nói riêng được quy định cụ thể trong ĐATS hàng năm của Trường [H8.08.01.04].

2. Điểm mạnh

Nhà trường có chính sách tuyển sinh trong đó xác định rõ tiêu chí và phương pháp tuyển sinh, được định kỳ rà soát, đánh giá hàng năm, được công khai đến người học. Kết quả tuyển sinh khách quan, chính xác. 

3. Điểm tồn tại

Việc xác định tiêu chí, phương pháp tuyển chọn người học để đưa vào ĐATS, Hội đồng tuyển sinh tham vấn các ý kiến của các bên liên quan là CBGV trong Nhà trường, chưa mở rộng đối tượng khảo sát để lấy ý kiến về vấn đề này như: SV, cựu SV, nhà tuyển dụng,...

4. Kế hoạch hành động

Năm học 2024 - 2025, Nhà trường ban hành văn bản quy định về quy trình xây dựng tiêu chí, phương pháp tuyển chọn người học. Đồng thời, mở rộng đối tượng khảo sát lấy ý kiến góp ý về tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học.

5. Tự đánh giá: 4/7  

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học  
1. Mô tả

Trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Nhà trường đã phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, khoa, trung tâm để triển khai việc theo dõi, giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, KQHT, khối lượng học tập của người học, cảnh báo học vụ. Trực tiếp tham gia vào hệ thống giám sát sự tiến bộ của người học bao gồm: GV giảng dạy học phần; CVHT; Cán bộ phụ trách khoa; Phòng CTSV phối hợp cùng Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD [H8.08.03.01]. 

Các hoạt động giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, KQHT khối lượng học tập của người học được thực hiện theo quy định ĐT ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường [H8.08.03.02]; Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần [H8.08.03.03]; Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của SV Trường [H8.08.03.04] và Quy định giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học [H8.08.03.05]. Hoạt động giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học được Nhà trường thực hiện theo các bước như sau: Lập kế hoạch ĐT; Phân lớp học phần; Quản lý điểm; Giám sát KQHT và rèn luyện của SV [H8.08.03.05]. GV giảng dạy đánh giá KQHT từng học phần thông qua điểm quá trình các học phần. Điểm quá trình được GV thông báo với SV khi kết thúc học phần và nộp lại cho Phòng KT & ĐBCLGD. Việc đánh giá KQHT của người học được thực hiện theo đúng các phương thức đánh giá của mỗi học phần, được thể hiện rất rõ ở ĐCCT của từng học phần trong CTĐT [H8.08.03.06]. Để quản lý các lớp, Khoa SPXH cử GV làm CVHT cho các lớp thuộc ngành SPNV [H8.08.03.07]. Đội ngũ CVHT hàng tháng gặp lớp quản lý hai lần để phổ biến các thông báo, các chính sách của Nhà trường đến với SV; lắng nghe và tư vấn SV trong quá trình học tập; theo dõi, giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của SV [H8.08.03.08]. Lãnh đạo Khoa SPXH  phụ trách mảng công tác SV, CVHT và cán bộ các lớp là lực lượng giám sát, theo dõi sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện kịp thời và có hiệu quả [H8.08.03.09]. Vào cuối mỗi học kỳ, SV phải TĐG về KQHT và rèn luyện của mình, tự chấm điểm phân loại. Phiếu TĐG được CVHT, cán bộ lớp và toàn thể SV lớp họp bình xét, đánh giá. Sau khi bình xét tại lớp, phiếu TĐG được nộp lại cho văn phòng Khoa SPXH. Sau đó, Lãnh đạo Khoa SPXH tổ chức họp cùng với tất cả CVHT để xét điểm rèn luyện cho SV [H8.08.03.10]. Kết quả điểm rèn luyện của SV còn được thông qua hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường [H8.08.03.11]. 

Công cụ phục vụ đắc lực cho việc giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học là phần mềm quản lý ĐT BSC. Đây là phần mềm trực tuyến hỗ trợ, thực hiện tin học hóa các quy trình nghiệp vụ như: quản lý ĐT; quản lý SV; đánh giá tình hình học tập của SV; tổng hợp và thống kê dữ liệu; quản lý nhân sự; phân quyền khai thác dữ liệu; khai thác và tra cứu các thông tin trực tuyến;... Với phần mềm BSC, mỗi SV được cấp một tài khoản riêng để đăng ký học trực tuyến; xem chương trình học; tra cứu KQHT, rèn luyện; tra cứu học phí; lịch thi; diễn đàn các hoạt động SV và tham gia ý kiến đóng góp đối với Nhà trường. SV có thể truy cập vào Website bất cứ lúc nào để xem hồ sơ học tập của bản thân. Mỗi CVHT cũng được cấp một tài khoản để theo dõi thông tin của SV trong lớp cố vấn như: kiểm tra khối lượng học tập; KQHT; theo dõi sự tiến bộ của SV; nhắc nhở động viên kịp thời đối với SV bị cảnh báo học tập. Cuối mỗi học kỳ, Phòng ĐT xử lý theo ứng dụng của hệ thống tính điểm trên phần mềm để hỗ trợ xét duyệt thi lại, lên lớp, bảo lưu, lưu ban, xét tốt nghiệp, lập danh sách tổng hợp KQHT của SV gửi về văn phòng Khoa [H8.08.03.12]. 

2. Điểm mạnh

Nhà trường có bộ phận chuyên trách theo dõi, giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, KQHT và khối lượng học tập của người học kịp thời, thực hiện theo đúng quy định của Trường. 

Việc theo dõi sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, cảnh báo KQHT của người học được Nhà trường thực hiện bằng phần mềm quản lý ĐT đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng.

3. Điểm tồn tại

Nhà trường chưa gửi KQHT về cho gia đình SV nên gia đình SV không nắm bắt kịp thời KQHT của SV.

4. Kế hoạch hành động

Năm học 2024-2025, Nhà trường có kế hoạch gửi KQHT và rèn luyện về cho gia đình SV để đảm bảo luôn có sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường với gia đình. 

5. Tự đánh giá: 4/7
Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học. 
1. Mô tả

Người học được tư vấn, hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả về học tập, sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động thi đua khác bởi CVHT và đội ngũ GV chủ nhiệm các lớp [H8.08.03.07]. CVHT có nhiệm vụ nắm vững qui chế ĐT, kế hoạch ĐT để giải đáp các thắc mắc của SV [H8.08.04.01]; kịp thời theo dõi, đôn đốc tình hình học tập của SV; thông báo, triển khai và thực hiện các chủ trương của Khoa và Trường về vấn đề được giao phụ trách. Ngoài ra, CVHT nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của SV và đề xuất cho lãnh đạo Khoa các hướng xử lí, hỗ trợ; tổ chức tư vấn cho SV đăng ký các học phần phù hợp với khả năng sau mỗi học kỳ và hỗ trợ SV đăng ký học tập và xử lí các vấn đề liên quan [H8.08.04.02]. Nhà trường có các hoạt động và chính sách hỗ trợ SV nghèo vượt khó, SV có hoàn cảnh khó khăn, SV dân tộc thiểu số. Các hoạt động, chính sách của Nhà trường luôn được phổ biến kịp thời cho SV trong từng năm học [H8.08.04.03]. 

Vào đầu năm học mới, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội SV có kế hoạch tổ chức ngày hội "Chào đón tân SV", hoạt động này giúp người học nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới [H8.08.04.04]. Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh SV” cho 100% SV để giới thiệu tổng quan về Trường, Khoa; về CTĐT; quy định, quy chế ĐT; về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, chính trị xã hội của địa phương, trong nước, khu vực và quốc tế; quyền lợi, ý thức trách nhiệm của công dân và những nhiệm vụ chính của năm học mới [H8.08.04.05].
Hàng năm, nhà trường tổ chức Hội nghị đối thoại với SV nhằm tập trung giải đáp các thắc mắc của của SV về các hoạt động liên quan đến ĐT và hỗ trợ người học, đặc biệt là những khó khăn trong việc lựa chọn và đăng ký học phần, đổi học phần, tạm dừng học tập, bảo lưu KQHT, quá hạn thời gian ĐT [H8.08.04.06]. Ngoài ra, Khoa cũng chỉ đạo các lớp tổ chức sinh hoạt lớp hàng tháng, CVHT tư vấn, GV chủ nhiệm tham dự để giải đáp các mối quan tâm của SV và kịp thời hỗ trợ những khó khăn trong học tập, rèn luyện của SV [H8.08.04.02] và thông qua các hòm thư góp ý, trang fanpage của Trường, SV có thể tham gia đóng góp ý kiến nhằm cải thiện các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt [H8.08.04.07]  .

Đoàn thanh niên, Hội SV và Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ tích cực việc học tập và nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho SV như: Các hoạt động giáo dục truyền thống, chương trình tình nguyện hè, Hội diễn văn nghệ; TDTT; giao lưu văn hóa, các chương trình giáo dục pháp luật về an toàn giao thông... Qua mỗi hoạt động, SV được trau dồi và rèn luyện thêm các kỹ năng nghề nghiệp như kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, kỹ năng tương tác, làm việc nhóm, đồng thời SV có cơ hội thể hiện sức sáng tạo, nhiệt huyết và bản lĩnh của tuổi trẻ [H8.08.04.08]. 

Với đặc thù ngành ĐT giáo viên, Trường và Khoa hàng năm đều chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho SV ngành SPNV trong TTSP 1 và TTSP 2. Khoa có kế hoạch hoạt động chi tiết cho từng đợt TTSP 1 và TTSP 2. Các trường phổ thông được chọn làm điểm trường TTSP 1 và TTSP 2 được bố trí tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo các điều kiện cần thiết và tạo thuận lợi cho SV trong việc di chuyển và sinh hoạt trong quá trình TTSP 1 và TTSP 2 [H8.08.04.09]. Kết thúc đợt TTSP, Khoa tổ chức Lễ tổng kết để rút kinh nghiệm và khen thưởng cho cá nhân SV đạt thành tích tốt [H8.08.04.10]
Để hỗ trợ cho SV trong việc học tập cũng như tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, Nhà trường đã thành lập Trung tâm HTSV-QHDN&KN [H8.08.04.11]. Đây là nơi triển khai các hoạt động hỗ trợ học tập và rèn luyện, tư vấn, giới thiệu việc làm, chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn nghề, khởi nghiệp nhằm nâng cao đời sống cho SV [H8.08.04.12]. Tỷ lệ SV sau khi ra trường có việc làm và mức thu nhập của người học của CTĐT tăng dần đều qua từng giai đoạn đã cho thấy hiệu quả của các hoạt động tư vấn, ngoại khóa, thi đua và các dịch vụ hỗ trợ trong việc giúp cải thiện KQHT, tình trạng việc làm của người học của CTĐT [H8.08.04.13].
Hàng năm, Khoa luôn chú trọng thực hiện tốt kế hoạch, chương trình hỗ trợ người học, chương trình công tác SV theo định hướng của Bộ và Nhà trường. Kết quả đánh giá thực hiện công tác SV của Khoa đạt loại xuất sắc và tốt. 

2. Điểm mạnh

Có đội ngũ CBGV nhiệt tình trong công tác CVHT, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động động khác.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối với các đơn vị, cơ quan tuyển dụng được thực hiện dưới nhiều hình thức, giúp người học có cơ hội tiếp cận ứng tuyển sau khi tốt nghiệp. 

3. Điểm tồn tại


Số lượng người học tham gia hoạt động ngoại khóa của Trường còn hạn chế. Nguyên nhân các hoạt động ngoại khóa thường diễn ra vào cuối tuần, trong khi đó SV trong tỉnh thường về nhà sau một tuần học tập, đồng thời ngoài việc học SV còn đi làm thêm nhiều; Một số hoạt động ngoại khóa còn mang tính hình thức nên chưa thu hút được đông đảo SV tham gia.

4. Kế hoạch hành động


Năm học 2024-2025, Trung tâm HTSV-QHDN&KN phối hợp với Liên chi đoàn, Khoa chuyên môn, Đoàn Thanh niên, Hội SV, CVHT tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hoạt động ngoại khóa mang tính thiết thực, phù hợp với nhu cầu của SV nhằm thu hút, vận động SV tham gia.

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học

1. Mô tả

Nhà trường đã tạo dựng được môi trường tâm lý, xã hội, môi trường làm việc thân thiện và thoải mái cho người học trên cơ sở tuân theo Bộ quy tắc ứng xử với mục đích quy định chi tiết các chuẩn mực ứng xử; xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong Trường làm cơ sở để giám sát việc chấp hành các quy định của Trường và của Nhà nước [H8.08.05.01]; Nhà trường cũng ban hành các nội quy phòng thực hành, thí nghiệm, tự học, nội quy thư viện và nội quy KTX, số điện thoại khẩn cấp,... và được lắp đặt tại các khu vực của Trường [H8.08.05.02]. 

Nhà trường hiện có các khu: khu hiệu bộ, các khu giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm, phòng máy tính, khu KTX, căn tin, thư viện, sân tập luyện TDTT với tổng diện tích 35,1 ha, tọa lạc tại 2 cơ sở 986 Quang Trung và 509 Phan Đình Phùng [H8.08.05.03]. Các phòng học, giảng đường, văn phòng khoa và phòng học lý thuyết, thực hành cho SV Khoa được bố trí, lắp đặt đầy đủ các thiết bị tivi, âm thanh,... bố trí tập trung trong khuôn viên tại cơ sở 986 Quang Trung, do đó rất thuận lợi cho SV học tập và nghiên cứu [H8.08.05.04]. Khu vực học tập có khuôn viên xung quanh đẹp, có cây xanh và ghế đá, tạo tâm lý thoải mái cho GV, SV trong quá trình học tập [H8.08.05.05]. Sức khỏe là yếu tố quan trọng để người học thực hiện nhiệm vụ học tập và NCKH của mình. Chính vì vậy, Nhà trường có trang bị Phòng Y tế với đầy đủ CSVC để chăm sóc sức khỏe kịp thời cho CBGV, SV [H8.08.05.06]. Nhà trường thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn cho SV trong học tập và sinh hoạt, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho CBVC trường [H8.08.05.07]. KTX của Trường được bố trí gần nơi học tập của SV, mỗi phòng trong KTX được trang bị hệ thống nhà tắm, vệ sinh khép kín, các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt chung đều được trang bị đầy đủ, bố trí khu tự học dành cho SV trong KTX [H8.08.05.08]. KTX luôn có sổ theo dõi trực hàng ngày, lắp đặt số điện thoại khẩn cấp, thường xuyên kiểm tra, yêu cầu tổng vệ sinh khu KTX định kỳ, căn tin Trường được bố trí trong khuôn viên KTX nhằm tạo thuận lợi cho SV nội trú [H8.08.05.09]. Hàng năm, Trường phối hợp với Khoa SPXH, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV tổ chức khám sức khỏe, các buổi tư vấn giáo dục giới tính cho SV nữ, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, cuộc thi bổ ích để tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể lực cho SV, tăng cường tinh thần giao lưu, đoàn kết trong SV Trường [H8.08.05.10]. 
Định kỳ hàng năm, Nhà trường đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người học, GV về CSVC, trang thiết bị dạy học, trong đó có nội dung hài lòng về chất lượng phục vụ của các đơn vị trong Trường, về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của Trường [H8.08.05.11]. Trường có bộ phận Thanh tra tiếp CBVC, SV định kỳ 1 tháng/lần để giải quyết các vấn đề thắc mắc của GV và SV liên quan đến các hoạt động của Trường [H8.08.05.12]. Ngoài ra, Trường còn có hộp thư góp ý tiếp nhận thông tin, được đặt ở các khu hiệu bộ, khu làm việc của Trường [H8.08.05.13]. 

2. Điểm mạnh

Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi về CSVC, môi trường tâm lý, cảnh quan sạch đẹp, an toàn giúp người học có điều kiện phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, phát huy tính chủ động trong học tập và NCKH. 

Thực hiện lấy YKPH của SV, GV về điều kiện phục vụ các hoạt động giáo dục, về môi trường tâm lý, cảnh quan trong Trường định kỳ hàng năm.

3. Điểm tồn tại

Trường, Khoa đã cố gắng xây dựng môi trường tâm lý, xã hội, môi trường làm việc thân thiện để thực hiện tốt hoạt động dạy, học và nghiên cứu, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa làm SV hài lòng như việc khắc phục, sửa chữa CSVC còn chậm, hạ tầng mạng viễn thông còn yếu, việc bố trí các bảng tin, sơ đồ,... còn chưa khoa học, tiện lợi.

4. Kế hoạch hành động

Năm học 2024-2025, Trường thành lập tổ rà soát, kiểm tra CSVC định kỳ để phát hiện, sửa chữa kịp thời trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Khoa phát động và khuyến khích Liên chi đoàn Khoa, Hội SV trang trí và duy trì các bảng tin của Khoa được sinh động và hấp dẫn hơn.

5. Tự đánh giá: 5/7
Kết luận về Tiêu chuẩn 8

Chính sách tuyển sinh được Nhà trường xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật thường xuyên. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh của Trường và thường xuyên được đánh giá. Từ khi nhập học đến khi kết thúc quá trình học tập, người học luôn được tư vấn, hỗ trợ kịp thời để giải quyết những khó khăn trong học tập và rèn luyện. Hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học được Nhà trường xây dựng và công bố công khai. Kế hoạch học tập được xây dựng hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người học hoàn thành CTĐT. Môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan xung quanh Khoa và Trường an toàn, thân thiện, tạo tâm lý thoải mái cho người học. Tuy nhiên, việc triển khai lấy YKPH, góp ý để xác định tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học chưa được thực hiện rộng rãi, việc khắc phục, sửa chữa CSVC còn chậm, hạ tầng mạng viễn thông còn yếu, việc bố trí các bảng tin, sơ đồ,... còn chưa khoa học, tiện lợi.

Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV TĐG tiêu chuẩn 8 có 5/5 tiêu chí đạt, trong đó 02 tiêu chí đạt 4/7 và 03 tiêu chí đạt 5/7.

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Mở đầu 

Trong những năm qua, Trường ĐHPVĐ luôn quan tâm đến việc đầu tư CSVC và trang thiết bị để đáp ứng được yêu cầu ĐT và NCKH. Nhằm góp phần nâng cao CLĐT, Nhà trường đã tiến hành đầu tư xây mới các khu chức năng, nhà thực hành, bên cạnh đó cũng đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khu làm việc, giảng đường, thí nghiệm, thực hành cũ, sân bóng đá, sân bóng chuyền... Trường cũng trang bị thêm hệ thống CNTT và các trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng CSVC của Trường.

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
1. Mô tả

Hiện nay, Nhà trường có tổng số 94 phòng làm việc, 84 phòng học, 14 giảng đường, 53 phòng thực hành, thí nghiệm và 01 nhà Đa chức năng với tổng diện tích sử dụng là 10.075m2, bình quân số m2 diện tích phòng làm việc, phòng học, giảng đường và phòng thí nghiệm, thực hành trên đầu người học là 2,06 m2/SV. Nhà trường có khu liên hợp TDTT với tổng diện tích sử dụng là 8.577m2, khu hiệu bộ tại địa chỉ 509 Phan Đình Phùng; các khu giảng đường, lớp học gồm có nhà A, nhà B, nhà C, nhà D, nhà E (tại cơ sở 986 Quang Trung), nhà G, nhà H, nhà I (tại cơ sở 509 Phan Đình Phùng). Thư viện là tòa nhà A2, cơ sở 509 Phan Đình Phùng có tổng diện tích là 3.320m2 [H9.09.01.01].

Khoa SPXH được bố trí 01 phòng làm việc tại khu nhà A3, có các phòng thực hành với tổng diện tích 109,2m2 [H9.09.01.02]. Các phòng làm việc được trang bị máy tính, máy in, tủ đựng tài liệu và các trang thiết bị đảm bảo về điều kiện ánh sáng, nhiệt độ phù hợp [H09.09.01.03]. Khoa SPXH có các  phòng thực hành về CNTT và ngoại ngữ [H09.09.01.04]. Các phòng thực hành, thí nghiệm đều có sổ theo dõi, ghi chép hàng năm [H9.09.01.05]. Về phòng học, SV Khoa SPXH được bố trí phòng học tại các lớp học của khoa SPXH (nhà A,B,C) [H9.09.01.06]. Các phòng học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, máy chiếu, tivi, bảng đen và có hệ thống điện chiếu sáng, quạt thông gió,… đảm bảo phục vụ tốt nhất hoạt động giảng dạy, học tập của GV và SV [H9.09.01.07]. Hàng năm, Nhà trường đều tiến hành kiểm kê đánh giá chất lượng tài sản, chất lượng trang thiết bị theo quy định [H9.09.01.08]. Hằng năm nhà trường đều ra thông báo đến các đơn vị trong Nhà trường về việc mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cho ĐT và NCKH định kỳ vào các đợt trong năm học [H9.09.01.09]. Nhà trường đều thực hiện triển khai khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, GV và người học về sự hài lòng về cơ sơ vật chất, trang thiết bị định kỳ hàng năm [H9.09.01.10]. Kết quả phản hồi là cơ sở để Nhà trường và Khoa điều chỉnh các biện pháp quản lý, bổ sung trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp các phòng học, hội trường, thư viện,… nhằm đáp ứng các yêu cầu của hoạt động ĐT và NCKH [H9.09.01.11]. Nhà trường căn cứ vào các YKPH để tiến hành các hoạt động cải tiến điều chỉnh các biện pháp quản lý, bổ sung trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp các phòng học, hội trường, thư viện,… [H9.09.01.12].

2. Điểm mạnh

Các phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành thí nghiệm đáp ứng yêu cầu ĐT, được trang bị các thiết bị, công cụ phù hợp với yêu cầu của việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Hệ thống máy móc phục vụ thực hành được rà soát, bổ sung thiết bị mới, hiện đại, phù hợp với CTĐT của ngành. 

Định kỳ Nhà trường thực hiện kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị.

3. Điểm tồn tại

Mặc dù Nhà trường và Khoa đã có nhiều nỗ lực trong việc trang bị các điều kiện CSVC cho GV và SV giảng dạy và học tập, tuy nhiên do nguồn ngân sách hạn hẹp nên vẫn còn một số trang thiết bị, phòng thực hành thí nghiệm lạc hậu, chưa được thay thế kịp thời.

4. Kế hoạch hành động

Trong năm học 2024-2025, Phòng TC-HC tiếp tục tham mưu  xây dựng kế hoạch cụ thể để sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị  đáp ứng yêu cầu của hoạt động ĐT và NCKH .

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu  
1. Mô tả


TTTT TL được thành lập theo Quyết định 25/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/11/2007 của Hiệu trưởng Trường ĐHPVĐ, được bố trí tại khu hiệu bộ nhà A2 với tổng diện tích 3.320m2 [H9.09.02.01]. Trung tâm hoạt động dựa trên Quy chế của đơn vị [H9.09.02.02]. Trung tâm có 03 phòng giáo trình, 03 phòng đọc với hơn 200 chỗ ngồi, 01 phòng báo-tạp chí-internet với 30 máy tính được nối mạng tốc độ cao. Ngoài ra, Trung tâm còn hỗ trợ phòng diễn giảng để tổ chức HTKH, các buổi học chuyên đề. Tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để hoạt động, bao gồm chỗ ngồi, bàn ghế, máy tính, thiết bị, internet [H9.09.02.03]. Trung tâm đã có ban hành văn bản quy định nội quy sử dụng thư viện, quy định việc mượn trả sách cho độc giả và quy định về việc bồi thường mất mát, hư hỏng tài liệu [H9.09.02.04].

Từ năm 2022, Trung tâm quản lý thư viện bằng phần mềm Lippdu [H9.09.02.05]. Vốn tài liệu của TTTT TL hiện nay gồm 18.313 đầu sách với 158062 cuốn sách; 24 đầu báo, tạp chí; một số luận văn tiến sĩ và thạc sĩ, đề tài nghiên cứu cấp trường, trong đó ngành SPNV có 3.695 tên sách với 21.496 đầu sách, 39 bài giảng dành cho SV chuyên ngành tham khảo trong quá trình học tập, bên cạnh đó SV còn được phục vụ các thể loại sách, truyện, báo, tạp chí khác. Ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận tài liệu do cá nhân, tổ chức, dự án liên quan cung cấp hoặc tặng [H9.09.02.06]. Hiện nay, Nhà trường đã ký hợp đồng với công ty Trách nhiệm hữu hạn tài liệu trực tuyến VINA-VDOC để xây dựng, phát triển, vận hành thư viện số của Trường, thư viện số với 17.000.000 tài liệu trong đó có 6.804 tài liệu có liên quan đến các ngành ĐT của trường [H9.09.02.07].


Để các nguồn học liệu phong phú và cập nhật nhằm phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc, hàng năm TTTT TL kết hợp với Khoa xây dựng kế hoạch đề nghị mua mới các đầu sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành [H9.09.02.08]. Trung tâm luôn có báo cáo thống kê tình hình phục vụ hàng tháng [H9.09.02.09] và tiến hành khảo sát nhu cầu bạn đọc nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình phục vụ [H9.09.02.10].  
2. Điểm mạnh

Nguồn học liệu bằng tiếng Việt gồm giáo trình, sách tham khảo, bài giảng của GV đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho ngành ĐT.

3. Điểm tồn tại

Tài liệu phục vụ ĐT chủ yếu là tài liệu tiếng Việt. Thư viện chưa liên kết được với các thư viện của các trường ở nước ngoài.

4. Kế hoạch hành động

Năm học 2024-2025, TTTT TL phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng TCHC, Khoa SPXH xây dựng kế hoạch bổ sung thêm một số đầu sách tham khảo bằng tiếng nước ngoài. Đẩy mạnh liên kết với Thư viện lớn trong nước và cấp thêm tài khoản tra cứu các tạp chí giá trị để tăng nguồn tài nguyên phục vụ cho công tác ĐT và NCKH của cán bộ GV và SV trong trường.

5. Tự đánh giá: 4/7

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
1. Mô tả

Nhà trường và Khoa có đủ phòng thực hành và trang thiết bị để phục vụ ĐT và nghiên cứu; Tổng số phòng thực hành là 21 phòng, trong đó 16 phòng thực hành được trang bị máy tính, Tổng số máy tính trong các phòng thực hành là 577 chiếc máy tính [H9.09.03.01]
Định kỳ, Nhà trường/Khoa có kế hoạch bổ sung mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các trang thiết bị mới cho khoa và các phòng thực hành đảm bảo đáp ứng nhu cầu về ĐT, NCKH của CB, GV, NV [H9.09.03.02]. Trong giai đoạn đánh giá 2019-2024, Trường đã dành kinh phí đầu tư cho hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm cho hoạt động duy tu, bảo dưỡng và cập nhật bổ sung các trang thiết bị nhằm đảm bảo tốt nhất cho các hoạt động ĐT, NCKH [H9.09.03.03].

Việc quản lý, phụ trách các phòng thực hành, thí nghiệm được giao cho phòng Tổ chức – Hành chính và khoa chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng phòng thực hành đúng quy định [H9.09.03.04], nhà trường và Khoa giao cho một cán bộ theo dõi, phụ trách phòng thực hành thí nghiệm [H9.09.03.05]. Tại các phòng thực hành, thí nghiệm có nội quy, có sổ theo dõi, quản lý phòng thực hành, thí nghiệm theo năm học [H9.09.03.06]. Định kỳ hằng năm, Nhà trường đã triển khai đánh giá, kiểm kê tài sản của trường nhằm rà soát, đánh giá và thống kê tài sản tại các đơn vị [H9.09.01.08], đồng thời hằng năm nhà trường cũng đã tiến hành lấy YKPH của GV, NH về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị và chất lượng phục vụ của phòng thực hành, thí nghiệm [H9.09.01.10], [H9.09.01.11], lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT, trong đó có đánh giá về mức độ đáp ứng của phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, trang thiết bị dạy học [H9.09.03.07], trên cơ sở đó nhà trường/khoa đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm nâng cao CLĐT [H9.09.01.12].

2. Điểm mạnh

Có đầy đủ phòng thực hành được bố trí hợp lý, với số lượng thiết bị lớn, đầy đủ, cấu hình cao, hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu ĐT và NCKH theo định hướng ứng dụng.  Hệ thống thiết bị thực hành được theo dõi, sửa chữa, cập nhật, bảo dưỡng thường xuyên. 

Việc quản lý thiết bị thực hành được thực hiện nghiêm túc, có ghi chép đầy đủ dựa trên GV và kỹ thuật viên phụ trách phòng thực hành. Định kỳ Nhà trường triển khai lấy YKPH của người học và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của cơ sở thực hành đối với hoạt động ĐT và nghiên cứu.

3. Điểm tồn tại

Chưa trang bị được các phòng thực hành chuyên ngành và các phòng học theo xu hướng thực hành giảng dạy cho SV ngành Ngữ văn còn  hạn chế.

4. Kế hoạch hành động

Năm 2025, Khoa SPXH phối hợp với Phòng TC-HC, Kế hoạch-Tài chính tham mưu kế hoạch để phân bổ kinh phí đầu tư nhiều phòng thực hành cho ngành Sư phạm Ngữ văn và các trang thiết bị cần thiết khác.  

5. Tự đánh giá: 5/7 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
1. Mô tả

Hệ thống CNTT của Trường bao gồm máy tính, phần cứng, phần mềm, mạng internet, trang thông tin điện tử, ... phù hợp để hỗ trợ cho hoạt động ĐT và nghiên cứu của Trường. Hiện Trường có 738 máy tính, trong đó 141 máy tính phục vụ công tác quản lý, hành chính văn phòng các đơn vị, thư viện; 597 máy tính phục vụ học tập cho SV. Số máy tính đáp ứng đủ cho CBGV, SV trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài ra, Trường cũng đã trang bị Tivi, máy chiếu tại các phòng học, giảng đường để phục vụ cho dạy học [H9.09.04.01]. Hiện tại, Nhà trường đã dùng một số phần mềm như: phần mềm quản lý ĐT, phần mềm kế toán hành chính-sự nghiệp, phần mềm diệt virus để quản lý dữ liệu về ĐT, quản lý tài chính, quản lý SV và CBVC,... nhờ đó, giúp cho công việc quản lý, điều hành được diễn ra nhanh chóng, chính xác và kịp thời [H9.09.04.02].


Nhà trường trang bị đầy đủ hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, máy in, máy photocopy, hệ thống mạng wifi, internet… và hoạt động ổn định để phục vụ cho GV, SV học tập, giảng dạy tại cơ sở cũng như học tập trực tuyến và NCKH. Hiện nay, số lượng máy móc, thiết bị mà Khoa được phép sử dụng là 508 máy, trong đó phục vụ cho giảng dạy, học tập và NCKH là 504 máy với cấu hình cao, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Số máy tính phục vụ cho công tác điều hành, quản lý, văn phòng tại Khoa SPXH hiện nay là 4 máy. Tất cả máy móc, thiết bị trong hệ thống đều hoạt động tốt và được quản lý, kiểm kê tài sản hàng năm [H9.09.04.03]. Khoa SPXH sử dụng hệ thống máy tính đặt tại nhà H cho các hoạt động ứng dụng CNTT. Hệ thống máy tính tại nhà H được chia làm 12 phòng thực hành, trong đó mỗi phòng từ 40-45 máy được kết nối mạng nội bộ và 01 tủ rack chứa máy chủ kết nối mạng internet, 01 phòng bảo trì máy tính, được trang bị kèm máy chiếu hoặc tivi, bảng tương tác, wifi, phục vụ tốt, thuận lợi, dễ dàng cho công tác giảng dạy chung cho toàn trường [H9.09.04.04]. 

Hệ thống CNTT bao gồm hệ thống máy tính, tivi, máy chiếu,… được theo dõi thường xuyên [H9.09.04.05]. Hàng năm nhà trường tiến hành việc mua sắm, sửa chữa máy tính, tivi, hệ thống mạng internet, phần cứng, phần mềm, vật tư… để cập nhật kịp thời, thường xuyên nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý, ĐT và NCKH của Khoa thuận lợi và đạt kết quả cao [H9.09.04.06]. Nhà trường phân công người phụ trách hệ thống CNTT để sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo cho hoạt động dạy và học thuận lợi [H9.09.04.07]. Các hoạt động chia sẻ thông tin, thông báo, dữ liệu biểu mẫu, NCKH dành cho GV, SV được đăng tải thường xuyên trên website của Khoa vào đầu tuần và khi có hoạt động mới [H9.09.04.08].

Định kỳ hàng năm Nhà trường triển khai lấy YKPH của người học, GV về mức độ đáp ứng của CSVC, chất lượng phòng thực hành đối với hoạt động học tập, ĐT, nghiên cứu [H9.09.01.10], [H9.09.01.11]. Dựa trên kết quả YKPH của GV, người học về CSVC, nhà trường sẽ làm cơ sở để cải tiến nhằm nâng cao CLĐT của Trường [H9.09.01.12]. 

2. Điểm mạnh 


Hệ thống CNTT của Trường được trang bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ĐT của các ngành của Khoa và Trường. Nhà trường thường xuyên nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống CNTT.

3. Điểm tồn tại 

Hệ thống phần mềm, máy chủ tuy được thường xuyên nâng cấp nhưng chưa theo kịp sự đổi mới quá nhanh của lĩnh vực CNTT và truyền thông.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Năm học 2024-2025, Nhà trường có kế hoạch mua sắm phần mềm, hệ thống máy chủ để phục vụ giảng dạy, thi trắc nghiệm.

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật

1. Mô tả

Trường ĐHPVĐ đã áp dụng theo các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn theo các Quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế [H9.09.05.01]. Trường đã ban hành các quyết định phân công chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng quản lý, thực hiện đảm bảo môi trường, sức khỏe, an toàn cho người học, cụ thể: Phòng TC-HC chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ, an toàn, an ninh trật tự, cảnh quan môi trường; phòng cháy, chữa cháy, bão lụt, thiên tai; tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho NH [H9.09.05.02]. Phòng CTSV chịu trách nhiệm tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách cho SV; thực hiện công tác quản lý SV theo quy định hiện hành [H9.09.05.03], Trung tâm HTSV-QHDN&KN tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác hỗ trợ SV, quan hệ doanh nghiệp, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và quản lý KTX SV; chiến lược, kế hoạch và các hoạt động truyền thông của trường; đồng thời, tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh  [H9.09.05.04]. Trường có 1 nhân viên y tế có bằng cao đẳng điều dưỡng hỗ trợ công tác sơ cấp cứu ban đầu và cấp phát thuốc, chăm sóc y tế khi cán bộ, GV, SV gặp các vấn đề sức khỏe [H9.09.05.05]. Trường thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai có nhiệm vụ đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai [H9.09.05.06]. 

Để đảm bảo môi trường sạch sẽ, sức khỏe và an toàn trong làm việc và học tập, Nhà trường đã hợp đồng với công ty môi trường, hợp đồng với công ty cung cấp nước để thu gom rác thải và cung cấp nước cho Trường [H9.09.05.07]. Để đảm bảo an ninh, trật tự, Trường đã hợp đồng nhân viên bảo vệ, phân công trực 24/24 [H9.09.05.08]. Nhà trường luôn có sự phối hợp với lực lượng công an địa phương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và trường đã được UBND tỉnh co sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024 [H9.09.05.09]. Về công tác phòng chống cháy nổ, Nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai, thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai [H9.09.05.10], phối hợp với Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong việc thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy hằng năm tại Trường [H9.09.05.11]. Nhà trường có lắp đặt hệ thống thiết bị tự động báo động cháy nổ, hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm: Tiêu lệnh, bảng hướng dẫn, bình chữa cháy, hệ thống máy bơm, trụ nước, vòi dẫn nước, bể chứa nước được lắp đặt tại các cơ sở ĐT của trường [H9.09.05.12]. Để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn cho công tác dạy-học, sinh hoạt và học tập cho SV nội trú, Nhà trường đã huy động đoàn viên tham gia vệ sinh trong khuôn viên trường học [H9.09.05.13], ban hành các Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí cho SV khó khăn, khuyết tật, chính sách tuyển thẳng đầu vào [H9.09.05.14]. Công tác y tế luôn được Nhà trường chú trọng, hằng năm Nhà trường đều có thông báo cho SV và CBVC tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, có theo dõi và khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên và SV, thực hiện tốt công tác Quản lý hồ sơ sức khỏe, sổ y bạ của CBGV và SV [H9.09.05.15]. Phòng y tế của Nhà trường mở cửa 24/7 tại tầng 1 nhà KTX để thực hiện sơ cấp cứu, xử lý các trường hợp tai nạn, thương tích, khám và điều trị các bệnh thông thường xảy ra ở trường học [H9.09.05.16]. KTX đáp ứng đủ nhu cầu của SV trong trường. Ngoài KTX mới được xây dựng hiện đại khang trang, các KTX cũ cũng được đầu tư sửa chữa và nâng cấp phục vụ tối đa số lượng SV. Nhà trường luôn chú trọng vấn đề vệ sinh cũng như an toàn trong KTX. Định kỳ mỗi tháng, kiểm tra một lần về vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh, nước sạch,… Ban Quản lý KTX luôn túc trực, giải quyết và xử lý các yêu cầu hoặc sự cố nếu có nhằm đảm bảo an toàn cho SV nội trú [H9.09.05.17]. 

Nhà trường thực hiện tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động của Nhà trường thông qua báo cáo tổng kết năm học của Trường, qua hội nghị CBVC và hội nghị đối thoại SV hàng năm [H9.09.05.18]. Đồng thời, hàng năm Trường triển khai lấy YKPH của người học, của GV về mức độ đáp ứng CSVC, hoạt động hỗ trợ, phục vụ ĐT của trường, trong đó có nội dung đánh giá về môi trường cảnh quan và khuôn viên trường [H9.09.01.10]. Kết quả phản hồi là cơ sở để cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ ĐT của nhà trường [H9.09.05.19] và thông qua hội nghị đối thoại SV hàng năm [H9.09.05.20].

2. Điểm mạnh

Nhà trường trang bị đầy đủ cơ sở vậy chất về phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn cho việc dạy và học trong Trường, đặc biệt quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trong KTX, Căn tin SV, các khu học tập, giải trí.

Nhà trường định kỳ lấy YKPH của SV, GV về môi trường, an toàn an ninh trong trường học bằng nhiều hình thức để từng bước cải tiến chất lượng.

3. Điểm tồn tại

Diện tích cây xanh của Trường còn khiêm tốn. Trường chưa bố trí đường dành cho SV khuyết tật.

4. Kế hoạch hành động

Năm học 2024 - 2025, Phòng TC-HC phối hợp với Đoàn Thanh niên tham mưu kế hoạch trồng thêm cây xanh trong sân trường, thiết kế các lối đi riêng dành cho SV khuyết tật.

5. Tự đánh giá: 5/7

Kết luận về Tiêu chuẩn 9

Nhà trường đã đầu tư hệ thống CSVC và trang thiết bị đảm bảo tốt cho hoạt động dạy, học và NCKH trong toàn Trường nói chung và Khoa SPXH nói riêng. Phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng được đầu tư, sửa chữa và nâng cấp; phòng thí nghiệm, nhà thực hành được trang bị các thiết bị hiện đại; TTTT TL của Nhà trường có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với chuyên ngành ĐT; Hệ thống CNTT hiện đại hỗ trợ tốt các nhu cầu học tập, giảng dạy, NCKH. Ngoài ra, Nhà trường có nhà đa chức năng, sân bóng đá, sân bóng chuyền, bóng rổ,… để phục vụ tốt cho cán bộ, GV và người học rèn luyện TDTT và nâng cao sức khỏe. Các chính sách và quy định về bảo vệ an toàn, sức khỏe và môi trường được xây dựng, triển khai tạo môi trường tốt nhất cho CBGV và SV làm việc, học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại cần khắc phục, đó là việc trang bị CSVC phục vụ cho ngành ĐT vẫn chưa đáp ứng kịp với sự phát triển của xã hội, chưa thiết kế lối đi riêng dành cho người khuyết tật.

Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV  TĐG tiêu chuẩn 9 có 5/5 tiêu chí đạt, trong đó 01 tiêu chí đạt 4/7 và 4 tiêu chí đạt 5/7.

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng

Mở đầu

Nhà trường và Khoa SPXH luôn chú trọng đến việc nâng cao CLĐT. Trường đã xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan để thiết kế, phát triển, cải tiến CTDH, CTĐT, cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích. Nhà trường đã ban hành Quy định việc rà soát, đánh giá và triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thường xuyên quá trình dạy học, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá KQHT của người học trong CTĐT. Các kết quả NCKH được áp dụng để cải tiến việc dạy và học. 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH 
1. Mô tả

Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Phòng KT&ĐBCLGD là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để làm cơ sở xây dựng và phát triển CTDH [H10.10.01.01]. Nhà trường đã ban hành quy định lấy YKPH từ các bên liên quan, gồm: Quy định về việc lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV; Quy định về việc lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT khóa học [H10.10.01.02]; Quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV sau tốt nghiệp [H10.10.01.03]; Quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CSVC và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ ĐT [H10.10.01.04]; Quy trình khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp [H10.10.01.05],… Nhà trường ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch lấy YKPH các bên liên quan, trong đó có tổ chức lấy ý kiến của GV, cựu người học và nhà tuyển dụng về nhu cầu nguồn nhân lực, góp ý về CĐR, về CTĐT của các bên liên quan bằng nhiều hình thức khác nhau (góp ý qua bảng khảo sát được gửi trực tiếp, qua email, trao đổi trực tiếp,…) [H10.10.01.06]. Ngoài ra, Bộ môn, Khoa SPXH tổ chức lấy ý kiến của GV trong Khoa trong quá trình thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.01.07]. 

Dựa trên dữ liệu phản hồi, góp ý của các bên liên quan, dữ liệu thu thập được xử lý, loại bỏ phiếu, thông tin không hợp lệ nhằm đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu đánh giá. Kết quả phản hồi được thông báo đến các đơn vị có liên quan trong Trường làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.01.08]. Trên cơ sở kết quả phản hồi, Khoa SPXH, TBM đã thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh CTDH ngành SPNV [H10.10.01.09]. Cụ thể: Năm 2018, CTDH điều chỉnh theo năng lực người học [H10.10.01.10]; Năm 2019, bộ môn tiến hành họp rà soát CTDH và thống nhất giữ nguyên CĐR CTĐT ngành SPNV, chỉ điều chỉnh ĐCCT các học phần Lí luận chính trị so với CTĐT năm 2018 [H10.10.01.11]; Năm 2022, CTDH được điều chỉnh giảm số tín chỉ tối thiểu tích lũy cả khóa từ 131 tín chỉ xuống còn 130 tín chỉ. Số tín chỉ phần kiến thức ngành từ 60 tín chỉ giảm còn 59 tín chỉ. Ngoài ra, CTDH năm 2022 cũng đã thay đổi và bổ sung một số học phần để phù hợp với sự thay đổi sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT như: bổ sung môn Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn ở trường THPT (học phần tự chọn 5), thay học phần Văn học VN và Văn  học Thế giới TK XX - những tác giả, tác phẩm tiêu biểu bằng học phần Tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XXI, thay học phần Rèn luyện nghiệp vụ môn Ngữ văn bằng học phần Thực hành dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông, thay học phần Các khuynh hướng đổi mới văn học Việt Nam sau 1975 bằng học phần Các khuynh hướng đổi mới văn học Việt Nam sau 1986 [H10.10.01.12]. Đến năm 2024, bộ môn tiếp tục họp, rà soát, bổ sung và chỉnh sửa CTDH để phù hợp với thực tế như: Bổ sung nội dung chi tiết của các học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Hán Nôm 1, Hán Nôm 2; sửa tên học phần “Từ Hán Việt với việc giảng dạy ngữ văn ở THPT” thành tên “Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông”; học phần “Lý luận và phương pháp dạy học Văn” đổi tên thành “Phương pháp dạy học Đọc hiểu”, học phần “Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt” đổi tên thành “Phương pháp dạy học Thực hành tiếng Việt”, học phần “Lý luận và phương pháp dạy học làm văn” đổi tên thành “Phương pháp dạy học Tạo lập văn bản”. Ngoài ra, CTDH năm 2024 có điều chỉnh số tín chỉ của một số học phần nhưng vẫn đảm bảo tổng số tín chỉ của toàn khóa học là 130 [H10.10.01.13]. Tất cả sự thay đổi này được thể hiện rõ trong sự so sánh số tín chỉ của các học phần trong CTDH trước và sau khi điều chỉnh cũng như các học phần được bổ sung, thay đổi trong CTDH được thể hiện ở bảng 10.1 phần Phụ lục.
2. Điểm mạnh

Nhà trường có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan từ nhiều kênh thông tin khác nhau, đảm bảo dữ liệu thu thập đạt độ tin cậy cao.

CTDH được rà soát, cập nhật, điều chỉnh thường xuyên dựa trên YKPH của các bên liên quan.
3. Điểm tồn tại

Số lượng YKPH của cựu SV, Nhà tuyển dụng góp ý cho CTDH còn ít. Kế hoạch triển khai lấy YKPH các bên liên quan chưa có sự tham gia chủ động từ phía Khoa.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2024 - 2025 trở đi, Khoa SPXH bám sát kế hoạch lấy ý kiến chung của Trường để xây dựng các kế hoạch lấy ý kiến của các bên liên quan một cách cụ thể, chi tiết hơn; phát huy vai trò tích cực của GV trong việc tham gia kết nối với các bên liên quan để thuận lợi cho việc lấy ý kiến và tiếp tục mở rộng thêm các kênh thông tin thu thập YKPH.

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được xác lập, được đánh giá và cải tiến 
1. Mô tả

Việc thiết kế và phát triển CTDH được Nhà trường/Khoa thực hiện theo Quyết định về việc ban hành quy định về quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH trình độ ĐH và các văn bản hướng dẫn xây dựng CTĐT, CTDH của Bộ GD&ĐT và Trường ĐHPVĐ [H10.10.02.01]. Trong quy định về quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH trình độ ĐH quy định rõ các bước thực hiện việc thiết kế và phát triển CTDH cũng như quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá CTDH [H10.10.02.02]. Các thành phần cơ bản của CTDH ngành SPNV được xây dựng bao gồm MT ĐT; CĐR; chiến lược phương pháp giảng dạy và học tập; chiến lược và phương pháp đánh giá; công cụ, tiêu chí đánh giá; nội dung chương trình giảng dạy; ma trận đáp ứng giữa các học phần và CĐR của CTDH; sơ đồ chương trình giảng dạy; dự kiến kế hoạch giảng dạy nhằm đạt được CĐR của CTDH [H10.10.02.03].

Trên cơ sở quy trình thiết kế và phát triển CTDH mà Nhà trường ban hành, Khoa SPXH đã thực hiện rà soát, đánh giá, thống nhất quy trình thiết kế và phát triển CTDH và triển khai đến các Bộ môn thực hiện theo trình tự GV xây dựng ĐCCT học phần trên cơ sở chương trình khung [H10.10.02.04]. CTDH ngành SPNV được xây dựng, rà soát, cập nhật trước năm 2022 thì tuân thủ theo Quy trình rà soát cập nhật số 657/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2018 về việc ban hành quy định về quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH trình độ CĐ, ĐH [H10.10.02.05]. Năm 2022, Nhà trường đã triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy trình thiết kế và phát triển CTDH dựa trên ý kiến góp ý của khoa chuyên môn, theo đó Khoa SPXH đã triển khai cho GV trong khoa góp ý quy trình thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.02.06]. Trên cơ sở góp ý của các khoa, năm 2022 nhà trường đã ban hành quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH trình độ CĐ, ĐH [H10.10.02.07]. Căn cứ các quy định của Bộ GD&ĐT và Trường ĐHPVĐ về quy trình rà soát, cập nhật CTĐT, CTDH, trong các năm 2018, 2019, 2022, 2024 khoa SPXH đã thực hiện việc rà soát, cập nhật CTĐT, CTDH ngành SPNV [H10.10.02.04]. 
Quy trình thiết kế và phát triển CTDH của nhà trường được cải tiến, cụ thể: Năm 2018, CTDH được thiết kế theo cách tiếp cận nội dung. Người dạy chỉ cần tìm phương pháp phù hợp để truyền đạt kiến thức đó một cách tốt nhất, do đó, người học thụ động trong tiếp thu kiến thức [H10.10.01.10]; Đến năm 2022, CTDH được thiết kế lại theo cách tiếp cận MT. Với cách tiếp cận này, hệ thống các MT của CTĐT được xây dựng logic, được cung cấp cho người học trước khi tham gia vào CTĐT. Dựa vào mục tiêu đào tạo mà người thiết kế chương trình lựa chọn nội dung, phương pháp và cách thức đánh giá kết quả học tập thích hợp. Cách tiếp cận này chú ý đến CĐR, chú trọng sản phẩm (những thay đổi về hành vi của người học về các lĩnh vực kiến thức, kỹ năng, thái độ) [H10.10.01.12]. Quá trình xây dựng, rà soát, cập nhật CTĐT, CTDH được thực hiện theo quy trình được quy định trong hướng dẫn của Nhà trường, cụ thể: Nhà trường ban hành kế hoạch, hướng dẫn rà soát, điều chỉnh ĐCCT các học phần; Tổ rà soát, cập nhật CTĐT của khoa tiến hành xây dựng ĐCCT theo hướng dẫn; Hội đồng khoa học và ĐT Khoa, Trường họp và thông qua ĐCCT các học phần; Nhà trường quyết định ban hành CTĐT, CTDH [H10.10.02.07].

2. Điểm mạnh
Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập trên cơ sở MT ĐT rõ ràng và nhất quán. 

CTDH đảm bảo tính khoa học, chính xác, do đó đã xác lập được một quá trình dạy học hợp lý và thường xuyên được đánh giá, cải tiến thông qua khảo sát ý kiến của các bên liên quan. 

3. Điểm tồn tại

Nhà trường, Khoa đã triển khai việc lấy YKPH của cựu SV về đánh giá CTĐT, CTDH, tuy nhiên chưa tham khảo ý kiến đóng góp của cựu SV về quy trình thiết kế và phát triển CTDH. 

4. Kế hoạch hành động

Trong chu kỳ rà soát, điều chỉnh CTĐT, CTDH từ sau năm 2025, ngoài tham khảo YKPH của GV, SV, Nhà tuyển dụng thì Khoa xây dựng kế hoạch triển khai khảo sát lấy ý kiến của cựu SV để có đầy đủ thông tin phục vụ cho thiết kế và phát triển CTDH nhằm hỗ trợ hiệu quả trong việc đạt được CĐR. 

5. Tự đánh giá: 4/7
Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá KQHT của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR 
1. Mô tả

Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định về việc rà soát, đánh giá quá trình dạy và học, đánh giá KQHT của người học [H10.10.03.01]. Để đáp ứng yêu cầu cao về khả năng tự học của người học thì GV đã thay đổi phương pháp giảng dạy cụ thể là phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại. Tính chủ động, sáng tạo của người học được tăng cường cũng như tăng kiến thức hiểu biết thực tế, rèn luyện các kỹ năng, sự tự tin và khả năng làm việc theo nhóm [ H10.10.03.02]. Bên cạnh đó, phương hướng, nhiệm vụ năm học hàng năm của Trường, của Khoa đều quán triệt đến hoạt động rà soát, đánh giá thường xuyên quá trình dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, KTĐG nhằm đạt CĐR [H10.10.03.03]. Đánh giá KQHT không chỉ nhằm mục đích đánh giá kết quả quá trình học tập của người học mà còn giúp GV nắm bắt được chất lượng, phương pháp của việc giảng dạy, từ đó có những điều chỉnh cho thích hợp. Với mục đích đảm bảo thực hiện được CĐR đã công bố của ngành thì quá trình dạy và học, đánh giá KQHT của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên theo văn bản quy định của Nhà trường. Việc ra đề thi kiểm tra, đánh giá của GV phải tuân thủ theo quy định về thi, KTĐG của trường, bám sát ĐCCT học phần nhằm đảm bảo đạt CĐR của học phần đó [H10.10.03.04].

Vấn đề rà soát, đánh giá quá trình dạy và học, đánh giá KQHT người học thường xuyên được thực hiện thông qua hoạt động giảng dạy bằng nhiều hình thức (thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm, bài tập lớn,....), kết hợp với nhiều hình thức KTĐG (tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành,....) [10.10.03.02]. Đồng thời Khoa, bộ môn cũng tổ chức các cuộc họp, hội nghị, HTKH về đổi mới phương pháp dạy học [H10.10.03.05]. Ngoài ra, còn một số hoạt động khác như: Công tác thanh tra, kiểm tra, hội nghị công tác ĐT, hội nghị CBVC Khoa và Nhà trường, báo cáo giám sát kết quả ĐT của trường [H10.10.03.06]. Định kỳ từng học kỳ, Nhà trường tổ chức lấy YKPH của SV về hoạt động giảng dạy của GV tham gia giảng dạy trong học kỳ đó, kết quả phản hồi được gửi đến Khoa/Bộ môn, Trưởng Khoa/Bộ môn có trách nhiệm thông báo kết quả đánh giá cho GV. GV phản hồi ý kiến tiếp thu của bản thân; khoa, bộ môn họp công bố kết quả đánh giá đối với GV để từ đó GV nhìn nhận lại, đánh giá lại hoạt động dạy của bản thân nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy [H10.10.03.07]. 

2. Điểm mạnh 

Quy trình KTĐG được thiết kế có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ.

Việc đánh giá KQHT, quá trình giảng dạy và học tập được Nhà trường, Khoa, Bộ môn rà soát và đánh giá thường xuyên, nghiêm túc đảm bảo tương thích và phù hợp với CĐR.

3. Điểm tồn tại 

Việc tổ chức hội thảo về phương pháp dạy-học và đánh giá KQHT chưa được Khoa thực hiện thường xuyên.

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2024-2025 trở đi, Khoa tổ chức hội thảo về phương pháp dạy-học và đánh giá KQHT ít nhất 2 năm/lần.

5. Tự đánh giá: 5/7
Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học

1. Mô tả 

NCKH là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng góp phần nâng cao CLĐT. NCKH giúp GV đưa vào giảng dạy những tri thức mới, làm tăng chất lượng giảng dạy, giúp SV nhận thức sâu hơn những nội dung khoa học của chuyên ngành mình theo học. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Nhà trường và khoa SPXH luôn xác định đó là nhiệm vụ quan trọng của GV và SV cùng với việc đổi mới nội dung và  phương pháp dạy học. Theo quy định của Nhà trường, NCKH là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả các GV giảng dạy [H10.10.04.01].  Trong giai đoạn 2019 – 2024, GV cơ hữu thực hiện CTDH SPNV đã thực hiện được 03 đề tài cấp trường, 01 đề tài cấp tỉnh, có nhiều bài báo đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế. Các đề tài NCKH của GV là những đề tài thuộc khối kiến thức đại cương như Tâm lí học, Triết học Mác - Lênin và khối kiến thức chuyên ngành như Hán Nôm [H10.10.04.02]. 

Trong số các đề tài NCKH được GV thực hiện, có 01 đề tài cấp trường và 01 đề tài cấp tỉnh được áp dụng, chuyển tải thành nội dung/chuyên đề giảng dạy trong CTDH ngành SPNV [H10.10.04.03].  Song song với hoạt động NCKH của GV, công tác NCKH trong SV cũng được nhà trường chú trọng và tổ chức cho SV thực hiện thường xuyên. Hàng năm Nhà trường thông báo SV đăng ký đề tài NCKH [H10.10.04.04]. Các đề tài NCKH được Khoa xét duyệt, phù hợp với chuyên ngành và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến việc dạy và học các học phần chuyên ngành. Năm học 2023-2024, SV của ngành SPNV đã thực hiện được 05 đề tài cấp khoa [H10.10.04.05]. Nội dung đề tài NCKH của SV thuộc lĩnh vực Văn học Việt Nam, là một phân môn trong CTĐT SPNV bậc ĐH. Việc thực hiện đề tài giúp cho SV hiểu rõ hơn kiến thức chuyên ngành, nắm được phương pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu, phát huy khả năng tư duy độc lập, tập hợp tài liệu, phân tích, so sánh, lí giải các vấn đề lí luận, thực tiễn đặt ra một cách khoa học. Việc tổ chức đánh giá đề tài NCKH SV được thực hiện ở Hội đồng nghiệm thu của Khoa và Trường [H10.10.04.06]. Năm học 2019 – 2020, đề tài NCKH của SV được Khoa lựa chọn để gửi đi xét giải thưởng SV NCKH cấp trường và đạt giải ba [H10.10.04.07]. Căn cứ vào kết quả hội nghị NCKH SV, nhà trường xuất bản kỷ yếu NCKH của SV bao gồm các đề tài đạt giải [H10.10.04.08]. Trong Hội nghị tổng kết công tác NCKH giai đoạn 2018 – 2020, một GV của khoa đã được khen thưởng về công tác hướng dẫn SV NCKH [H10.10.04.09]. Năm 2022, có 02 GV của khoa được Nhà trường khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho công tác NCKH giai đoạn 2017-2022 [H10.10.04.10]. Do số lượng SV tuyển sinh một số năm còn thấp, SV Lào nhiều nên năng lực NCKH còn hạn chế, số lượng đề tài NCKH của SV còn ít. Từ năm học 2023-2024, công tác NCKH của SV được đẩy mạnh, số lượng đề tài tăng nhanh và số SV tham gia ngày càng nhiều [H10.10.04.11]. 

Trong giai đoạn 2019 – 2024 Khoa SPXH tổ chức được 03 HTKH với sự tham gia của toàn thể GV khoa. Chủ đề của các hội thảo này chủ yếu tập trung vào việc đổi mới công tác ĐT và phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông, góp phâng nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV, nâng cao CLĐT của Khoa SPXH [H10.10.03.05]. 

2.  Điểm mạnh 

GV và SV khoa đã thực hiện được nhiều hoạt động NCKH thường xuyên và đa dạng. Các đề tài NCKH, bài báo khoa học của GV được vận dụng hiệu quả trong CTĐT SPNV.

3. Điểm tồn tại 

Số lượng đề tài NCKH của GV và SV trong giai đoạn 2019 – 2024 chưa nhiều.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2024 - 2025, Khoa xây dựng kế hoạch thành lập các nhóm nghiên cứu, tập trung các nguồn lực, giao nhiệm vụ NCKH cho GV và SV để tăng số lượng và chất lượng đề tài NCKH, chú trọng lựa chọn các đề tài có tính ứng dụng cao đối với hoạt động ĐT của nhà trường cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Tự đánh giá: 4/7.

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến

1 Mô tả

Tất cả chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác) có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH. Vì thế Trường ĐHPVĐ, các đơn vị phòng ban chức năng, Khoa SPXH luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích là thái độ phục vụ, chất lượng phục vụ trong đơn vị. Để làm cơ sở cho việc giám sát, đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của Thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác, Nhà trường đã ban hành quy định lấy YKPH của các bên liên quan (SV, GV), trong đó quy định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung lấy ý kiến, quy trình tổ chức lấy ý kiến, trách nhiệm thực hiện, sử dụng kết quả và chế độ lưu trữ [H10.10.05.01].

Định kỳ hàng năm, Nhà trường triển khai cho tất cả SV đang học, GV đánh giá về CSVC và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ ĐT của trường, lấy ý kiến của SV năm cuối về chất lượng của khóa ĐT, trong đó có đánh giá về chất lượng CSVC, trang thiết bị và các hoạt động hỗ trợ người học [H10.10.05.02], [H10.10.05.03], khảo sát sự hài lòng của SV, CBGV về chất lượng phục vụ của thư viện [H10.10.05.04], khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị và các cá nhân tiếp nhận các hoạt động PVCĐ [H10.10.05.05], khảo sát sự hài lòng của SV với dịch vụ công [H10.10.05.06]. Qua kết quả khảo sát sự hài lòng cùng với các ý kiến góp ý khác của các bên liên quan (SV, CBGV, đối tượng được hưởng lợi từ hoạt động tình nguyện của Trường,...), Nhà trường/Khoa và các đơn vị có liên quan đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích đáp ứng tốt hơn nhu cầu của SV và các bên liên quan [H10.10.05.07]

 Hàng năm, Nhà trường đề nghị các đơn vị báo cáo nhu cầu cần mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập [H10.10.05.08]. 

2. Điểm mạnh

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích cho người học được đánh giá thường xuyên theo kế hoạch. 

Việc đánh giá được thực hiện dựa trên YKPH của các bên liên quan. Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, Nhà trường đã tiến hành các biện pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng của các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích cho hoạt động dạy và học.

3. Điểm tồn tại

Việc cải tiến các hoạt động sau kết quả lấy YKPH còn chậm do kinh phí nhà trường còn eo hẹp.

4.  Kế hoạch hành động 

Hằng năm, Khoa tham mưu cho nhà trường cải tiến những nội dung tồn tại về CSVC trong những năm học trước. Khoa và phòng KT&ĐBCLGD rà soát, đánh giá lại mức độ tin cậy của các quy định, quy trình khảo sát để kết quả thu được có độ tin cậy cao hơn, có thể làm cơ sở cho những cải tiến hiệu quả. Những cải tiến các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích đáp ứng SM, TN và MT chiến lược của Trường. Tuy vậy, trong thời điểm hiện nay cần tính đến yếu tố tác động của KT-XH tại địa phương, quyết tâm của lãnh đạo Tỉnh Quảng Ngãi trong hỗ trợ Trường cùng với thực trạng của CSGD để có thể có những quyết định đầu tư phù hợp, hiệu quả. Đầu tư về CSVC và nhân lực chất lượng cao để ngành SPNV tạo ra sự đột phá cho phát triển của Trường trong giai đoạn hiện nay. 

5. Tự đánh giá: 4/7.

Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến.

1.  Mô tả

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ĐBCL giáo dục trong trường ĐH, vì vậy sau khi thành lập, Nhà trường đã thành lập Phòng Tổ chức - Đảm bảo chất lượng giáo dục thành lập theo Quyết định số 606/QĐ-ĐHPVĐ, đến năm 2012 Phòng Tổ chức - Đảm bảo chất lượng giáo dục giải thể và Phòng KT&ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHPVĐ [H10.10.06.01]. Phòng KT&ĐBCLGD có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra, đánh giá KQHT của SV; xây dựng và triển khai kế hoạch ĐBCL, tham mưu công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao CLĐT và định kỳ đăng ký kiểm định chương trình, kiểm định trường, tham gia các hoạt động đánh giá ở trong nước, lập kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém về CLĐT sau khi được kiểm định, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức thu thập ý kiến của SV, cựu SV, CBVC, nhà sử dụng lao động về CLĐT và phục vụ của Nhà trường [H10.10.01.01]. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được thực hiện mang tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến liên tục, thường xuyên. Phòng KT&ĐBCLGD là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống các bảng hỏi phục vụ hoạt động lấy YKPH của các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm đánh giá chất lượng giáo dục cấp CTDH và cấp Trường theo định kỳ. Nhà trường thường xuyên thực hiện các hoạt động: khảo sát ý kiến của SV về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát ý kiến của SV năm cuối về CLĐT khóa học; khảo sát ý kiến của Cựu SV về CTDH; khảo sát Cựu SV, Nhà sử dụng lao động về CTDH; Phòng KT&ĐBCLGD phối hợp với các đơn vị Phòng TC - HC để khảo sát sự hài lòng về CSVC và hoạt động, dịch vụ hỗ trợ ĐT, phối hợp với TTTTTL khảo sát sự hài lòng của GV, SV về chất lượng phục vụ của Thư viện. Khảo sát tình hình việc là của SV tốt nghiệp về tình hình việc làm được thực hiện bởi TTHTSV&QHDN [H10.10.06.02].

Kết quả phản hồi của các bên liên quan được Phòng KT&ĐBCLGD và các đơn vị chức năng xử lý bằng phần mềm chuyên dụng SPSS, kết quả xử lý được báo cáo cho Ban Giám hiệu, Thông báo cho các đơn vị chức năng. Xem đây là kênh thông tin để các đơn vị trong Trường đánh giá lại quá trình hoạt động, phục vụ của đơn vị để từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng [H10.10.06.03].
Việc khảo sát YKPH của các bên liên quan được Nhà trường thực hiện qua nhiều hình thức. Trước đây, việc khảo sát thông thường là phát phiếu hỏi. Tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, Nhà trường đã triển khai khảo sát bằng phần mềm kiểm định chất lượng do cán bộ của Trường xây dựng [H10.10.06.04]. Ngoài ra còn tiếp nhận thông tin phản hồi qua nhiều kênh khác như email, điện thoại, facebook, zalo, … Dữ liệu khảo sát được Phòng KT&ĐBCLGD xử lý, báo cáo Ban Giám hiệu, gửi Thông báo đến các đơn vị chức năng có liên quan để họp, trao đổi, xây dựng kế hoạch để cải tiến toàn bộ các mặt hoạt động của Nhà trường theo đúng quy định Trường đã ban hành [H10.10.06.03].

2. Điểm mạnh

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan của Nhà trường được quy định bằng văn bản, có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến thường xuyên.

Nhà trường có hệ thống phần mềm hỗ trợ việc lấy YKPH của các bên liên quan đảm bảo tính hệ thống và khoa học.

3. Điểm tồn tại

Một số SV chưa nhận thức được tầm quan trọng khi nêu ý kiến của cá nhân trong việc tham gia các khảo sát của Nhà trường.

Một số nhà tuyển dụng, chuyên gia và cựu SV còn thiếu nhiệt tình khi được mời tham gia đánh giá.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2024 -2025 nhà trường và khoa cần tăng cường phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng các biện pháp nhằm tăng cường tính khách quan, liên tục của thông tin thu thập từ YKPH của các bên liên quan; thường xuyên tổ chức Hội nghị trao đổi với nhà tuyển dụng, nhà khoa học, GV và cựu SV nhằm thu  thập thông tin phản hồi, nâng cao chất lượng, phát triển CTDH.

5. Tự đánh giá: 4/7.

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.1 Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

1. Mô tả

Trường có đơn vị chức năng, có công cụ để theo dõi, quản lý SV, thống kê tỷ lệ thôi học và tốt nghiệp một cách khoa học, chính xác. Nhà trường đã ban hành các văn bản thành lập và giao nhiệm vụ cho Phòng CTSV [H11.11.01.01], Phòng ĐT [H11.11.01.02], Khoa và các CVHT để thực hiện theo dõi, giám sát tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp [H11.11.01.03]. CVHT theo dõi số lượng SV của lớp mình phụ trách, báo cáo với Lãnh đạo Khoa, Khoa báo cáo với Phòng CTSV, Phòng CTSV chịu trách nhiệm tổng hợp, cập nhật, theo dõi SV thôi học chung toàn Trường và cập nhật vào phần mềm BSC. Phòng ĐT thống kê tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm theo từng ngành ĐT. 

Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được Nhà trường đánh giá, phân tích và giám sát hàng năm. Việc giám sát, đánh giá, phân tích tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được thực hiện thông qua các đơn vị chức năng quản lý (Phòng CTSV, Phòng ĐT, Khoa, CVHT) , thông qua phần mềm BSC [H11.11.01.04]. Theo quy chế ĐT tín chỉ, SV bị buộc thôi học thuộc một trong các diện sau: không đăng ký học tập; bị cảnh báo học tập quá 2 lần liên tiếp hoặc quá 3 lần không liên tiếp [H11.11.01.05]. SV tốt nghiệp đúng hạn có thời gian ĐT đúng theo thời gian ĐT trong CTĐT. Tỷ lệ tốt nghiệp và thôi học của ngành SPNV trong 5 năm gần đây đã được thống kê [H11.11.01.06].

Nhà trường đã thực hiện việc giám sát, đối sánh tỷ lệ SV thôi học và tỷ lệ SV tốt nghiệp hàng năm, đối sánh giữa các ngành ĐT với nhau và với các trường khác để có cái nhìn tổng quan về tỷ lệ SV thôi học, tốt nghiệp đúng hạn trong toàn trường nhằm cải tiến CLĐT của Trường [H11.11.01.06]. Nhà trường cũng đã tổ chức hội nghị công tác ĐT (định kỳ hàng năm), cuộc họp cảnh báo KQHT theo từng học kỳ, cuộc đối thoại giữa SV và Nhà trường... để tìm hiểu nguyên nhân SV thôi học, tình hình tốt nghiệp của SV, qua đó tìm ra các biện pháp để giảm thiểu tình trạng thôi học của SV, đồng thời thông báo, nhắc nhở, tư vấn, định hướng kịp thời đối với trường hợp SV trong diện cảnh báo KQHT [H11.11.01.07], [H11.11.01.08], [H11.11.01.09]. Đối với trường hợp SV có KQHT thấp thì Khoa, CVHT tư vấn để SV đăng ký học cải thiện, đối với trường hợp SV nghỉ quá thời gian quy định, Khoa và CVHT  liên hệ với SV và gia đình SV về tình trạng nghỉ học dài ngày để từ đó có hướng tư vấn cụ thể như: bảo lưu KQHT, hỗ trợ cho SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn bằng quỹ học bổng, quỹ khuyến khích học tập của Trường,... nhằm hỗ trợ SV tốt nghiệp đạt kết quả tốt và đúng tiến độ học tập [H11.11.01.10].

2. Điểm mạnh 

Nhà trường, Khoa, Phòng CTSV cùng CVHT liên kết đồng bộ với nhau trong việc theo dõi, giám sát, đối sánh tình hình thôi học, tốt nghiệp của SV để có những tư vấn phù hợp.

Việc quản lý SV được thực hiện trên phần mềm quản lý ĐT một cách có hệ thống, chặt chẽ. Điều này thuận lợi cho việc giám sát tình hình SV trong quá trình ĐT.

3. Điểm tồn tại 


Nhà trường chưa có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu tình trạng bỏ học của SV, đặc biệt là số SV ở các vùng miền khó khăn.

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2024 - 2025, Khoa SPXH  với Phòng CTSV và các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát tình hình học tập của SV, quan tâm và có những chính sách hỗ trợ về tài chính cho SV có hoàn cảnh khó khăn.
5. Tự đánh giá: 4/7
Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả

Trường ĐHPVĐ có bộ phận, quy trình và công cụ để theo dõi, thống kê thời gian tốt nghiệp của các khóa học [H11.11.02.01]. Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định và giao nhiệm vụ Phòng ĐT theo dõi công tác này [H11.11.01.02]. CTĐT ngành SPNV có thời gian thực hiện một khóa ĐT là 4 năm, SV có tối đa không quá 6 năm để tốt nghiệp theo quy định . Thời gian tốt nghiệp trung bình của từng khóa được hệ thống quản lí và hỗ trợ SV thiết lập và giám sát nhằm đưa ra các khuyến nghị thích hợp để cải tiến chất lượng hỗ trợ người học [H11.11.01.05]. Trong giai đoạn 2019 - 2024, Ngành ĐHSP Ngữ văn không có SV tốt nghiệp trước hạn; số lượng SV tốt nghiệp đúng hạn chiếm đa số, số lượng SV tốt nghiệp muộn sau 4 năm không lớn [H11.11.01.06]

Để giám sát và cải thiện thời gian tốt nghiệp trung bình của khóa học, khoa và nhà trường rất chú trọng công tác giám sát tiến độ học tập và tư vấn kịp thời cho các trường hợp SV chậm tiến độ, học lực yếu. Từng học kỳ, khoa và trường đều thống kê tình hình học tập của SV, thông báo đến những SV thuộc diện cảnh báo học tập, tổ chức gặp các em để tư vấn, hướng dẫn cụ thể tiến trình học tập, phương pháp học, lựa chọn môn học... [H11.11.02.02]. Đặc biệt, đối với một số SV nước ngoài (Lào), do sự khác biệt ngôn ngữ, cũng như trình độ của bậc học phổ thông khá chênh lệch so với SV Việt Nam nên nhiều em gặp khó khăn trong học tập, khoa và trường đã kịp thời có các giải pháp hỗ trợ như: phân công các SV Việt Nam kèm cặp với tinh thần tình nguyện, vừa giúp học tiếng Việt, vừa hỗ trợ học chuyên môn; các GV tăng cường quan tâm giúp đỡ trong quá trình học tập, phụ đạo thêm ngoài giờ cho các bạn… [H11.11.02.03]. Biện pháp tương tự cũng đã được áp dụng với một số SV dân tộc thiểu số thuộc diện cử tuyển nên đã có tác dụng tích cực, giúp  các em đạt được kết quả tốt trong quá trình học tập [H11.11.02.03].
Hàng năm, Nhà trường và Khoa tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người học rút ngắn thời gian tốt nghiệp thông qua các cuộc hội nghị công tác ĐT [H11.11.02.04]. 
 2. Điểm mạnh

Thời gian tốt nghiệp của SV khoa SPXH được Nhà trường quy định cụ thể. Đội ngũ GV của khoa, đặc biệt là các CVHT, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình học tập của SV, kịp thời hỗ trợ và giải quyết những khó khăn trong học tập, giúp SV hoàn thành CTĐT đúng tiến độ.

3. Điểm tồn tại

Một số SV chưa chủ động với kế hoạch học tập của cá nhân, mặt khác việc trả nợ học phần còn gặp nhiều khó khăn vì số lượng SV đăng ký học phần ít không đủ mở lớp, dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành chương trình học. Chưa có SV tốt nghiệp trước thời hạn.
4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2024-2025, nhà trường có kế hoạch bố trí thêm các đợt học bổ sung, tạo điều kiện cho SV trả nợ môn hoàn thành chương trình học đúng hạn. Khuyến khích SV chủ động xây dựng kế hoạch học tập để rút ngắn thời gian tốt nghiệp.

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 11.3 Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

1. Mô tả 
MT của người học sau khi tốt nghiệp là có việc làm, đúng ngành nghề ĐT, thu nhập phù hợp, môi trường làm việc ổn định. Đó cũng chính là MT của đại đa số trường ĐH. Trường ĐHPVĐ đã ban hành các văn bản giao Trung tâm Hỗ trợ SV - Quan hệ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp chủ trì, phối hợp với khoa SPXH thực hiện khảo sát với người tốt nghiệp để nắm các thông tin về việc làm, vị trí làm việc, mức thu nhập bình quân, đơn vị công tác, hệ thống giám sát quá trình học tập cũng như tỉ lệ có việc làm để có sự hỗ trợ tốt nhất cho người tốt nghiệp [H11.11.03.01]. Hằng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp, theo đó quy định rõ quy trình thực hiện [H11.11.03.02].

Việc khảo sát việc làm SV đã tốt nghiệp được thực hiện thường xuyên, có kế hoạch, bằng nhiều hình thức như khảo sát online, qua điện thoại trực tiếp, phiếu khảo sát trực tiếp. Sau khi khảo sát các số liệu, thông tin được xử lý, lưu trữ, báo cáo cho các đơn vị có liên quan và Nhà trường để có biện pháp hỗ trợ việc làm cho SV và nâng cao CLĐT [H11.11.03.03].

Thông tin phản hồi của về việc làm của SV sau khảo sát  được đối sánh giữa các năm, các ngành ĐT để tìm ra biện pháp cải tiến trong hoạt động ĐT nhằm nâng cao chất lượng, góp phần tăng tỉ lệ SV có việc làm sau khi tốt nghiệp [H11.11.03.04]. Điều đó đã và đang được hiện thực hóa bằng nhiều biện pháp như rà soát, điều chỉnh CĐR; rà soát, điều chỉnh CTĐT, ĐCCT các học phần, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học phần. Song song với các biện pháp kể trên, Nhà trường cũng tập trung vào việc khảo sát tình hình có việc làm sau tốt nghiệp của SV qua yêu cầu kiến thức, kỹ năng đối với người tuyển dụng, nhu cầu xã hội, ví dụ như tăng thời lượng thực hành, thí nghiệm, thực tập; tăng thời lượng thảo luận, bài tập của các học phần; phát triển kỹ năng mềm với môn học kỹ năng mềm, phương pháp làm việc nhóm.  Kết quả khảo sát các bên liên quan cho thấy người học ngành Ngữ văn nhanh chóng có việc làm sau khi tốt nghiệp và đa phần được làm việc đúng với chuyên ngành ĐT. Nhà tuyển dụng hài lòng với kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học đạt được sau khi hoàn thành CTĐT (với tỷ lệ  trên 80% nhà tuyển dụng đồng ý), tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay là trên 80% [H11.11.03.05].

Kết quả khảo sát được Nhà trường, Khoa quan tâm, tổ chức các cuộc họp, hội nghị nhằm tìm ra nguyên nhân, xây dựng các biện pháp khắc phục, thực hiện các phương án hỗ trợ người tốt nghiệp có việc làm như phân tích nguyên nhân người học tốt nghiệp chưa tìm được việc làm, tổ chức ngày hội tư vấn và tuyển dụng nhân sự vào đợt lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, kết nối với doanh nghiệp trao học bổng, tìm kiếm việc làm cho SV, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho SV, ... [H11.11.03.06].

2. Điểm mạnh
Tỷ lệ sớm có việc làm của SV ngành Ngữ văn sau khi tốt nghiệp là tương đối cao, đáp ứng được yêu cầu của xã hội về nguồn giáo viên có trình độ, thích ứng tốt với công việc. 

3. Điểm tồn tại
Mặc dù Nhà trường có hệ thống kết nối với Cựu SV thông qua Ban liên lạc Hội cựu SV, tuy nhiên vẫn chưa khai thác hiệu quả sự kết nối qua kênh này.

4. Kế hoạch hành động
Hằng năm, Nhà trường giao cho Trung tâm Hỗ trợ SV - Quan hệ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp phối hợp với Khoa tăng cường kết nối, cập nhật cơ sở dữ liệu của Cựu SV tốt nghiệp hàng năm trên website Trường, tạo thuận lợi cho việc khảo sát tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp cũng như cầu nối giữa Nhà trường với cựu SV trong quá trình khảo sát, đánh giá CTĐT.

4. Tự đánh giá: 5/7. 

Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

1. Mô tả 

Hoạt động NCKH luôn được chú trọng tại Trường ĐHPVĐ nói chung và Khoa SPXH nói riêng. Nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển Trường ĐHPVĐ đến năm 2020 và TN đến năm 2030, chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2025, TN đến năm 2030 và chiến lược phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, TN đến 2030, trong đó xác lập rõ chỉ tiêu đạt được trong NCKH của người học theo từng giai đoạn. [H11.11.04.01]. Đồng thời nhà trường cũng ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm xác lập rõ loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học [H11.11.04.02].

 Phòng QLKH&HTQT là đơn vị triển khai và giám sát tình hình thực hiện đề tài NCKH của SV hàng năm, thực hiện theo dõi hoạt động NCKH (thực hiện từ lúc bắt đầu đăng ký đề tài, xét duyệt, thực hiện đề tài cho đến khi nghiệm thu đề tài, cũng như các kinh phí đầu tư cho NCKH của người học), [H11.11.04.03]. Khoa SPXH cũng đã xây dựng kế hoạch chiến lược NCKH trong SV, hướng dẫn SV hoạt động NCKH (phổ biến các quy định, thủ tục đăng ký, tư vấn lựa chọn đề tài, hướng dẫn thực hiện đề tài [H11.11.04.04].

Nhằm nâng cao hoạt động NCKH và chất lượng của các đề tài thực hiện, Nhà trường đã ban hành quy định  hoạt động NCKH trong SV trong đó nêu rõ điều kiện tham gia NCKH của SV, nội dung thục hiện NCKH, kinh phí cho hoạt động NCKH của SV, quy trình đăng ký đề tài NCKH, quản lý hoạt động NCKH trong SV …[H11.11.04.05].

Nhà trường đã ban hành quy định so chuẩn đối sánh chất lượng, trong đó có hoạt động đối sánh về NCKH [H11.11.04.06], theo đó Phòng QLKH&HTQT thường xuyên thực hiện việc đối sánh về số lượng, chất lượng và loại hình NCKH đạt được qua các năm theo từng ngành, đối sánh với các trường khác. Thông qua đó, đưa ra các biện pháp cải tiến, các đề xuất/đầu tư cho NCKH phù hợp với xu thế phát triển, phù hợp với khả năng của người học [H11.11.04.07].  

Để duy trì thường xuyên hoạt động NCKH trong SV, hằng năm, Nhà trường đều dành khoản kinh phí hỗ trợ thực hiện các đề tài NCKH SV [H11.11.04.08]. Các hoạt động nghiên cứu của người học được tổng kết, đánh giá hàng năm thông qua báo cáo tổng kết năm học của Trường, Hội nghị tổng kết công tác NCKH SV của Trường [H11.11.04.09]. Qua đó, Nhà trường khuyến khích và khen thưởng các SV đạt thành tích cao, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại để có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NCKH SV.

         2. Điểm mạnh

Nhà trường có quy định rõ việc thực hiện đối sánh trong hoạt động NCKH và thực hiện đối sánh loại hình, số lượng các hoạt động NCKH giữa các năm, đối sánh với trường khác.

3. Điểm tồn tại
Việc thực hiện cải tiến từ kết quả so chuẩn, đối sánh trong NCKH chưa đạt hiệu quả cao.

4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2024-2025 trở đi, Khoa SPXH đẩy mạnh, khuyến khích SV tham gia các đề tài NCKH theo định hướng ứng dụng, phù hợp với TN, SM của trường, tăng cường giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng từ kết quả so chuẩn, đối sánh chất lượng. 

5. Tự đánh giá: 5/7

Tiêu chí 11.5 Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

1. Mô tả
Nhà trường đã ban hành quy định lấy YKPH các bên có liên quan (CBGV, nhân viên, SV, NH đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) về hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, NH, cơ sở CSVC. Việc khảo sát lấy YKPH các bên có liên quan được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng [H11.11.05.01]. Nhà trường thường xuyên thực hiện thống kê, phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan (cán bộ nhân viên, GV, SV, NH đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) về hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, NH, CSVC, … [H11.11.05.02]. Kết quả thu thập thông tin phản hồi các bên có liên quan được thực hiện theo quy trình, phương pháp, các công cụ và các tiêu chí đo lường sự hài lòng của các bên có liên quan [H11.11.05.03].

Mức độ hài lòng của các bên liên quan luôn được Nhà trường đối sánh với kết quả khảo sát mức độ hài lòng trước đó, đối sánh về tình trạng việc làm, về CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, với các CTĐT khác để từ đó cải tiến CLĐT [H11.11.03.04].

Việc lắng nghe tất cả các ý kiến đóng góp từ các bên liên quan được thực hiện một cách cầu thị, tiếp thu nghiêm túc và các ý kiến đóng góp này cũng là một nhân tố quan trọng để điều chỉnh CTĐT. Đối với việc đánh giá hoạt động giảng dạy của GV, Nhà trường cũng đã ban hành các biểu mẫu đánh giá, ngay khi GV nhận được kết quả đánh giá của SV, GV tự đánh giá vào bảng ý kiến tiếp thu về việc hài lòng hay không hài lòng về kết quả đánh giá theo từng tiêu chí, có sự giải trình nếu như GV không hài lòng, sau đó Bộ môn tiến hành họp đánh giá từng GV, đề xuất Nhà trường hỗ trợ các điều kiện phục vụ cho dạy và học (nếu có). Toàn bộ biên bản, bảng ý kiến tiếp thu được gửi đến Phòng KT-ĐBCLGD. Phòng KT-ĐBCLGD xem xét, kiến nghị với Nhà trường về các đề xuất của Khoa để gửi các đơn vị có liên quan cải tiến, đồng thời giải trình các vấn đề thắc mắc của Khoa [H11.11.05.04]. Đối với việc lấy ý kiến của các bên liên quan về các hoạt động khác của Trường như CSVC, chất lượng phục vụ, hỗ trợ người học, CTĐT,... sau khi có kết quả thông báo, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cải tiến tại đơn vị để thực hiện cải tiến [H11.11.05.05].Nhìn chung, các kết quả khảo sát cho thấy ý kiến của các nhà tuyển dụng là hài lòng về những kiến thức chuyên môn mà SV tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn tại Trường ĐH.PVĐ. Với YKPH từ nhà sử dụng lao động, đa số đều đánh giá cao kiến thức của SV ngành Sư phạm Ngữ văn được ĐT, SV có phẩm chất đạo đức tốt, ham học hỏi, có tinh thần cầu thị ... Đây là nguồn thông tin quan trọng để Trường và Khoa cải tiến CTĐT và cải thiện chất lượng giáo dục cho phù hợp với yêu cầu xã hội [H11.11.05.06].

Với các giải pháp, lộ trình, chủ trương kịp thời và phù hợp, đến thời điểm này, hình ảnh và vị thế của Nhà trường trong lĩnh vực ĐT, lĩnh vực Sư phạm Ngữ văn nói riêng và trong xã hội nói chung ngày càng được nâng lên, mức độ hài lòng của các bên liên quan cũng là động lực để Nhà trường tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

1. Điểm mạnh 
Mức độ hài lòng của người học, cựu người học, GV, nhà tuyển dụng đối với các mặt hoạt động của Trường được Nhà trường, Khoa  xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng CTĐT ngành. 

2. Điểm tồn tại 
Hoạt động khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan đối với các hoạt động của Nhà trường, Khoa, chưa được Khoa chủ động thực hiện thường xuyên. 

3. Kế hoạch hành động
Năm học 2024 -2025, Khoa phối hợp với Phòng KT-ĐBCLGD tổ chức lấy YKPH của các bên liên quan đồng thời điều chỉnh các tiêu chí đánh giá ở các mẫu phiếu để đảm bảo tính cập nhật. 

4. Tự đánh giá: 5/7.

Kết luận về Tiêu chuẩn 11

Khoa, Nhà trường có theo dõi, đánh giá, tổng kết tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp đúng hạn hàng năm. Tìm hiểu, phân tích nguyên nhân thôi học, tốt nghiệp muộn để đưa ra biện pháp cải tiến kịp thời, chính vì thế số lượng SV trong trường hợp cảnh báo học vụ, thôi học của CTĐT ngành SPNV có xu hướng giảm. Tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn tăng lên. Trong quá trình học tập, SV ngành SPNV được tạo điều kiện tham gia NCKH hàng năm và tham gia các nhóm nghiên cứu của GV trong khoa. Theo kết quả đánh giá chung, SV đã được trang bị các kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng sư phạm để có thể tham gia giảng dạy tại các môi trường giáo dục khác nhau. SV ngành SPNV sau khi tốt nghiệp đa số có việc làm, được nhà tuyển dụng đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng SV năm thứ nhất, năm thứ hai bỏ học, việc thực hiện lấy YKPH của nhà tuyển dụng về CTĐT chưa được thực hiện thường xuyên. 
Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành SPNV. TĐG tiêu chuẩn 11 có 5/5 tiêu chí đạt, trong đó có 2 tiêu chí đạt 4/7, 3 tiêu chí đạt 5/7.
PHẦN III. KẾT LUẬN

Việc thực hiện TĐG CTĐT ngành SPNV bậc ĐH là khâu quan trọng trong việc đảm bảo CLĐT của Khoa SPXH nói riêng cũng như của Trường ĐHPVĐ nói chung. Đây cũng là dịp Khoa SPXH TĐG chất lượng liên quan đến hoạt động dạy học của đơn vị mình. Dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành, Hội đồng TĐG đã tự xem xét, phân tích, đánh giá và báo cáo về thực trạng chất lượng liên quan đến công tác quản lý, ĐT cũng như các hoạt động khác liên quan đến ngành SPNV, qua đó đánh giá được những ưu điểm và những khuyết điểm trong các hoạt động ĐT. Từ đó, Khoa, Nhà trường tổng hợp và thực hiện các kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng CTĐT.

Sau đây là tóm tắt những điểm mạnh cần phát huy, những mặt tồn tại cần khắc phục cũng như đề xuất kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng CTĐT ngành SPNV.

1. Những điểm mạnh của CTĐT ngành SPNV

1.1. Về MT và CĐR

MT của CTĐT ngành SPNV đã được rà soát, điều chỉnh và cập nhật phù hợp với MT của GDĐH quy định tại Luật GDĐH, phù hợp với SM, TN của trường ĐHPVĐ, của Khoa SPXH, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh kế - xã hội trong tỉnh và cả nước. CĐR của CTĐT ngành SPNV được xác định rõ ràng, thể hiện rõ các yêu cầu về trình độ kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với người học sau khi tốt nghiệp. CĐR đáp ứng được MT của CTĐT. Từng học phần được xây dựng có MT và CĐR cụ thể, có thể hiện sự đóng góp của học phần đối với CTĐT thông qua các ma trận kỹ năng.

1.2. Về bản mô tả CTĐT

Bản mô tả CTĐT thể hiện các ma trận kỹ năng hiển thị mối quan hệ giữa MT và CĐR của CTĐT, cũng như mối quan hệ giữa CĐR của môn học và CĐR của CTĐT. Tất cả ĐCCT các học phần của CTĐT ngành SPNV được thể hiện rõ ràng về MT, cấu trúc, nội dung, phương pháp KTĐG của học phần,....được cung cấp đầy đủ cho SV. ĐCCT được cập nhật thường xuyên và chuẩn hóa theo quy định của Nhà trường và của Bộ GD&ĐT. Bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần được công khai bằng nhiều hình thức khác nhau, các bên liên quan được tiếp cận dễ dàng.

1.3. Về cấu trúc và nội dung CTDH

Cấu trúc CTĐT được xây dựng hợp lý, đúng quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Nhà trường, đáp ứng được CĐR và MT của CTĐT đã xác định. Khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, cũng như tỷ lệ lý thuyết/thực hành được xây dựng cân đối, hợp lý với tổng số 130 tín chỉ cho toàn khóa với thời gian học 4 năm. Các học phần trong CTDH ngành SPNV được cấu trúc thành từng khối kiến thức, gắn kết giữa kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên ngành. Nội dung chi tiết từng học phần trong CTDH thể hiện rõ MT, CĐR mà người học cần đạt được. CTDH được định kỳ rà soát, điều chỉnh, có tham khảo YKPH của các bên liên quan để bổ sung, điều chỉnh nhằm đảm bảo SV có cơ hội tiếp cận kiến thức mới, cần thiết nhằm đáp ứng được các yêu cầu của xã hội sau khi ra trường.

1.4. Về phương pháp tiếp cận trong dạy và học
Phương pháp tiếp cận trong dạy và học của CTĐT đúng đắn, MT được thể hiện rõ ràng và được công bố công khai. Các hoạt động giảng dạy và học tập được thể hiện rõ trong bản mô tả CTĐT và ĐCCT tất cả các học phần. CTĐT sử dụng phương pháp dạy và học đa dạng, linh hoạt. Người học và người dạy có sự tương tác hỗ trợ nhau, đảm bảo truyền đạt đầy đủ khối lượng kiến thức, kỹ năng, thái độ, giúp người học đạt được CĐR và MT của CTĐT. Môi trường học tập thân thiện, cởi mở tạo điều kiện tốt nhất cho người dạy và học.

1.5. Về đánh giá KQHT của người học 

Công tác đánh giá KQHT của SV được thực hiện thường xuyên và đánh giá cho từng môn học trong suốt quá trình học tập. Việc đánh giá cũng giúp người dạy điều chỉnh phương pháp giảng dạy đạt CĐR và MT ĐT. Bên cạnh đó, giúp Nhà trường nắm tình hình học tập của SV để có biện pháp cảnh báo, hỗ trợ SV học tập yếu, kém.

Tại khoa SPXH, việc đánh giá KQHT của người học được thực hiện đúng quy định, bám sát các hướng dẫn của Trường để đảm bảo tính rõ ràng, công khai của quy trình. Khoa tập trung sâu vào đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học thông qua các kỳ thi, kiểm tra, đặc biệt là việc đo lường được mức độ đạt được CĐR, đa dạng hóa các phương thức đánh giá, phản hồi đến người học để người học xác định và điều chỉnh kế hoạch học tập.

1.6. Về đội ngũ GV, nghiên cứu viên 

Đội ngũ GV được quy hoạch và tuyển dụng đáp ứng với yêu cầu ĐT, NCKH của Trường. Đội ngũ GV cơ hữu trẻ, được ĐT chính quy, đủ năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và PVCĐ. Tỷ lệ GV/người học của CTĐT đảm bảo yêu cầu quy định về xác định chỉ tiêu ĐT trình độ ĐH hiện hành. Việc tuyển dụng GV, bổ nhiệm vào ngạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý được tổ chức nghiêm túc, công khai, đúng quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức của Nhà nước và của Nhà trường. Các kế hoạch, quy trình đánh giá năng lực của đội ngũ GV rõ ràng, đầy đủ. Khoa và Nhà trường thực hiện đánh giá năng lực GV đa dạng về hình thức và ở nhiều cấp độ khác nhau.

Khoa và Nhà trường luôn khích lệ và tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để GV được bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ. 

1.7. Về đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ ĐT, NCKH và các hoạt động PVCĐ. Quy trình ký kết hợp đồng với đội ngũ nhân viên được thực hiện công khai, chặt chẽ xuất phát từ nhu cầu thực tế của Khoa và Nhà trường. Đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên được thực hiện theo quy trình chặt chẽ từ TĐG, đồng nghiệp đánh giá, cấp trên đánh giá, người học đánh giá. Công tác thi đua khen thưởng cũng được xây dựng và phổ biến công khai đến từng nhân viên của Khoa, tạo động lực, khuyến khích đội ngũ hỗ trợ phát triển nâng cao chất lượng công việc.

1.8. Về người học và các hoạt động hỗ trợ

Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công khai và cập nhật thường xuyên. Các tiêu chí, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh được Nhà trường và khoa xác định cụ thể và rõ ràng. Đội ngũ CVHT và GV trong Khoa có kinh nghiệm và rất nhiệt tình, luôn luôn hỗ trợ và tư vấn kịp thời cho người học về ngành học, môn học, các hoạt động NCKH, các hoạt động ngoại khóa,… Đặc biệt, đội ngũ CVHT luôn theo dõi quá trình học tập và kết quả của người học, luôn tạo tâm lý học tập tích cực ở người học từ những ngày đầu tiên nhập học. Bên cạnh việc học tập, Đoàn Thanh niên, Hội SV, Trung tâm HTSV và QHDN - KN, Khoa cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, phong trào thi đua, tìm hiểu thực tế, giới thiệu tìm kiếm việc làm cho người học khi tốt nghiệp,...

Môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan xung quanh Trường đẹp. Môi trường văn hóa học đường luôn được giữ gìn với bầu không khí thân thiện, cởi mở, tôn trọng và an toàn.

1.9. Về CSVC và trang thiết bị

Nhà trường có các phòng làm việc và phòng học được trang bị các thiết bị, công cụ phù hợp với yêu cầu của việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm có các thiết bị mới, hiện đại, phù hợp với CTĐT của ngành. Thư viện có nguồn học liệu bằng tiếng Việt gồm: giáo trình, sách tham khảo, bài giảng của ngành SPNV rất đa dạng và đầy đủ, đảm bảo phục vụ ĐT. Bên cạnh đó, đội ngũ GV của Khoa cũng chủ động viết giáo trình tham khảo, bài giảng để phục vụ giảng dạy. Hệ thống mạng, máy chủ, wifi được lắp đặt đầy đủ, đảm bảo tính ổn định và liên tục. Phục vụ hiệu quả cho các hoạt động ĐT và NKCH của Trường. CSVC đảm bảo cả về hoạt động học tập và vui chơi giải trí. Đảm bảo an toàn vệ sinh và an toàn cháy nổ. Nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền về các quy định phòng cháy chữa cháy, an toàn cho SV và GV.

Định kỳ, Nhà trường triển khai lấy YKPH của người học và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của cơ sở thực hành đối với hoạt động ĐT và NCKH.

1.10. Về nâng cao chất lượng

Việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan được thực hiện thường xuyên, từ nhiều nguồn, phong phú và đa dạng. Các thông tin phản hồi được thu thập, xử lý để làm căn cứ thiết kế và phát triển CTDH. CTDH được rà soát bổ sung theo định kỳ 2 năm/lần. Nhà trường đã phát triển CTĐT theo định hướng phát triển năng lực người học. Quy trình KTĐG được thiết kế và tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ và nghiêm túc. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, linh hoạt, phù hợp với ĐT tín chỉ và quy định chung của Trường, góp phần quan trọng vào việc nâng cao CLĐT trên cơ sở đánh giá được thực chất chất lượng dạy và học, đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cả GV và SV. Khoa đã đẩy mạnh phong trào NCKH, khuyến khích sự tham gia của GV và SV. Hầu hết các đề tài NCKH đều gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ ĐT và có tính ứng dụng cao.

Công tác lấy YKPH của các bên liên quan được Nhà trường chú trọng. Kết quả lấy YKPH giúp Nhà trường từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động ĐT của Trường.

1.11. Về kết quả đầu ra

Nhà trường và Khoa thực hiện tốt việc theo dõi và giám sát kế hoạch học tập của SV. CVHT duy trì sinh hoạt hàng tháng để nhắc nhở kịp thời tình hình học tập của SV. Định kỳ, Nhà trường và Khoa thống kê và cập nhật chính xác tỷ lệ SV thôi học, tỷ lệ SV tốt nghiệp. Nhà trường đã thực hiện đối sánh trong hoạt động NCKH, đối sánh loại hình, số lượng các hoạt động NCKH giữa các năm, đối sánh với trường khác. Thời gian tốt nghiệp của SV ngành SPNV được Nhà trường quy định cụ thể trong CTĐT. Nhà trường đã thực hiện các giải pháp giúp nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp, rút ngắn thời gian tốt nghiệp trung bình. Tỷ lệ SV ngành SPNV có việc làm đạt cao, được Nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên ngành, kỹ năng giải quyết vấn đề, hăng say, nhiệt tình với công việc. 

2. Những điểm tồn tại của CTĐT ngành SPNV

2.1. Về MT và CĐR

Số lượng nhà trường, doanh nghiệp, các chuyên gia đầu ngành tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến về CĐR của CTĐT, về CTĐT còn ít, việc lấy ý kiến đóng góp được triển khai chủ yếu tập trung đối với các nhà trường có tuyển dụng SV của ngành. 

2.2. Về bản mô tả CTĐT

Việc tham gia đóng góp ý kiến của nhà tuyển dụng về nội dung của các môn học chưa được nhà tuyển dụng tham gia đóng góp cụ thể, chưa thu thập được nhiều ý kiến về nội dung này từ phía nhà tuyển dụng. 

Việc truyền thông và chia sẻ chi tiết CTĐT và ĐCCT đến các trường THPT để thực hiện quảng bá tuyển sinh các nhiều hạn chế.

2.3. Về cấu trúc và nội dung CTDH

Trong quá trình xây dựng CĐR các môn học chưa có sự cân đối trong đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT, có môn học liệt kê quá nhiều CĐR trong khi một số môn học thì quá ít CĐR. Việc đối sánh CTDH với CTDH của các trường khác còn ít. Việc lấy ý kiến của các bên liên quan (cựu SV, nhà tuyển dụng) về CTDH chưa được thực hiện thường xuyên và thông tin phản hồi của các bên liên quan chưa đầy đủ nội dung cần đánh giá.

2.4. Về phương pháp tiếp cận trong dạy và học

Số lượng hội thảo được tổ chức có sự tham gia của các nhà sử dụng lao động, doanh nghiệp chưa nhiều nên việc lấy ý kiến góp ý về TLGD và MT giáo dục của Nhà trường còn hạn chế.

Một bộ phận SV Trường ĐHPVĐ xuất thân từ nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, do vậy trình độ ngoại ngữ của SV còn thấp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của SV còn hạn chế.

2.5. Về đánh giá KQHT của người học 

Số lượng học phần sử dụng hình thức thi trắc nghiệm, vấn đáp chưa nhiều. Nhiều học phần chưa được xây dựng ngân hàng đề thi. Công tác thống kê, phân tích định lượng đề thi, kết quả thi chưa được Nhà trường, Khoa thực hiện kịp thời, do đó chưa đánh giá được mức độ phù hợp của đề thi đối với người học. Quy trình tiếp nhận và phản hồi việc khiếu nại KQHT chưa được thuận tiện cho người học.

2.6. Về đội ngũ GV, nghiên cứu viên

Tỷ lệ GV có học hàm tiến sĩ còn ít. Chỉ số bài báo, công trình NCKH của GV chưa được thể hiện rõ trong Đề án vị trí việc làm. Chưa có nhiều đề tài NKCH cấp tỉnh, cấp bộ. Nhà trường chưa triển khai lấy YKPH về sự hài lòng của GV ở khoa với các phòng chức năng liên quan về việc quản trị công việc đối với GV, việc giám sát các loại hình và số lượng hoạt động NCKH của GV.

2.7. Về đội ngũ nhân viên

Tỷ lệ đội ngũ nhân viên của trường hiện nay tương đối thấp so với đội ngũ GV. 

Chưa triển khai thực hiện đánh giá nhu cầu ĐT, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên. Việc theo dõi, giám sát, tạo động lực cho nhân viên tham gia các hoạt động PVCĐ còn nhiều hạn chế. 

2.8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học
Việc triển khai lấy YKPH, góp ý để xác định tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học chưa được thực hiện rộng rãi. Số lượng người học tham gia hoạt động ngoại khóa của Trường còn hạn chế.  việc khắc phục, sửa chữa CSVC còn chậm, hạ tầng mạng viễn thông còn yếu, việc bố trí các bảng tin, sơ đồ,... còn chưa khoa học, tiện lợi.

2.9. Về CSVC và trang thiết bị

Một số trang thiết bị, phòng thực hành, thí nghiệm lạc hậu, chưa được thay thế kịp thời. Tài liệu phục vụ ĐT chủ yếu là tài liệu tiếng Việt. Nhà trường đã có những chính sách quan tâm đến người khuyết tật nhưng vẫn còn hạn chế, chưa thiết kế lối đi riêng dành cho người khuyết tật. 

2.10. Về nâng cao chất lượng

Số lượng YKPH của cựu SV, Nhà tuyển dụng góp ý cho CTDH còn ít. Kế hoạch triển khai lấy YKPH các bên liên quan chưa có sự tham gia chủ động từ phía Khoa. Việc tổ chức hội thảo về phương pháp dạy-học và đánh giá KQHT chưa được Khoa thực hiện thường xuyên. Sản phẩm NCKH của GV và SV chủ yếu trong phạm vi cấp Trường, chưa có nhiều đề tài chuyển giao và ứng dụng trong thực tế.

2.11. Về kết quả đầu ra

Nhà trường chưa có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu tình trạng bỏ học của SV, đặc biệt là số SV ở các vùng miền khó khăn. Một số SV chưa chủ động với kế hoạch học tập của cá nhân.  Việc thực hiện lấy YKPH của nhà tuyển dụng về CTĐT chưa được thực hiện thường xuyên. 
3. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Để khắc phục các điểm tồn tại trên, Khoa SPXH xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng từ năm 2024 - 2025 trở đi, cụ thể như sau:

3.1. Về MT và CĐR của CTĐT

Nhà trường và Khoa tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia YKPH từ phía nhà tuyển dụng, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực SPNV về MT của CTĐT, về CĐR của CTĐT, triển khai định kỳ, thực hiện đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến như thông qua hội nghị, hội thảo tại Khoa, Trường để có những điều chỉnh, cập nhật kịp thời xu hướng phát triển trong lĩnh vực SPNV.

3.2. Về bản mô tả CTĐT

Khoa xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ các nhà trường tiềm năng, các chuyên gia trong lĩnh vực SPNV để triển khai việc lấy ý kiến góp ý cho các học phần chuyên ngành chuyên sâu phù hợp với xu thế phát triển giáo dục bằng nhiều hình thức nhằm thu thập thông tin đóng góp cụ thể đối với các học phần chuyên ngành. Bên cạnh đó, Khoa SPXH và TBM Văn – Sử tiếp tục rà soát, cập nhật lại ĐCCT các học phần. Khoa phối hợp với Ban tư vấn tuyển sinh xây dựng kế hoạch giới thiệu bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần trong kế hoạch quảng bá tuyển sinh để thực hiện tốt việc quảng bá tuyển sinh.

3.3. Về cấu trúc và nội dung CTDH 

Khoa rà soát lại các môn học có CĐR quá nhiều và quá ít để cân đối lại CĐR toàn CTDH. Khoa tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với các bên liên quan thu thập YKPH từ cựu SV, Nhà tuyển dụng về sự phù hợp giữa CTDH và CĐR bằng nhiều kênh thông tin khác nhau để có đầy đủ thông tin đánh giá. Đồng thời quán triệt cho các Bộ môn đẩy mạnh việc tham khảo, đối sánh CTDH của nhiều trường trong nước trong quá trình rà soát, cập nhật, điều chỉnh CTDH.

3.4. Về phương pháp tiếp cận trong dạy và học

Đẩy mạnh hợp tác với các nhà trường trong và ngoài tỉnh để thực hiện tổ chức việc lấy YKPH từ phía các nhà trường, doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng cho MT giáo dục, TLGD của nhà trường cũng như của Khoa SPXH một cách rộng rãi hơn.

Nhà trường giao cho Trung tâm HTSV-QHDN&KN phối hợp với Phòng CTSV, Đoàn thanh niên, Hội SV và các khoa chuyên môn để đa dạng hóa nội dung hoạt động trải nghiệm, chú trọng đến các hoạt động rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, NCKH, các hoạt động khởi nghiệp trong SV. Đồng thời vận động, khuyến khích SV tham gia, đặc biệt là SV năm thứ nhất.

3.5. Về đánh giá KQHT của người học 

Khoa triển khai xây dựng ngân hàng đề thi cho các học phần có đủ điều kiện, để đảm bảo tính đa dạng. Bổ sung thêm số lượng học phần sử dụng hình thức thi vấn đáp, trắc nghiệm khách quan trong đánh giá cuối kỳ. Triển khai đánh giá chất lượng và độ khó của đề thi thông qua việc thống kê phân tích định lượng các kết quả thi của người học để đảm bảo đề thi đạt độ tin cậy và độ giá trị cao. Xây dựng bộ công cụ tiếp nhận và phản hồi việc khiếu nại KQHT trực tuyến.

3.6. Về đội ngũ GV, nghiên cứu viên

Nhà trường tăng cường chính sách khuyến khích và tạo thuận lợi cho cán bộ GV tham gia nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Rà soát lại Đề án vị trí việc làm nhằm cụ thể hóa năng lực NCKH của GV. Cần tăng cường chính sách cụ thể để khích lệ GV thực hiện đề tài NCKH ở các cấp cao hơn. Thực hiện việc lấy YKPH về sự hài lòng của GV đối với việc quản trị công việc; lấy YKPH về sự hài lòng của GV với các bên liên quan về việc giám sát các loại hình và số lượng hoạt động NCKH của GV. 

3.7. Về đội ngũ nhân viên

Xây dựng Quy định về việc tuyển dụng, ĐT và sử dụng đối với các chức danh nghề nghiệp khối quản lý phục vụ và NCKH. Tổ chức thực hiện việc đánh giá nhu cầu ĐT, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên. Tham mưu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo KPIs nhằm theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên khoa học và hiệu quả hơn.

3.8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học

Thực hiện mở rộng đối tượng khảo sát lấy ý kiến góp ý về tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học, Thành lập tổ rà soát, kiểm tra CSVC định kỳ để phát hiện, sửa chữa kịp thời trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Khoa phát động và khuyến khích Liên chi đoàn Khoa, Hội SV trang trí và duy trì các bảng tin của Khoa được sinh động và hấp dẫn hơn.

3.9. Về CSVC và trang thiết bị

Nhà trường mua trang thiết bị mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời đại mới. Bổ sung thêm một số đầu sách tham khảo bằng tiếng nước ngoài. Đẩy mạnh liên kết với Thư viện lớn trong nước và một số thư viện ở nước ngoài để tăng nguồn tài nguyên phục vụ cho công tác ĐT và NCKH của cán bộ GV và SV trong trường. Thiết kế lối đi riêng dành cho người khuyết tật.  

3.10. Về nâng cao chất lượng

Khoa cần bám sát kế hoạch lấy ý kiến chung của Trường để xây dựng các kế hoạch lấy ý kiến của các bên liên quan một cách cụ thể, chi tiết hơn; phát huy vai trò tích cực của GV trong việc tham gia kết nối với các bên liên quan để thuận lợi cho việc lấy ý kiến và tiếp tục mở rộng thêm các kênh thông tin thu thập YKPH. Triển khai khảo sát lấy ý kiến của cựu SV để có đầy đủ thông tin phục vụ cho thiết kế và phát triển CTDH nhằm hỗ trợ hiệu quả trong việc đạt được CĐR.  Quán triệt và tổ chức hội thảo về phương pháp dạy-học và đánh giá KQHT ít nhất 2 năm/lần. Khoa xây dựng kế hoạch thành lập các nhóm nghiên cứu, tập trung các nguồn lực, tìm kiếm các nguồn tài trợ từ Quỹ NCKH của Trường, tỉnh, các doanh nghiệp; tăng cường liên kết với các CSGD, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đối tác,… để ưu tiên các đề tài có khả năng chuyển giao và ứng dụng thực tế.

3.11. Về kết quả đầu ra
Tiếp tục giám sát tình hình học tập của SV, quan tâm và có những chính sách hỗ trợ về tài chính cho SV có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường có kế hoạch bố trí thêm các đợt học bổ sung, tạo điều kiện cho SV trả nợ môn hoàn thành chương trình học đúng hạn. Khuyến khích SV chủ động xây dựng kế hoạch học tập để rút ngắn thời gian tốt nghiệp.Tăng cường giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng từ kết quả so chuẩn, đối sánh chất lượng. 
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PHẦN IV. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH SP NGỮ VĂN

Thời điểm báo cáo: Tính đến tháng 30/6/2024

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 


1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)




Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG



Tiếng Anh: PHAM VAN DONG UNIVERSITY


2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục



Tiếng Việt: PVD




Tiếng Anh: PDU



3. Tên trước đây (nếu có): không


4. Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND tỉnh Quảng Ngãi.


5. Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi


6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 0255.2240901, 02553713123. 


     
Số fax: 0255.3824925,           
E-mail: daihocphamvandong@pdu.edu.vn. 


     
Website: www.pdu.edu.vn.


7. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập): 2007


8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: tháng 09 năm 2008


9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: tháng 07 năm 2012


10. Loại hình cơ sở giáo dục:


      Công lập   FORMCHECKBOX 

Bán công
 FORMCHECKBOX 

 Dân lập
 FORMCHECKBOX 

Tư thục    FORMCHECKBOX 



11. Loại hình khác (đề nghị ghi rõ).........................................................

II. Thông tin chung về cơ sở giáo dục thực hiện chương trình đào tạo



12. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập)




Tiếng Việt: Khoa Sư phạm Xã hội




Tiếng Anh: Faculty of Social Science Education



13. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:




Tiếng Việt: 





Tiếng Anh: 




14. Tên trước đây (nếu có)




Tiếng Việt: 





Tiếng Anh: 




15. Mã CTĐT: 51140201



16.
Tên trước đây của CTĐT (nếu có): ..............................................


17.
Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: 986 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.



18. Số điện thoại liên hệ: 0255.3835472; Email: kspxh@pdu.edu.vn Website: http://pdu.edu.vn/a/?dept=06



19. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 2008



20. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2008



21. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2012

   


Trình độ đào tạo: Đại học




Số QĐ/VB cho phép mở ngành đào tạo: 420/QĐ-BGDĐT-ĐH




Ngày ban hành QĐ: 24/01/2008




Số QĐ chuyển đổi tên ngành: 815/QĐ-BGDĐT




Ngày ban hành: 12/3/2018.


III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo


22. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).


Khoa SPXH là khoa chuyên môn về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực SPXH, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp giáo dục trong tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Khoa SPXH trường ĐHPVĐ được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng trường ĐHPVĐ trên cơ sở sáp nhập khoa Văn - Sử, tổ Tâm lý - Giáo dục và một bộ phận khoa Thể dục - Nhạc họa của Trưởng CĐSP Quảng Ngãi. Đến năm 2017, Khoa tiếp nhận thêm Tổ GDMN từ khoa Sư phạm Tự nhiên.


Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, khoa SPXH đã thực hiện việc xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo được hơn 1.000 SV các ngành sư phạm: Ngữ văn, Âm nhạc, GDMN, Lịch sử, Mỹ thuật, Thư viện và Thiết bị trường học gồm các bậc trung cấp, cao đẳng và ĐH. Ngoài ra, khoa còn thực hiện các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Khoa còn xây dựng chương trình và thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn khác cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các bậc học mầm non và phổ thông, cán bộ Hội Phụ nữ và nhiều đối tượng khác.


Về cán bộ GV, Khoa SPXH hiện có 26 viên chức, trong đó GV có trình độ tiến sĩ là 02 (chiếm 7.7%), 22 thạc sĩ (chiếm 84.6%), 02 ĐH (chiếm 7.7%), đang làm NCS trong nước là 01. Về cơ cấu tổ chức, Khoa SPXH tổ chức thành 04 bộ môn gồm Bộ môn Văn - Sử, Bộ môn GDMN, bộ môn Nhạc họa và Bộ môn Tâm lý - Quản lý Giáo dục.


23. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT 
SƠ ĐỒ CƠ CẤU HÀNH CHÍNH 
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI 

         


24. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT.

(Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).

	TT
	Các đơn vị (bộ phận)
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị, chức danh, chức vụ
	Điện thoại
	Email

	A
	Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục

	1
	Hội đồng trường
	Trần Thị Mai Đào
	1973
	Tiến sĩ, Giảng viên chính, Chỉ tịch HĐT
	0984287151
	ttmdao@pdu.edu.vn

	2
	Ban Giám hiệu
	Trần Đình Thám
	1976
	Tiến sĩ, Giảng viên chính, Hiệu trưởng
	0914163377
	tdtham@pdu.edu.vn

	3
	Ban Giám hiệu
	Nguyễn Đức Hoàng
	1976
	Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng
	0913154577
	duchoang@pdu.edu.vn

	B
	Đơn vị thực hiện CTĐT

	I.
	Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị 

	1.
	Phó trưởng khoa PT
	Bùi Văn Thanh
	1976
	Thạc sĩ, GV chính 
	0977229323
	bvthanh@pdu.edu.vn

	II.
	Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội

	1.
	Chi ủy
	Bùi Văn Thanh
	1976
	Thạc sĩ, GVchính, BT chi bộ
	0977.229323
	bvthanh@pdu.edu.vn

	2.
	BCH Liên chi đoàn
	Bùi Thị Ánh Tuyết
	
	Thạc sĩ, BT Liên chi đoàn
	
	btatuyet@pdu.edu.vn

	3.
	BCH Công đoàn BP
	Nguyễn Lập
	1972
	Thạc sĩ, GV, chủ tịch CĐ
	0984884445
	nlap@pdu.edu.vn

	4.
	BCH Liên chi hội SV
	Nguyễn Thị Vân Ly  
	2002
	Sinh viên, CT Liên chi hội
	0379.183689
	nly36042@gmail.com

	III.
	Các phòng, ban thuộc khoa

	1
	Trợ lý đào tạo
	Võ Hồng Thủy
	1984
	Thạc sĩ, GV, trợ lý giáo vụ
	0766544541
	vhthuy@pdu.edu.vn

	2
	Trợ lý quản sinh
	Tôn Thị Minh Lý
	1981
	Cử nhân, trợ lý quản sinh
	0985400828
	ttmly@pdu.edu.vn

	3
	Văn phòng khoa
	Tôn Thị Minh Lý
	1981
	Cử nhân, trợ lý VP khoa
	0985400828
	ttmly@pdu.edu.vn

	IV.
	Các bộ môn

	1
	Tâm lý - Quản lý GD
	Nguyễn Văn Kính
	1965
	Thạc sĩ, GV chính, PTBM PT
	0973.499407
	nvkinh@pdu.edu.vn

	2
	Văn - Sử
	Huỳnh Thị Ngọc Kiều
	1976
	Thạc sĩ, GV chính, PTBM PT
	0905.773778
	htnkieu@pdu.edu.vn

	3
	Giáo dục mầm non
	Nguyễn Thị Thiện
	1978
	Thạc sĩ, GV, PTBM PT
	0984.884864
	ntthien@pdu.edu.vn

	4
	Nhạc - Họa
	Lê Phan Yến Nhi
	1982
	Thạc sĩ, GV, PTBM PT
	0919.345143
	lpynhi@pdu.edu.vn



25. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: 02



Đại học sư phạm Ngữ văn, Cao đẳng sư phạm Giáo dục Mầm non.


26. Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0


27. Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 0


28. Số lượng ngành đào tạo đại học: 01


29. Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 01


30. Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ):


31. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng)







Có     Không

Chính quy




 FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 

Không chính quy



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Từ xa 




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo với nước ngoài 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo trong nước 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình): 0


32. Tổng số các ngành đào tạo: 02

IV/ Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào  tạo 


33. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện CTĐT  (bao gồm GV của các Khoa khác tham gia thực hiện cho từng CTĐT).

	TT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Đội ngũ cơ hữu1
Trong đó:
	10
	12
	22

	I.1
	Đội ngũ trong biên chế
	08
	10
	18

	I.2
	Đội ngũ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	02
	0
	02

	II
	Các đối tượng khác

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng2)
	0
	02
	02

	
	Tổng số
	10
	12
	22


(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về đội ngũ của đơn vị, bao gồm cả cơ hữu       và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).


34. Thống kê, phân loại giảng viên

	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng GV
	Giảng viên cơ hữu (GV)
	GV

thỉnh giảng trong nước
	GV

quốc tế

	
	
	
	GV

trong biên chế trực tiếp

giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn3 trực tiếp giảng dạy
	GV

kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	6
	2
	2
	1
	1
	0

	5
	Thạc sĩ
	14
	10
	0
	4
	0
	0

	6
	Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng số
	20
	12
	2
	5
	1
	0


(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên).

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 19 người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 86,36% (19/22*100%).


35. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong Bảng 35).

Số liệu Bảng 35 được lấy từ Bảng 35 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với cơ sở giáo dục đại học, học viện: áp dụng Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022).
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV

thỉnh giảng trong nước
	GV

quốc tế
	GV

quy đổi

	
	
	
	
	GV

trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV

kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	5,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	2
	6
	2
	2
	1
	1
	
	9

	5
	Thạc sĩ
	1
	14
	10
	0
	4
	0
	
	11,2

	6
	Đại học
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	20
	12
	2
	5
	1
	
	20,2


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 


36. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	TT
	Trình độ/học vị
	Số lượng
	Tỷ lệ

(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	6
	30
	4
	2
	0
	1
	3
	1
	2

	5
	Thạc sĩ
	14
	70
	6
	8
	0
	6
	4
	3
	0

	6
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	20
	100
	10
	10
	0
	7
	7
	4
	2


36.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 43,6 tuổi


36.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên  cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 30%


36.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu  của đơn vị thực hiện CTĐT: 70%


37. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng  ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

	TT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	11,8
	70

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	29,4
	30

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	29,4
	

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	17,6
	

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	11,8
	

	
	Tổng
	100
	100


V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)


38. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và NCS

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy) tính từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023- 2024

	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào

CTĐT

(người)
	Số trúng tuyển

(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế

(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2019-2020
	9
	9
	
	9
	18
	19,39
	8

	2020-2021
	13
	13
	
	13
	18,5
	21,4
	6

	2021-2022
	16
	16
	
	16
	19
	22,67
	4

	2022-2023
	32
	23
	
	23
	19
	20,85
	8

	2023 - 2024
	144
	29
	
	29
	23,2
	24,25
	1



39. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây    các hệ chính quy và không chính quy, tính từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023- 2024

Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	2019 -2020
	2020 -2021
	2021 -2022
	2022 -2023
	2023 - 2024

	1. Nghiên cứu sinh
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Học viên cao học
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Sinh viên đại học

Trong đó:
	134
	91
	84
	111
	95

	Hệ chính quy
	112
	63
	41
	61
	83

	Hệ không chính quy
	22
	28
	43
	50
	12

	Các tiêu chí
	2019 -2020
	2020 -2021
	2021 -2022
	2022 -2023
	2023 - 2024

	4. Sinh viên cao đẳng

Trong đó:
	273
	281
	259
	316
	279

	Hệ chính quy
	273
	281
	229
	262
	260

	Hệ không chính quy
	0
	0
	30
	54
	19

	5. Học sinh TCCN

Trong đó:
	11
	9
	0
	0
	0

	Hệ chính quy
	11
	9
	0
	0
	0

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	6. Khác …
	0
	0
	0
	0
	0



40. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây, tính từ năm học                     2019-2020 đến năm học 2023-2024:

Đơn vị: người

	
	Năm học

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	Số lượng (người)
	12
	12
	20
	26
	30

	Tỷ lệ (%) trên tổng số người học
	8,22%
	13,19%
	23,81%
	23,42%
	27,66%



41. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu, tính từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024:

	Các tiêu chí
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	140
	154
	474
	910
	805

	2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	8
	13
	18
	52
	50

	3. Người học được ở trong ký túc xá (người)
	5
	7
	9
	35
	35

	4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)
	28
	22
	53
	26
	23


42. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa  học tính từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024:

	Các tiêu chí
	Năm học

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	Số lượng (người)
	8
	6
	4
	8
	5

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên
	27,5
	15,3
	6,9
	8,4
	1,9


43. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây, tính                   từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024

Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Học viên tốt nghiệp cao học
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Sinh viên tốt nghiệp đại học

Trong đó:
	51
	60
	32
	23
	11

	Hệ chính quy
	51
	40
	4
	9
	11

	Hệ không chính quy
	0
	20
	28
	14
	0

	4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:
	12
	0
	0
	0
	0

	Hệ chính quy
	12
	0
	0
	0
	0

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp

Trong đó:
	0
	0
	0
	0
	0

	Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Khác…
	0
	0
	0
	0
	0


(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)


44. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT, tính từ năm học     2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024:

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	63
	60
	33
	22
	9

	Số lượng người học tuyển vào
	93
	64
	33
	25
	9

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	67,74
	93,75
	100
	88
	100

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 4

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	40,7
	49,8
	55,9
	51,2
	62,5

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	17,4
	21,3
	24,0
	20,5
	25,0

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	41,9
	28,9
	20,1
	28,2
	12,5

	4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 5

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
	23,6

27,7


	28,0

37,5


	60,0

40,0


	 25,0

37,5
	25,0

37,5

	- Sau 6 tháng tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	- Sau 12 tháng tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).
	28,2
	21,8
	0
	25
	25

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm.
	6 triệu
	6,5 triệu
	7 triệu
	7 triệu
	7 triệu

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống kết thúc bảng này.

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).
	41,44
	50,54
	56,7
	53,5
	60

	5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).
	17,76
	21,66
	24,3
	47,5
	40

	5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
	40,8
	27,8
	19
	18
	21


Ghi chú:

· Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp             theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp;

· Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm;

· Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp;

· Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.

VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

45. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của    đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây (tính từ năm học 2019- 2020 đến năm học 2023-2024):

	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh*
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	1
	0
	0
	0
	0
	0,5

	
	Tổng
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0,5


Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo  sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đề tài quy đổi: 0,5

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0,5/9

46. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây (tính từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024):
	TT
	    CTĐT/Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)
	Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu

(triệu VNĐ/ người)

	1
	2020
	0
	0
	0

	2
	2021
	0
	0
	0

	3
	2022
	0
	0
	0

	4
	2023
	0
	0
	0

	5
	2024
	0
	0
	0


47. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 05 năm gần đây (2020 - 2024):

	Số lượng đề tài
	Năm
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	2020
	0
	0
	1
	

	
	2021
	0
	0
	0
	

	
	2022
	0
	0
	0
	

	
	2023
	0
	0
	0
	

	
	2024
	0
	0
	0
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	2020
	0
	0
	0
	

	
	2021
	0
	0
	0
	

	
	2022
	0
	0
	0
	

	
	2023
	0
	0
	0
	

	
	2024
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài
	2020
	0
	0
	0
	

	
	2021
	0
	0
	0
	

	
	2022
	0
	0
	0
	

	
	2023
	0
	0
	0
	

	
	2024
	0
	0
	0
	

	Tổng số cán bộ tham  gia
	
	0
	0
	1
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

48. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm  gần đây (2020 - 2024):

	TT
	Phân loại sách
	Hệ

số*

*
	Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng

(đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	0
	0
	0
	1
	0
	1


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo                     sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): 1

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1/9

49. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong      5 năm gần đây (2020 -2024):

	
	Năm
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách
	2020
	0
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	1
	0

	
	2024
	0
	0
	0
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách
	2020
	0
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0
	0

	
	2024
	0
	0
	0
	0

	Trên 6 cuốn sách
	2020
	0
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0
	0

	
	2024
	0
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	0
	0
	1
	0


50. Số lượng bài của đội ngũ cơ hữu đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí   trong 5 năm gần đây (2020 - 2024):

	T T
	Phân loại tạp chí
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1,0
	1
	0
	3
	3
	4
	11

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	3
	3
	3
	3
	1
	13

	
	Tổng
	
	4
	3
	6
	6
	5
	24


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 13

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 13/9

51. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây (2020 - 2024):

	Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Năm
	Nơi đăng

	
	
	Tạp chí khoa học quốc tế (ISI, Scopus, …)
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp

trường

	Từ 1 đến 5 bài báo
	2020
	0
	1
	3

	
	2021
	0
	0
	3

	
	2022
	0
	3
	3

	
	2023
	0
	3
	2

	
	2024
	0
	5
	1

	Từ 6 đến 10 bài báo
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	0
	0
	0

	Từ 11 đến 15 bài báo
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	0
	0
	0

	Trên 15 bài báo
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	0
	12
	12


52. Số lượng báo cáo khoa học do đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ  yếu trong 5 năm gần đây (2020 - 2024):

	TT
	Phân loại hội thảo
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	3
	0
	2
	2
	4
	5,5

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	0
	0
	5
	0
	1
	1,5

	
	Tổng
	
	3
	0
	7
	2
	5
	7


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 7

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 7/9


53. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 05 năm gần đây (2020 - 2024):

	Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Năm
	Cấp hội thảo

	
	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	2020
	0
	3
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	2
	5

	
	2023
	0
	2
	0

	
	2024
	0
	4
	1

	Từ 6 đến 10 báo cáo
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	0
	0
	0

	Từ 11 đến 15 báo cáo
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	0
	0
	0

	Trên 15 báo cáo
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ than gia
	
	0
	11
	6


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)

54. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp, (tính từ năm học 2019 - 2020 đến năm  học 2023 - 2024):

	Năm học
	Nơi cấp
	Thời gian cấp
	Số CMT/CCCD

người được cấp
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

	2019 - 2020
	0
	0
	0
	0

	2020 - 2021
	0
	0
	0
	0

	2021 - 2022
	0
	0
	0
	0

	2022 - 2023
	0
	0
	0
	0

	2023 - 2024
	0
	0
	0
	0



55.1 Nghiên cứu khoa học của người học


55.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây (2020 - 2024):

	Số lượng đề tài
	Năm học
	Số lượng người học tham gia
	Ghi chú

	
	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp

trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	2019 - 2020
	0
	0
	5
	

	
	2020 - 2021
	0
	0
	0
	

	
	2021 - 2022
	0
	0
	0
	

	
	2022 - 2023
	0
	0
	0
	

	
	2023 - 2024
	0
	0
	8
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	2019 - 2020
	0
	0
	0
	

	
	2020 - 2021
	0
	0
	0
	

	
	2021 - 2022
	0
	0
	0
	

	
	2022 - 2023
	0
	0
	0
	

	
	2023 - 2024
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài
	2019 - 2020
	0
	0
	0
	

	
	2020 - 2021
	0
	0
	0
	

	
	2021 - 2022
	0
	0
	0
	

	
	2022 - 2023
	0
	0
	0
	

	
	2023 - 2024
	0
	0
	0
	

	Tổng số người học tham gia
	
	0
	0
	13
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước


55.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố, tính từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024):

	TT
	Thành tích nghiên cứu khoa học
	Số lượng

	
	
	2019-

2020
	2020-

2021
	2021-

2022
	2022-

2023
	2023-2024

	1
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	1
	0
	0
	0
	1

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	0
	0
	0
	0
	0


VII. Cơ sở vật chất, thư viện

56. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 26.7459,5 m2 

57. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 2064 m2
58. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):


Nơi làm việc: 3.320 m2, Nơi học: 11.851,4 m2, Nơi vui chơi giải trí: 2.240 m2
59. Diện tích phòng học (tính bằng m2)


 - Tổng diện tích phòng học: 11.851,4 m2

 - Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 5,0

60. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện: 3.684 đầu sách

Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): Không


61. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 10


- Dùng cho người học học tập: 557


- Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0,5

VIII. Tóm tắt một số chỉ báo quan trọng

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ báo quan trọng dưới đây:

1. Giảng viên:

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 19


Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 86,36% (19/22 x 100%)

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 31,57% (6/19 x 100%)

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 73,68% (14/19 x 100%)

2. Người học:

Tổng số người học chính quy (người): 360 (tính từ giai đoạn từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024)

Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 360/20

Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 25/26*100 = 96,15% (tuyển sinh từ năm 2018-2020: 25; tốt nghiệp từ 2022-2024: 26)

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:

Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 55,9%

Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 24%

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 60%

Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 40%

Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 7 triệu

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 56,7%

Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): 24,3%

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1,5/9

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1/9

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 13/9

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 10/9

7. Cơ sở vật chất:

Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,5

Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 5

Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 26
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TRUONG PH PHAM VAN PONG Pic 1dp - Ty do - Hanh phiic
$6: 192 /QD-DHPVD Qudng Ngai, ngay /2 thang 5 nam 2023
QUYET PINH

V& viée thanh lap Hji df‘)ng tw danh gia chit lwgng chwong trinh dao tao
nganh Sw pham Ngir Vin, bac dai hoc, hinh thirc dao tao chinh quy

HIEU TRUONG TRUONG PAI HOC PHAM VAN PONG

Can cir Quyet dinh s6 1168/0P- TTg ngay 07/9/2007 cua Thu tuéng Chinh
phu vé viéc thanh lap Trlro’ng Dai hoc Pham Van Bang,

Can cir Nghi quyét s6 337/NQ-BHPVQ-HBTngay 20/7/2022 cua Hoi dong
truong Truong Dai hoc Pham Van Dong vé viéc ban hanh Quy ché t6 chirc va
hoat dong cua Truong Dai hoc Pham Van Dong;

Cdn cir Thong tw 56 38/2013/TT- BGDDT ngay 29/11/2013 ciia B truong
B6 Gido duc va Pao tao ban hanh quy dinh vé quy trinh va chu ky kiém dinh chat
heong chirong trinh dao tao ciia cac trwong dai hoc, cao ding va trung cap chuyén
nghiép;

Xét dé nghi ciia Trieong phong Khdo thi - Pam béo chdt hrong gido duc.

QUYET PINH:

Piéu 1. Thanh 14p Hoi dong tu dénh gia chuong trinh dio tao nganh Su pham
Ngir Van, bac dai hoc, hinh thirc dao tao chinh quy gom céac ong (ba) co tén trong
danh sach kém theo.

 Gilp viéc cho Hoi ddng c6 Ban thu ky va cac nhém cong tic chuyén trach
gom cac 6ng (ba) co tén trong danh sach kém theo.

Diéu 2. Hoi ddng c6 nhi¢m vu trién khai tu danh gia chuong trinh dao tao
nganh Su pham Ngit Vin, bac dai hoc, hinh thtre dao tao chinh quy theo Quy dinh
vé tiéu chudn danh gia chit lugng chuong trinh dao tao céc trinh d cua gido duc
dai hoc ban hanh kém theo Thong tu s6 04/2016/TT-BGDDT ngay 26/03/2016
cua B9 truong Bo Gido duc va Pao tao yé cac van ban huéng dan ty danh gia
chuong trinh dao tao cua Cyc Quan ly chat luong - B Gido duc va bBao tao.

_ Nhiém vu cu thé ciia céc thanh vién do Chu tich Hoi déng phan cong. Hoi
dong tu giai thé sau khi hoan thanh nhiém vu.

Piéu 3. Quyét dinh nay co hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

}?iéu 4. Truong cac don vi thude trufmg ¢6 lién quan va cac 6ng (ba) co tén
tai Dicu 1 chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhén:

- Cuc Quan 1y chat lugng-Bo GD&DT (b/c);
- UBND tinh (b/c);

- Hoi ddng truong (b/c);

- Hoi dong BDCLGD (b/c);

- Nhu Diéu 4;

- Cong doan, Poan TN, Hoi SV; x
- Luu: VT, KT-DBCLGD. Trin Pinh Thim
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DANH SACH

CHUONG TRINH PAO TAO NGANH DAI HQC SU PHAM NGU VAN
(Kém theo Quyet dinh so: 192 /QD-DHPVP ngay /2 thang 5 nam 2023 ciia Hiéu
truong Truong Pai hoc Pham Van Dong)

TT | Ho va Tén Chikc vu Nhiém vu
1 | Trin Dinh Tham Higu truong Chi tich HD
2 | Nguyén Dire Hoang Ph6 Hiéu Truong Ph6 Chu tich HD

e Pho Trudng khoa phy trach Pho6 Chu tich HD
3 | Bui Van Thanh Khoa Su pham X3 hoi Thuong truc
4 | Huynh Thi Ngoc Kidu Ph6 truéng by mon Van - Su Thu ky
5 | Tran Thi Mai Pao Chu tich Hoi dong truong Thanh vién
6 |Levan Miu Pho Trung khoa Thanh vién
Khoa Su pham X3 hoi
R Phs truéng bo md .
7 | Nguyén Van Kinh . (,) I'Ll‘UTlg 3,0 r_I}on Thanh vién
Tam ly- Quan ly gido duc
. Trud N .
8 | Nguyén Quén rErcmg 3‘10ng Thanh vién
Phong Dao tao
. Trudng phong .
9 |Bui T4 Toa Thanh vié
w e oan Phong KT - PBCLGD anivien
_ . Truong phong \ a
10 [ V8T L . Thanh
o e Phong Té chirc - Hanh chinh A vien
x L. Trudng phong . N
11 [N Thanh H Thanh
guyen an. al Phong QLKP &HTQT al vien
Trud N .
12 | Huynh Dinh Phét . jruomgphong - Thanh vién
Phong K¢é hoach - Tai chinh
. Trudng phong 5 A
13 | Pham D T Thanh
am by an Phong Cong tac SV anivien
14 | Vo Duy Quén ~ Gidmdoe ‘ Thanh vién
Trung tdm Ho trg SV, QHDN va KN
15 | Phung Thi Phuong Thio Bi thu Doan TNCSHCM Thanh vién

Danh sach gé‘m c6 15 nguoi./.
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DANH SACH

)  THANH VIEN BAN THU KY
(Kém theo Quyét dinh so: 192 /QP-PHPVP ngay 12 lhd(tg 5 nam 2023 cua Hiéu
truong Truong Pai hoc Pham Van Dong)

TT | Ho va Tén Chirc vu Nhiém vu
1 | Huynh Thi Ngoc Kiéu Pho truong b mon Van - Sur | Truong Ban thu ky
2 | Nguyén Thi My Thuan Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
3 | Tran Thi Thu Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
4 | V5 Hong Thuy Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
5 | Nguyén Thi Thu Tam Gido vién Phong TC - HC Thanh vién

N . Giang vién .
6 | Nguyén Thi Nga N Thanh vién
Phong KT-DBCLGD
. Giang vién . N
7 | Ngo Thi Thuy Dung . Thanh vién
Phong KT-DBCLGD

Danh séch gom cé 07 ngueoi./.
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g ) DANHSACH )
CAC NHOM CONG TAC CHUYEN TRACH

(Kém theo Quyét dinh s6: 192/0P-DHPVD ngay 12 thing 5 nam 2023 ciia

Hiéu truong Truong

Bai hoc Pham Van Dﬁng)

TT |[Ho va Tén Chiic vu Nhié¢m vu
Tiéu chuéin 1: Muc tiéu va chuén déu ra ciia chwong trinh dao tao (3 tiéu chi)
Nhlém Tiéu chuén 4: Phwong phap tiép can trong day va hoc (3 tiéu chi)
Tiéu chuén 5: Panh gia két qué hoc tip ciia ngudi hoc (5 tiéu chi)
. Pho Truong khoa phu trach
1 Bui Van Thanh . Trudng nhom
Khoa Su pham Xa hoi
2 Nguyén Thi My Thuan Giang vién Khoa SPXH Thu ky
Pho6 Trudng phon .
3 Pham Huy Thong X g phong Thanh vién
Phong Dao tao
4 Nguyén Hanh Nhi Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
5 Tréan Thi Kim Hué Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
6 Ng6 Thi Kim Ngoc Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
Nhom | Tieu chuén 2: Ban mé ti chwong trinh dao tao (3 tiéu chi)
2 Tiéu chuéin 3: CAu tric va ndi dung chwong trinh day hec (3 tiéu chi)
x Pho Truong khoa
Lé Va Ma By X
1 ¢ Van au Khoa Su pham Xa héi Truong nhom
2 Huynh Thi Ngoc Kiéu Phé truong bd moén Van - Sur Thu ky
N N Truéng phong N -
3 Nguyén Quan Phong Do tao Thanh vién
R N Giang vién . N
4 Lé Thi Nhu Quynh . X Thanh vién
Phong Dao tao
Nhéom | Ticu chuén 6: Dji ngii giang vién, nghién ciru vién (7 tiéu chi)
3 Tiéu chuén 7: Pdi ngii nhén vién (5 tiéu chi)
1 |veTa Lo Trudng phong Truong nhé
6 Tan oc Phong TC - HC ruong nhom
2 Nguyén Thi Thu Tam Giao vién Phong TC - HC Thu ky
3 Huynh Thi Quynh Ngén Ph6 Truéng phong TC - HC Thanh vién
4 Tran Thi Kim Tuyén Giang vién Thanh vién
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5 Pham Thanh Phu Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
6 Lé Phan Yén Nhi Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
Nhém Tiéu chufn 8: Ngudi hoc va hoat dong h trg' ngudi hoc (5 tiéu chi)
4 Tiéu chuén 9: Co s& vat chit va trang thiét bi (5 tiéu chi)
1 Pham Duy Tan Truong phong Truéng nhém
Phong Coéng tac SV
2 Vo Hf")ng Thuy Giang vién Khoa SPXH Thu ky
Pho Truong phong
3 Huynh Triéu vy Phong KT - DPBCLGD Thanh vién
. . Phé Giam déc phy trach . N
4 Phan Y Nhi . . . Thanh vién
Trung tdm Thong tin Tu li¢u
N . Pho Trudng phon;
5 Tran Thanh Tung Phong Tf‘ l_JH (‘g Thanh vién
Giam déc
6 V3 Duy Quan Trung tim H{ trg SV - QHDN |  Thanh vién
va Khai nghiép
Nhom | Tieu chuén 10: Néng cao chét lwgng (6 tiéu chi)
5 Tiéu chuén 11: Két qui diu ra (5 tiéu chi)
I . Pho truong bo moén
1 Nguyén Van Kinh Tam I - Quan 1y gido duc Truong nhom
2 Tréan Thi Thu Giang vién Khoa SPXH Thu ky
3 | Truong Thi Théo Giang vién Phong DBao tao Thanh vién
4 | Nguyén Thanh Hai Giang vién Khoa SPXH Thanh vién
Giang vién
5 Truong Quang Sanh Trung tim H{ tro SV - QHDN | Thanh vién
va Khoi nghiép

Danh séch gom cé 27 nguoi./.
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Sb: 445 /KH-DHPVD Quang Ngdi, ngay /7 thang 5 nam 2023

KE HOACH TU DANH GIA
Chuwong trinh dao tao nganh Sw pham Ngir Vin, bic dai hoc va nganh Giao
duc Mim non, bic cao dang, hinh thirc dao tao chinh quy theo B tiéu
chuén dinh gia chit lwgng ciia B§ Gido duc va Pao tao

1. Muc dich tw danh gia

- Nhim céi tién, nang cao chét lugng chuong trinh dao tao.

- Lam co s& dé dang ky kiém dinh chit lu'o‘ng gido duc, khéng dinh véi co
quan quan 1y nha nude co thim quyén va xi hoi vé chit lwong dio tao cia nha
truong.

2. Pham vi ty danh gia

. Dénh gid cac hoat dong cua don vi thuc hi¢n chuong trinh dao tao theo ti€u
chuan danh gia chat lugng chuong triph dao tao do B¢ truong B Gido duc va
Dao tao ban hanh trong mét chu ky kiém dinh chat lugng.

3. Cong cu tr d4nh gia

3.1. Céong cu tw ddnh gid déi véi chuwong trinh dio tao nganh Sw pham
Ngir Van, bdc dai hoc, hinh thirc dao tgo chinh quy

Céng cu ty danh gi4 d6i voi chuong trinh dao tao nganh Su pham Ngir Van,
bac dai hoc, hinh thirc dao tao chinh quy 1a tiéu chuan danh gi4 chat lugng gom
11 tiéu chuén va 50 tiéu chi ban hanh theo Théng tu s6 04/2016/TT-BGDDT ngay
14/3/2016 cia B§ Gio duc va Dao tao va céc tai liéu huéng din sau:

- Cong vin s6 1074/KTKDCLGD-KDDH ngay 28/6/2016 cua Cyc Khao
thi va Kiém dinh chit luong gido duc vé viéc huéng din chung vé sir dung tidu
chuén dénh gia chat lugng CTDT céc trinh d6 cua gido duc dai hoc.

- Cong van sb 1669/QLCL-KDCLGD ngay 31/12/2019 v& viée thay thé tai
liéu danh gia chat luong chu(mg trinh dao tao céc trinh d¢ cua gido duc dai hoc
ban hanh kém theo Cong van s6 769/QLCL-KDCLGD ngay 20/4/2018 cua Cyc
Quan ly chat lugng.

- Cong véan s6 2085/QLCL-KPCLGD ngiy 31/12/2020 cta Cuc Quan ly
chat luong vé viéc huéng dan tu danh gia va danh gia ngoai chuong trinh dao tao.

- Cong viin s6 774/QLCL-KDCLGD ngay 10/6/2021 ciia Cuc Quén Iy chat
luong vé viée dicu chinh mét s6 phu luc Cong vin s6 2085/QLCL-KDCLGD ngay
31/12/2020.
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_ 3.2. Cong cy ty danh gia déi véi chwong trinh ddo tgo nganh Gido duc
Mam non, bdc cao dang, hinh thirc dao tao chinh quy

Cong cu tu danh gia d6i véi chuong trinh dao tao nganh Giéo dyc Mam
non, bac cao déng, hinh thtrc dao tao chinh quy la tiéu chuan danh gié chat luong
gbm 10 tiéu chuén va 43 tiéu chi ban hanh hanh theo Théng tu so 02/2020/TT-
BGDDT ngay 05/02/2020 ctia B Gido duc va Pao tao va cac tai liéu hudng dan
sau:

- Cong vin s6 756/QLCL-KPCLGD ngay 21/5/2020 cita Cuc Quan 1y chit
luong vé viée st dung tai liéu huéng dan danh gia chét lugng chuong trinh dao
tao gido vién trinh d6 cao ddng su pham va trung cip su pham.

- Cong van s0 2085/QLCL-KDCLGD ngay 31/12/2020 cia Cyc Quén ly
chat luong veé viéc hudng dan tu danh gia va danh gia ngoai chuong trinh dao tao.

- Cong viin s6 774/QLCL-KDCLGD ngay 10/6/2021 ciia Cuc Quén Iy chat
luong vé viée dicu chinh mét s6 phu luc Cong vin s6 2085/QLCL-KDCLGD ngay
31/12/2020 .

4. Hoi dong tu danh gia

4.1. Thanh phin Hdi dong ty d4nh gia

Hoi df)ng tu danh gia chuong trinh dao tao nganh Su pham Ngtr Van, bac
dai hoc, hinh thitc dao tao chinh quy duoc thanh lap theo Quyét dinh so 1?2/QD-
DHPVD ngay 12/05/2023 cua Hi¢u truong Truong Pai hoc Pham Van Dong.

7H@i déng tu danh gia chuong trinh dao tao nganh Giao (:luc Mém non, bac
cao dang, hinh thirc dao tao chinh quy dugc thanh 1ap theo Quyet dinh s6 193/Qb-
DHPVD ngay 12/05/2023 cua Hi¢u truong Truong Pai hoc Pham Van Pong.

4.2. Ban Thu ky giup viéc va cac nhém cong tac chuyén trach

Ban Thu ky gitp viéc va cac nhom cdng tic chuyén trach nganh Sw pham
Ngir Vg“ln, bac dai hoc, hinh thirc dao tao chinh quy duoc thanh 1ap theo Quyét
dinh s6 192/QD-DHPVD ngay 12/05/2023 cia Hiéu truong Truong Pai hoc
Pham Van Bong.

. Ban Thu ky gilp viéc va cdc nhém cong tic chuyén trach nganh Gido duc
Mam non, bac cao dang, hinh thitc dao tao chinh quy dugc thanh 1ap theo Quyét
dinh s0 193/QD-DHPVD ngay 12/05/2023 cua Hiéu truong Truong Dai hoc
Pham Van Bong.

4.3. Phin cong thyc hién

4.3.1. Déi véi nganh Sw pham Ngiv Viin

Nhom chiu | Thei gian thu

T Tiéu chuén trach thap théng tin | Ghi cha

nhi¢m va minh chimg

Tiéu chuén 1 ; Kéca
s ) Nhém 1 g
Muc tiéu va chuén dau ra cia CTDT. thoi gian





[image: image13.png]5 Tiéu chuén 2 Nhém 2 Tu 1héng thu }hép
Ban m6 ta chuong trinh dao tao. 5/2023 dén xfunh N
Ticu chudn 3 thang 8/2023 | chimg bo

3 PR . Nhom 2 sung
Cau tric va ni dung chuong trinh day hoc.

4 Tiéu chur‘ur 4 L ‘ Nhém 1
Phuong phép tiép cén trong day va hoc.

. n A 5

s |Méwchuans Nhoém 1
Piénh gia két qua hoc tap cuia ngudi hoc

¢ |Méwchuans - Nhém 3
Déi ngil giang vién, nghién clru vién.

7 Tlfu cljual{ 7 - Nhém 3
D6i ngili nhén vién

8 Tleu‘c.huan 8 R x . Nhém 4
Nguoi hoc va hoat dong ho trg ngudi hoc.

9 Tleuﬂch}lan 9 ) L Nhém 4
Co s¢ vat chat va trang thiét bi.

10 T{eu chuan }0 Nhém 5
Nang cao chat lwong
Tiéu chuin 11 )

1 Két qua dau ra Nhom 5

4.3.1. Péi véi nganh Gido duc Mim non
3 Nhom chiu | Thei gian thu
T Tiéu chuan trach thap théng tin | Ghi cha
nhiém va minh chirng
Tiéu chuén 1

1 . 2 Nhém 1
Muc tiéu va chuan dau ra cia CTDT. rom

5 T{eu CEIU?H 2 ) ] Nhém 2
Bdn md ta chuong trinh dao tao.

3 |Miuchuan3 i Nhom 2 .
Cau tric va ni dung chuong trinh day hoc. Kéca

. 2 C s thot gian

4 Tiéu chualr 4 L i Nhom 1 Tu 1han% thu thap
Phuong phép tiép cén trong day va hoc. 5/2023 dén minh

5 Tiél{ chuén 5 . Nhom 4 thing 8/2023 chimg b6
Tuyén sinh va ho trg ngudi hoc sung

¢ |Méwchuane Nhém 5
Panh gia két qua hoc tép ciia nguoi hoc.

Tiéu chuén 7
7 | Doi ngii can by quan 1y, giang vién, gido | Nhom 3

vién va nhén vién.
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9 T{eu c4hual‘1 9A . Nhém 1
Bao dam va nang cao chat lugng.

10 Tteu c{lur:n 10 Nhém 5
K¢ét qua dau ra

5. Ké hoach huy dong cic ngudn luc

Xéc dinh cic ngudn nhan lyc, co s& vét chit va tai chinh can huy dong hodc
cung cép cho timng hoat dong va thoi gian can dugc cung cap.

Céc ndi dung chi co ban nhu sau:

Chi mua trang thiét bi can thiét phuc vu cong tac tu danh gia.
Chi van phong phim.

Chi thué chuyén gia tu vén.

Chi cong tac 1dy ¥ kién phan hi ctia cic bén lién quan.

Chi hdi thao, hoi nghi.

- Chi lap ké hoach, béo céo tu danh gia va cac phién hop Hoi déng tu danh
gia, Ban Thu ky va cac nhém cong tac chuyén trach.

Chi khéc.

6. Ké hoach thu thap théng tin tir, ngudn ngoai co sé gido duc va don vi thue
hién chwong trinh dao tao (néu can)

Ty tinh hinh thuc té, céc nhom cong tac chuyén trach c6 nhu ciu thu thap
thong tin minh chumg tir ngudn ngoal truong s& dé xuat (cdc théng tin can thu
thdp, nguon cung cap, thoi gian can thu thdp, kinh phi can cé, ngiedi thiee hién,...).

7. Ké hoach thué chuyén gia ngoai

T
8. Thoi
T

gian biéu

15/5/2023 dén 22/9/2023), dugc thyc hién theo lich trinh sau:

hué chuyén gia hudng din viét bao céo tw danh gia chuong trinh do tao.

hoi gian thyc hién ty danh gia chuong trinh dao tao 1a 4,5 thang (tir

Yéu clu két

Thoi gian Cic hoat dong Don v: thye qua dat
hi¢n dugce
Cong tic chuin bi - Dy thao ké
1. Xay dung du thao ké hoach ty danh gi4. hoach
Chuinbj |2- Chudn bi nhan su cho Hoi déng tu dénh gia, | PhongKT- |- Dy thio
" | Ban Thu ky va cic Nhom cong tac chuyén trach BBCLGD Quyet  dinh
tirng chwong trinh dao tao. thanh  13p

Hoi dong
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Thoi gian Cic hoat dong Ba’nh;'é;l:hlyc qua dat
: dugc
1. Hop Héi dong Bao dam cht luong gido duc va Hoi dong Bién ban
Tuén 1 (tir | Khoa Su pham Xa hoi dé thdo lugn muyc dich, Bi .d" hi hop
ngay 08/5- | pham vi, thoi gian va xdc dinh thanh vién Hoi la" am chat
12/5/2023) | ddng ty dénh gia, Ban Thu k¥ va cac Nhom cong | 1918 8140
tac chuyén trach cho tirng chuong trinh dao tao. dyc
2. Ra quyét dinh thanh lap Hoi dong tu danh gia, Quyét dinh
Ban Thu ky va cac Nhom cong tac chuyén trach | Hiéu truong thanh lap
cho tirng chuong trinh dao tao. Hoi dong
1. Hop Hgi dong tw danh gid chwong trinh dio . Bién ban
tao, Ban Thu ky va cdc Nhom cong tic chuyén | - Hoi dong Tu hop
. trach (phién hop 1) dé: danh gia
Tuan2-3 | 4510 b4 quyét dinh thanh 1ap Hoi dng ty danh | - Ban Thu ky
(t;';;%ay gia chuong trinh dao tao, Ban Thu ky va cac| . Cac nhém
2675 /20'23) Nhom cong té(f chuyén trach. ) cong tic
- Thao lugn vé phan cong nhiém vu cu thé cho | chuyén trach
tirng thanh vién Hoi dong va Ban Thu ky.
- G6p ¥ du thdo ké hoach tu danh gid.
2. Phé bién chii truong trién khai tr dénh gid dén | Truéng cac
toan thé can bg, giang vién, nhan vién va sinh vién | don vi c6 lién
tham gia thuc hién chuong trinh dao tao (thong quan
qua cac khoa, phong, ban,...).
3. Hop Hoi dé‘ngvlt_t danh gia chirong trinh ddo tao | Hgi dong Ty
(phién hop 2) dé thong qua: danh gid )
- Ban dy thao ké hoach tu danh gia chuong
trinh dao tao.
- Dy thao d& cuong bao cao tyr dénh gia.
4. Trinh Hiéu truéng phé duyét ké hoach tr danh Ké  hoach
gia. Cong bo ké hoach tu danh gia da duoc phé Thu k9 Héi tong thé da
duyét, thong bao phén cong nhiém vu cho timg dér}ll i duoc phé
thanh vién Hoi dong, Ban thu k¥ va cac nhém cong 2 duyét.
tdc chuyén trdch gitp viéc cho Hoi dong.
5. Xay dung ké hoach chi tiét t dénh gi4 chuong | , L2WKY | K&hoach chi
5 N £ chuong trinh | tiét da dugc
trinh dao tao cap khoa. s A A
dao tao phé duyét.
- Hoan thanh
2 . . hi trinh
6. Té chirc tap hudn viét bdo cdo tw danh gid fa;ﬁlﬁn i
chuong trinh dao tao cho Hoi dong tu danh gia, | Chuyén gia i .
Ban Thu ky va cac nhoém cong tac chuyén trach. ;éiCung licé?

hudng  dan,
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Thoi gian Cic hoat dong Bon v thye qua dat
hi¢n
¥ dugc
biéu mau
lién quan
- Ké hoach
Truong cac Nhom cong tic chuyén trach té chic lam vige
hop nhém dé: nh?rn ‘}“C’C
- Phan cong nhiém vu cho cac thanh vién trong phe duyét
Tuin 4 -5 | nhom. Cic nhé - Da.nh myc
(tirngdy | - Xay dung ké hoach lam viée nhom (Mdu ké hoach | o . oo | minh chimg
29/5- lam viéc nhom tdi tai website kiém dinh chat luong chuvén trach -Minh Chu’r}g
09/6/2023) | gido duc tricong). ¥ thu thap
- Nghién ciru, phén tich ngi ham timg tiéu chi/tiéu duoc tuong
chuan. mg Vo1 tung
N . . s tiéu chi.
- Xay dung danh muc minh chiing dy kién can thu
thép theo yéu clu clia ting tiéu chi.
- Cac nhém tién hanh thu thap minh chimg theo
phan cong cua Truéng nhom.
- Tién hanh thu thap co sé dit liéu cho cac chuong - Thong bao
trinh dao tao (Phu luc 7). - Phong KT- |thu thap co
BBCLGD | so dir liéu.
-Cacdonvi |- Bang tong
thudc truong | hop co so dir
ligu.
1. Trudng cdc nhém céng tic chuyén trach t6
chirc hop nhém chuyén trach dé:
- Nghién ciru ni dung ctia minh chimg dé d4nh
gia mirc do phu hop ctia minh ching so véi cac
yéu clu trong timg tiéu chi cua tiéu chuin.
- bé xuat voi Hoi dong tur danh gia vé cac minh . .
chimng con thiéu cho tirng tiéu chi. HoaAn the’mh
Tuln 6-11 | - Phin cong céc thanh vién viét phiéu dénh gid tié Phicu _dnh
4n 6- - Pl g cac thanh vién viét phicudanh gid tiéu | 50 o g4 tiéu chi
(tir ngay chi. A .
12/6- P RN cong tac N )
21/7/2023) -To Chl‘IC pharyl b1¢n’cheA0 lihleuﬁa.nh gia tla’eu f)hl chuyén trach | Bién _ ban
trong cung nhém (cé ghi bién ban trong qud trinh phan bién
to chirc thuc hién).
- Thu thap va bd sung minh chimg sau khi phan Minh ching
bién xong phiéu danh gia tiéu chi. thu thip bo
sung tuong

ung voi timg
tiéu chi (néu
c0).
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Thoi gian Cic hoat dong Bon v thye qua dat
hién
dugc
Hop Hoi ddng tu d4anh gia dé thao luan cac noi | - Hoi dong ty | Bién  ban
dung cua tirng Phicu danh gia tiéu chi. danh gia hop
- Cac nhom
coéng tac
chuyén trach
- Hoan thién phiéu danh gié tiéu chi theo gép ¥ Hoan thanh
cia Hoi dong. viée viét bao
- Viét bao céo cho timg tiéu chi, thuc hién mi hoa ﬁ? }tl‘?“ C};;I:h
minh chimg khi viét bao céo. Che b ha, oami
A 1A A . £ “ac nhom | chimg.
- Thu thap bo sung thong tin, minh chirng (néu o). cong thc Lap  bing
A . i chuyén trach |danh  muc
- Lap danh muc minh chirng. minh chimg
tuong  Ung
vai tung tiu
chi.
2. Trudng cic nhém céng tac chuyén trach t6
chirc hop nhom chuyén trach de: Bién ban
- Thim dinh bao céo tiéu chi va d& xuét chinh stra. hop
- Thanh vién nhém chuyén trach chinh stra theo
g0p y cua nhom va guri bao céo tiéu chi cho Thu
ky nhém. Cac nhom
- Trudng nhom chuyén trach va Thu ky nhom téng |~ congthe | ' =
hop cic béo céo tiéu chi thinh béo céo tiéu chudn, | chuyéntrach | “E7, B0
viét phan md dau va két luan cua tiéu chuan. tiéu chuan
- Thu thap bé sung thdng tin, minh ching (néu c6)
va ndp bao cdo tiéu chuan va minh ching cho Ban
Thu ky truong.
1. T46 chirc phan bién chéo béo céo ti€u chi, tiéu Két qua
chudn gitra cdc nhom (biéu mau tai website kiem phan  bi¢én
dinh chat lwong gido duc truong). chéo.
2. Cac nhém hoan thanh viéc chinh sira theo gop Bao cdo tu
Tuén 12-15 | ¥ va gui Ban Thu ky trudng. Ban Thu ky va déanh gié
3. Ban Thu ky truong hop véi cac nhém chuyén cac Nhom theo: tieu
(trngay | frdchde: cong tic | chuan dugc
T ia Coa 2 chuyén trach | chinh  stra
24/7- - Xem xét bao cdo cua tung tiéu chi, tiéu chuan Ly L,
18/8/2023) | cua cac nhom chuyén trach. Sau gop y.
- Kiém tra lai cic thong tin va minh chimg duoc
su dung trong bao cdo tu danh gia.
- Tap hop céc béo céo tiéu chuin thanh di thao Hoan thanh
Du thao bao

béo cdo tu dénh gid chuong trinh dao tao.
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Thoi gian Cic hoat dong Bon v thye qua dat
hi¢n
¥ dugc
- Két ndi, bién tap phén bdo cdo; Két ndi, bién tap cio tr danh
phan minh ching va phu luc. gla tLrng
- Xéc dinh céc thong tin, minh chimg cn thu thip chuong trinh
bo sung (néu cd). dao tao.
4. Ban Thu ky truong hop voi cac Nhom chuyén | Ban Thu ky va Bién ban
trach deé: cac Nhom | hop
- Thong qua bao céo tong hop, théng nhat cach ma cong tac
hoa minh chirng cho toan bao céo. chuyén trach
- Thu thap bd sung thdng tin, minh chimg (néu cd).
5. Viét cac ph&n mé dau, két ludn cua bao cdo tw
danh gia.
Tu?fn 1§—17 - Té Cl}L’IC phan bién bao cdo ty danh gia chuong Hoi déng Tu Bién ban
(tr ngay trmhhdao tao. dénh o4 hop
21/8- - Tham dinh ban dur thdo bao cao tu danh gia (02 &
01/9/2023) | ngay/1 chwong trinh dao tao).
- Chinh sira bdo céo tr danh gi theo két qua tham | Ban Thu ky
dinh ctua Hoi dong.
- Cong bd ban dir thao béo cdo tw dénh gia trong Céng  van
Tuin 18-19 | n0i bd truong va lay ¥ kién déng gép cia cic don thong  bao
o Vi trong trudng. ) g0p y.
(trngdy | "y hap, xir 1y céc § kién dong g6p va hoan
04/9- A Taa s . - Sy S , 5 e tR
thién Bao céo tu danh gia theo y kién dong gop. Ra soat, tong
15/9/2023) R
hop, hoan
thién  viéc
chinh  stra
theo gop ¥.
- bang ky danh gia ngoai véi Trung tdm Kiém | Ban Thu ky
dinh chat lugng gido duc.
Hoi ddng ty danh gia chuong trinh dao tao thong Bién ban
qua bao cdo ty danh gia lan cu6i (1 ngay/l Hoi ddne Tu hop.
chuong trinh dao tao). dénh gié " |Ky  duyét
- Hiéu trudng ky ban hanh bao céo tu danh gia. g hoan thanh
Tun 20 bao cao tu
(tlr ngay _ _ danh gia
18/9- - Gui cong van cho Cuc Quan 1y chat luong vé Céng  van
22/9/2023) | viéc hoan thanh bao cdo tu danh gia CTDT. gui Cuc
- Gri bdo céo tu dénh gid (ban sao) vé TTTT TL | Ban Thu ky | Quan ly chat
truong dé luu trir theo quy dinh. lugng.

- Sép xép lai h¢ théng minh ching.

Gui bao cao
Ty danh gia





[image: image19.png]Pon vi thue Yéu ciu két
Thoi gian Cic hoat dong A qua dat
hi¢n dwge
VETTTT TL
truong
Tudn 21 23 L . |PBenThukyva Ho so minh
(tir nga - Ra sodt, sap xép, s6 hoa toan by ho so minh | C4C Nh(?m c}}ung ’ theo
595 | chimg ctia 02 chuong trinh déo tgo. cong tac | tiéu chi duge
13/10/2023) | - Chuén bi hd so phuc vu danh gia ngoai. chuyén trach Zfl-hoa vam
Théng DPanh gia ngoai chuong trinh dao tao.
11/2023

Trén day 1a ké hoach thuc hién cong tac ty danh gia chuong trinh dao tao
cua truong, yéu cau Truong cac don vi thude truong c6 lién quan nghiém tic trién

khai ni dung theo ding tién do cua ké hoach./.

Noi nhén:

- Cuc Quan ly chat lugng-Bd GD-BT (b/c);

- UBND tinh (b/c);
- Hoi dong trudng (b/c);
- Hoi dong BDCLGD (ble);

- Hoi dong Ty danh gid 02 CTDT;

- Hiéu truong;

- Cac Pho Hiéu trudng;

- Cong doan, Boan TN, Hoi SV;
- Cac don vi thugc trudng;

- Luu: VT, KT-BBCLGD.

TS. Tréan Pinh Tham





PHỤ LỤC 3. BẢNG BIỂU

Bảng 8.1. Kết quả trúng tuyển nhập học của ngành SPNV 2019-2024

	TT
	Năm tuyển sinh
	Chỉ tiêu
	Điểm sàn trúng tuyển
	Kết quả nhập học

	
	
	
	Kết quả thi THPT
	Học bạ lớp 12
	

	1
	2019
	17
	18
	Giỏi
	1

	2
	2020
	49
	18
	Giỏi
	7

	3
	2021
	47
	18
	Giỏi
	16 (4 SV Lào)

	4
	2022
	30
	19
	Giỏi
	23 (8 SV Lào

	5
	2023
	32
	23,2
	27,39 (Học lực 12 loại giỏi)
	27

	6
	2024
	35
	26,6
	27,2 (Học lực 12 loại giỏi)
	36


Bảng 10.1.1 So sánh số tín chỉ của các học phần trong CTDH trước và sau khi điều chỉnh

	Nội dung
	Cập nhật CTDH trước và sau khi điều chỉnh

	
	2018, 2019
	2022
	2024

	Số TC tối thiểu tích lũy
	131
	130
	130

	Kiến thức giáo dục đại cương
	30
	30
	30

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	101
	100
	100

	Kiến thức cơ sở ngành
	12
	12
	12

	Kiến thức ngành
	60
	59
	59

	Kiến thức bổ trợ
	4
	4
	4

	Kiến thức nghiệp vụ Sư phạm
	12
	12
	12

	Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận (hoặc các học phần thay thế khóa luận)
	13
	13
	13


PHỤ LỤC 4. DANH MỤC MINH CHỨNG
ĐẢNG BỘ





BAN GIÁM HIỆU





Hội đồng Khoa học và Đào tạo





Các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên,…





Các Phòng, Trung tâm





Các Khoa





Phòng Đào tạo





2. Phòng Tổ chức -Hành chính





3. Phòng KH-TC





4. Phòng KT&ĐBCLGD





5. Trung tâm Thông tin Tư liệu





6. Phòng Công tác Sinh viên





7. Phòng QLKH & HTQT





8. TT hỗ trợ SV, QHDN và KN





Khoa Sư phạm Tự nhiên





2. Khoa Sư phạm Xã hội





3. Khoa Công nghệ thông tin





4. Khoa Kỹ thuật công nghệ





5. Khoa Kinh tế





6. Khoa Ngoại ngữ





7. Khoa Lý luận chính trị





8. Khoa GDTC-QPAN





9. TT Đào tạo thường xuyên





10. TT Ngoại ngữ - Tin học





HỘI ĐỒNG TRƯỜNG





Chi ủy





BCH Công đoàn bộ phận





Ban Lãnh đạo khoa





BCH Liên chi đoàn





BCH Liên chi Hội SV





Bộ môn Tâm lý - QLGD





Bộ môn Nhạc - Họa





Bộ môn GD Mầm non





Bộ môn


 Văn - Sử








